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Hình 4.9: Phòng chứa phế liệu (phế phẩm sản xuất) ................................................... 111 

Hình 4.10: Kho chứa chất thải nguy hại ....................................................................... 112 

Hình 4.11: Hệ thống đường ống PCCC được lắp đặt tại dự án .................................... 114 

Hình 4.12: Các bình chữa cháy đều được bố trí ở các khu vực sản xuất, văn phòng .114 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Liên Việt II. 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ 13, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang (nay là ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An Giang). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Phạm Hồng Tuấn. 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02973901111; E-mail: lienviet@lienvietseaproduct.vn. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1702259083, đăng 

ký lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2022; đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 15 tháng 7 

năm 2025 do Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác đầu tư - Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 56121000773 do UBND tỉnh Kiên Giang chứng 

nhận ngày 28 tháng 02 năm 2011 cho Công ty Cổ phần Sao Biển thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Sao Biển, quy mô 2.850 tấn thành phẩm/năm. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0188426856 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Kiên Giang chứng nhận lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2025. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy chế biến thủy sản Liên Việt II. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Tổ 13, ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An 

Giang. 
 

Hình 1.1: Sơ đồ vị trí dự án 

mailto:lienviet@lienvietseaproduct.vn
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- Với các vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông Bắc: giáp thửa 175. 

+ Phía Đông Nam: giáp thửa 175. 

+ Phía Tây Nam: giáp thửa 175. 

+ Phía Tây Bắc: giáp thửa 175. 

- Toạ độ vị trí các điểm tiếp giáp với các khu vực khác như sau: 

Bảng 1.1: Tọa độ vị trí dự án 

Số hiệu 

điểm 

Tọa độ  

Cạnh (m) 
X Y 

14 1093898.82 570707.35 
33,00 

32,72 

5,00 

48,08 

28,00 

80,80 

15 1093874.16 570729.28 

16 1093852.42 570704.83 

17 1093856.15 570701.50 

18 1093824.21 570665.57 

19 1093845.14 570646.97 

14 1093898.82 570707.35 

Ghi chú: Sử dụng hệ tọa độ VN2000. Kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 

+ Quyết định số 610/QĐ-SXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Sở 

Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công 

trình Nhà máy chế biến thủy sản Sao Biển tại ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 6.246,8m2; 

+ Giấy phép xây dựng số 01/GPXD-SXD ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Sở 

Xây dựng tỉnh Kiên Giang cấp cho Bà Lý Ánh Nguyệt xây dựng công trình Nhà máy 

chế biến thủy sản Sao Biển (Hạng mục nhà xưởng diện tích 2.160m2). 

+ Giấy phép xây dựng số 02/GPXD-SXD ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Sở 

Xây dựng tỉnh Kiên Giang cấp cho Bà Lý Ánh Nguyệt xây dựng công trình Nhà máy 

chế biến thủy sản Sao Biển (Hạng mục nhà làm việc diện tích 208m2). 

- Quy mô của dự án đầu tư: 

+ Với tổng mức đầu tư 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) phân loại theo 

tiêu chí quy định của pháp Luật về đầu tư công dự án thuộc nhóm C – nhóm dự án nhà 

máy chế biến thủy sản quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu 

tư công với quy mô dưới 120 tỷ đồng. 

+ Theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 
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01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 

và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 với tổng mức đầu tư 

phân loại theo tiêu chí quy định của pháp Luật về đầu tư công dự án thuộc nhóm C. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Dự án thuộc loại hình dự án chế biến 

thủy, hải sản có công suất trung bình từ 1.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm 

(tổng công suất 2.850 tấn sản phẩm/năm) quy định tại cột 4, mục số 16, Phụ lục II 

(Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường) ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị 

định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026. 

- Phân nhóm dự án đầu tư tại khoản 2, Điều 28, Luật Bảo vệ môi trường: theo 

quy định tại Mục I.1, Phụ lục IV Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 

2026 quy định Danh mục cơ sở đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường quy định tại khoản 4, Điều 28, Luật Bảo vệ môi trường (dự án thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung 

bình quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 01 năm 2026). 

- Dự án có tổng lượng nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý 

khi đi vào vận hành là 200m3/ngày (từ 100m3/ngày trở lên). Căn cứ theo điểm a, khoản 

1, Mục A.VII, Phụ lục IX, Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 

của Chính phủ, dự án thuộc đối tượng phải lập Giấy phép môi trường. 

- Căn cứ theo khoản 2, Mục B.II, Phụ lục IX, Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, dự án thuộc đối tượng phải lập Giấy phép 

môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Quy mô: Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Liên Việt II” có tổng diện tích 

2.426m2. 

- Nhà máy hoạt động với tổng công suất 2.850 tấn/năm bao gồm: 

+ Bạch tuột các loại, mực nang, mực ống, mực fillet,... cấp đông block hoặc 

IQF: 1.450 tấn thành phẩm/năm; 

+ Cá ngân, cá bạt má đông nguyên con làm sạch, cá fillet: 900 tấn thành phẩm/năm; 

+ Ghẹ, tôm các loại: 500 tấn thành phẩm/năm. 

- Thời gian hoạt động khoảng 310 ngày/năm. 

- Thời gian hoạt động mỗi ngày là 8 tiếng. Công suất sản phẩm có thể thay đổi 

tùy theo nguồn nguyên liệu cung cấp đầu vào và mức tiêu thụ của thị trường; đồng thời 
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Sơ chế, bảo quản 

Chế biến 

Tiếp nhận nguyên liệu Phân loại nguyên liệu 

Phân cỡ, phân loại, cân, 

xếp hộp 
Cấp đông 

Đóng bao, gói Bảo quản kho lạnh Xuất kho 

đảm bảo công suất sản xuất tối đa đã được phê duyệt và không vượt quá công suất xử 

lý của hệ thống xử lý nước thải. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

Quy trình hoạt động của dự án 
 

 

Hình 1.2: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 

*Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu được lựa chọn trên thị trường và đưa về kho chứa và bảo quản. 

Trước tiên nguyên liệu được đưa qua công đoạn rửa, phân loại theo cỡ và chủng loại. 

Sau đó đưa qua bộ phận sơ chế để loại bỏ các phần không thích hợp và tạo nên bán 

thành phẩm theo từng loại sản phẩm, sau đó đưa vào bảo quản trong kho lạnh. 

Nguyên liệu sau khi sơ chế sẽ đưa qua công đoạn chế biến, tùy theo từng loại sản 

phẩm mà có quy trình chế biến khác nhau. Đây là một trong những công đoạn quan 

trọng nhất quyết định chất lượng sản phẩm. 

Sau khi chế biến, bán thành phẩm sẽ được phân loại và xếp hộp. Sau đó đưa vào 

tủ cấp đông đạt nhiệt độ thích hợp và được đưa qua công đoạn đóng gói trước khi vào 

kho lạnh để bảo quản chờ ngày xuất xưởng. 

Trong quy trình chế biến thủy sản đông lạnh nêu trên, các khâu quan trọng mang 

tính chất quyết định chất lượng sản phẩm là lựa chọn nguyên liệu, chế biến cấp đông 

và bảo quản kho lạnh. 
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CHỜ ĐÔNG 

HT thu gom 

chất thải 

CẤP ĐÔNG 

RỬA LẦN 3 

DÒ KIM LOẠI 

Cắt khúc 

Nước thải 

Nước thải 

HT thu gom 

nước thải 

PHÂN CỠ 

KIỂM TRA KÝ SINH TRÙNG 

CÂN, MẠ BĂNG, VÔ TÚI 

HÚT CHÂN KHÔNG 

BẢO QUẢN 

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 

BAO GÓI, GHI NHÃN 

Nước thải 

RỬA LẦN 1, BẢO QUẢN 

CẤP ĐÔNG SƠ BỘ 

CẮT KHÚC 

Tiếp nhận bao bì 

Bảo quản bao bì 

Chuẩn bị bao bì 

THAY BAO BÌ 

XUẤT HÀNG 

SƠ CHẾ, RỬA LẦN 2 

Quy trình công nghệ cá biển (có sinh histamin) tươi đông lạnh 
 

 

 

Tạp chất 

 

 

Phế phẩm, 

nội tạng 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát sinh kim 

loại nếu có 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao bì hư hỏng 

 

 

Hình 1.3: Sơ đồ quy trình công nghệ cá biển (có sinh HISTAMIN) tươi đông lạnh 
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Bảng 1.2: Quy trình công nghệ cá biển (có sinh HISTAMIN) tươi đông lạnh 

Công đoạn Thông số kỹ thuật chính Thuyết minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận 

nguyên 

liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệt độ nguyên liệu: ≤ 

40C 

- Chất lượng nguyên liệu 

theo tiêu chuẩn và quy định 

của Công ty. 

- Nguyên liệu từ các đại lý cung cấp 

nguyên liệu, vận chuyển về Công ty bằng 

xe chuyên dùng. 

- Tại Công ty nguyên liệu được bộ phận 

kiểm tra chất lượng (QC) tiếp nhận và 

kiểm tra: 

🞄 Nguồn gốc lô hàng (thông qua tờ khai 

xuất xứ). 

🞄 Điều kiện vệ sinh, phương tiện vận 

chuyển, dụng cụ chứa đựng. 

🞄 Kiểm tra các chất bảo quản (borat) bằng 

giấy thử nhanh. 

🞄 Lấy mẫu nguyên liệu kiểm tra các chỉ 

tiêu hóa lý – vi sinh theo kế hoạch. 

🞄 Nhiệt độ nguyên liệu  40C. 

- Chỉ nhận và chế biến nguyên liệu đạt yêu 

cầu: cá tươi, mắt sáng, độ đàn hồi cao, 

nguyên vẹn, không bể bụng, có mùi tanh 

tự nhiên của cá tươi, không lẫn mùi lạ. 

- Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, 

nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô 

hàng, phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân 
nhập vào phân xưởng. 

 

 

 

Rửa lần 1, 

bảo quản 

nguyên 

liệu 

 

 

- Rửa qua 2 bồn nước: muối 

1-2%, nước sạch 

- Nhiệt độ nước rửa: ≤ 10oC 

- Mỗi lần rửa 20kg/sọt 

- Thay nước sau 15 ÷ 20 sọt. 

- Rửa qua 2 bồn nước: muối 1÷2%, nước 

sạch. 

- Dung tích bồn khoảng 500 lít, nhiệt độ 

nước ≤ 100C. 

- Mỗi lần rửa một sọt khoảng 20kg, rửa 

khoảng 15 ÷ 20 sọt nguyên liệu thì thay 

nước. 

- Nguyên liệu chờ sơ chế được cho vào 

thùng cách nhiệt để bảo quản ở nhiệt độ ≤ 

40C, trong thời gian ≤ 72 giờ. 

 

 

 

 

 

Sơ chế 

 

 

- Nhiệt độ bán thành phẩm 

(BTP) ≤ 40C. 

- Thời gian cân BTP: 30 

phút. 

- Thời gian từ sơ chế đến 

cấp đông không quá 4 giờ 

- Tiến hành sơ chế: 

🞄 Nguyên con làm sạch: Dùng dao chuyên 

dùng đánh vảy cá cho thật sạch (nếu cá có 

vảy), cắt ngang phía dưới vi của đầu cá, 

lấy bỏ sạch nội tạng, cắt đuôi, làm sạch 

máu cá. 

Kết hợp kiểm tra xem cá có dấu hiệu 

nhiễm ký sinh trùng không, nếu có thì loại 

con cá đó ra khỏi lô hàng. 

Mỗi 1 giờ/lần, QC thẩm tra ký sinh trùng, 

mỗi lần 1÷2 con hoặc 1÷2kg tùy vào size 
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Công đoạn Thông số kỹ thuật chính Thuyết minh 

  cỡ, có thể soi bằng bàn đèn hoặc chỗ có 

ánh sáng tốt. 

🞄 Fillet: Dùng dao chuyên dùng đánh vảy 

cá thật sạch (nếu cá có vảy), cắt bỏ đầu, 

tách thịt cá làm 2 miếng rời hoặc fillet xẻ 

bướm, cắt bỏ lườn bụng, dùng nhíp lấy 

sạch xương giữa sau đó làm sạch máu cá. 

- BTP sơ chế xong được bảo quản trong rổ 

cách ly đá, nhiệt độ bảo quản ≤ 4oC và 

đem cân trong thời gian sớm nhất (≤ 30 

phút) để chuyển sang công đoạn tiếp theo. 
- Thời gian từ lúc bắt đầu sơ chế đến khi 

cấp đông không quá 4 giờ. 

 

 

Rửa lần 2 

Rửa qua 3 thau nước: muối 

1-2%, nước sạch, nước sạch 

- Nhiệt độ nước rửa ≤ 100C. 

- Mỗi lần rửa 3-5kg/rổ. 

- Thay nước sau khi rửa mỗi 

rổ. 

- Rửa qua 3 thau nước: muối 1÷2%, nước 

sạch, nước sạch. 
- Nhiệt độ nước rửa ≤ 10oC. 

- Mỗi lần rửa một rổ khoảng 3÷5 kg . 

- Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. 

 

 

 

 

Phân cỡ 

 

- Nhiệt độ BTP: ≤ 4oC. 

- Phân cỡ theo yêu cầu: 

🞄 Cá nguyên con: gram/con 

hoặc con/kg 

🞄 Cá fillet: gram/miếng 

hoặc miếng/kg 

- BTP được phân cỡ như sau: 

🞄 Cá nguyên  con: 50/100,  100/200, 

200/300, 300/500, 500/800, 

800/up…(gram/con) hoặc 6/8, 8/10, 10/20, 

20/30… (con/kg) 

🞄 Cá fillet (gram/miếng, miếng/kg): 

50/80, 80/100, 100/200, 200/300… 
- Trong quá trình phân cỡ lấp đá để đảm 

bảo nhiệt độ ≤ 4oC. 

 

 

Cấp đông 

sơ bộ (cá 

cắt khúc) 

 

 

 

- Thời gian cấp đông sơ bộ 

không quá 60 phút 

- Cá nguyên con làm sạch cỡ lớn sẽ được 

cấp đông sơ bộ để thân cá cứng lại, dễ 

dàng cho công đoạn cắt khúc. 

- Nếu cỡ cá nhỏ, có thể cắt bằng dao thì 

không cần cấp đông sơ bộ. 
- Cấp đông bằng tủ đông gió 

- Thời gian cấp đông sơ bộ không quá 60 

phút 

 

Cắt khúc 

 

- Cắt chiều dài theo yêu cầu 

- Cá được cắt khúc bằng máy 

- Cắt chiều dài theo yêu cầu: 1,8÷2,2 cm, 

2,5÷3,5 cm… bỏ đầu và bỏ đuôi. 
- Vết cắt nhẵn, đẹp, kích thước đồng đều 

 

Kiểm tra 

ký sinh 

trùng (đ/v 

cá fillet) 

 

- Kiểm tra liên tục từng 

miếng cá trên bàn đèn. 
- Thẩm tra 30 phút/lần. 

- Nhiệt độ bảo quản ≤ 4oC. 

- Dùng bàn đèn để soi ký sinh trùng nhìn 

thấy được bằng mắt thường. 

- Kiểm tra liên tục từng miếng cá. 

- Bảo quản BTP ở nhiệt độ ≤ 4oC. 

- Mỗi 30 phút/lần QC thẩm tra lại việc 

kiểm tra ký sinh trùng của công nhân. 
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Công đoạn Thông số kỹ thuật chính Thuyết minh 

 

 

Rửa lần 3 

- Rửa qua 3 thau nước: 

muối 1-2%, muối 1-2%, 

nước sạch 

- Nhiệt độ nước ≤ 10oC. 

- Mỗi lần rửa 2-3kg/rổ. 
- Thay nước sau mỗi rổ. 

- Rửa qua 3 thau nước: muối 1÷2%, muối 

1÷2%, nước sạch 

- Nhiệt độ nước  10oC 

- Mỗi lần rửa khoảng 2÷3 kg/rửa. 

- Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. 

 

 

Chờ đông 

 

- Nhiệt độ chờ đông: - 

1oC÷4oC. 

- Thời gian chờ đông: ≤ 4 

giờ. 

- BTP sau khi rửa lần 3 xong nếu không 

được cấp đông ngay sẽ chuyển sang chờ 

đông trong kho chờ đông hoặc trong thùng 

đá. 

- Nhiệt độ chờ đông: -1oC÷4oC, thời gian 

chờ đông ≤ 4 giờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp đông 

 

 

 
- Tủ đông tiếp xúc, tủ gió: 

+ Nhiệt độ tủ bắt đầu: -10C 

+ Nhiệt độ tủ kết thúc cấp 

đông: từ -40C ÷ -50C 

+ Thời gian cấp đông  6 

giờ. 
- Băng chuyền: 

+ Nhiệt độ tủ bắt đầu -35oC. 

+ Nhiệt độ cấp đông: -35o÷ 

-40oC 

+ Thời gian cấp đông: 

15÷30 phút. 
- Nhiệt độ tâm sản phẩm: 

-18oC. 

1. Tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió: 

- Tủ được chạy đến nhiệt độ -10C thì cho 

sản phẩm vào tủ. 
- Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông: 

-40C ÷ -50C. 

- Tùy size cỡ mà thời gian cấp đông khác 

nhau, nhưng không quá 6 giờ. 

- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp 

đông  -18oC. 

- Xả đá 2 mẻ/lần. 

2. Băng chuyền: 

- Băng chuyền đạt nhiệt độ -35C mới cho 

sản phẩm lên. 

- Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông đạt 

từ -35C ÷ -40C. 

- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp 

đông 

 -18oC. 

- Thời gian cấp đông 15÷30 phút/ mẻ, tùy 

theo size cỡ 
- Xả đá 12 giờ/mẻ. 

 

 

 

Cân, mạ 

băng, Vô 

túi 

- Cân trọng lượng tịnh + 

phụ trội 

- Nhiệt độ nước mạ băng 

≤4oC 

- Mạ băng phun sương, 

10÷15% 

- Vô túi hàn miệng hoặc 

chuyển sang hút chân 

không. 

- Cân: Trọng lượng tịnh 1kg/rổ, phụ trội 

3÷5% hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

Sau đó mạ băng bằng vòi phun sương. 

- Mạ băng 10÷15%, nhiệt độ nước mạ 

băng ≤ 4oC. 

- Tỷ lệ mạ băng có thể thay đổi theo yêu 

cầu khách hàng 

- Sau khi mạ băng cho sản phẩm vào túi, 

hàn miệng hoặc chuyển sang hút chân 
không. 

Hút chân 

không 

- Cài đặt thông số máy hút 

chân không cho phù hợp 

- Sản phẩm được đặt vào máy hút chân 

không 
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Công đoạn Thông số kỹ thuật chính Thuyết minh 

  - Cài đặt các thông số của máy cho phù 

hợp, đảm bảo túi sau khi hút chân không 

phải chặt, đường hàn túi đẹp, không bị 
nhăn, gấp mí. 

 

 

 
Dò kim 

loại 

- Không có mảnh kim loại 

lẫn trong sản phẩm 

- Mẫu thử: Fe =1,5 mm; 

Non Fe =2,0 mm; Sus 

=2,5 mm. 

- Thẩm tra máy dò kim loại: 

30 phút/lần. 

- Dùng máy dò kim loại để phát hiện và 

loại bỏ mảnh kim loại có kích thước: Fe  

1,5mm; Non Fe  2,0mm; Sus  2,5 mm 

lẫn trong sản phẩm (nếu có). 
- Cho từng sản phẩm qua máy dò kim loại. 

- QC phải vận hành máy dò kim loại trước 

đó 10 phút và kiểm tra lại máy dò kim loại, 

công việc dò kim loại của công nhân, tần 
suất 30 phút/ lần và khi kết thúc. 

 

 

 

 

 
Tiếp nhận 

bao bì 

 

 

 

 

- Bao bì nguyên vẹn, đúng 

quy cách, đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu 

- Bảo quản đúng quy định 

- Các loại bao bì sử dụng: túi PE hoặc PA, 

Decal, thùng carton, băng keo, dây nẹp 

đai. 

- Bao bì được mua từ nhà cung cấp có ký 

hợp đồng với Công ty, bao bì tiếp xúc trực 

tiếp với sản phẩm phải có công bố hợp quy 

và có kết quả kiểm nghiệm theo định kỳ. 

- Bao bì nhập về kho phải kiểm tra tình 

trạng bao bì, quy cách, nội dung in trên 

bao bì… 

- Bảo quản trong kho đúng quy định. 
- Thủ kho cấp phát đủ cho nhu cầu sản 

xuất trong ngày. 

 

 

 

Bảo quản 

bao bì 

 

 

- Bảo quản đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm (VSTP), 

tránh sự ô nhiễm và côn 

trùng, động vật gây hại. 

- Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh 

sự ô nhiễm và côn trùng, động vật gây hại. 

- Bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng 

mát. 

- Bảo quản trên kệ hoặc pallet, cách tường 

ít nhất 10cm, có bảng nhận diện bao bì. 

- Không được bảo quản chung với các loại 

hóa chất phụ gia. 

 

 

 

 

 
Chuẩn bị 

bao bì 

 

- Chuyển vào phân xưởng 

vào đầu ca sản xuất. 

- In lên nhãn các ngày sản 

xuất, ngày cấp đông, ngày 

hết hạn, mã truy xuất, mã số 

lô hàng. 

- Dán decal vào túi, thùng 

(nếu cần). 

- Từ kho chứa bao bì, thủ kho cấp phát bao 

bì đủ lượng sản xuất trong ngày, sau đó 

chuyển vào Phân xưởng vào đầu ca sản 

xuất và bảo quản trong phòng bao bì trung 

gian để chuẩn bị bao gói cho sản phẩm. 

- Thông tin sản phẩm được in sẵn trên 

decal, túi, thùng, bao gồm các thông tin 

cần thiết theo quy định. 

- Ngày sản xuất, ngày cấp đông, ngày hết 

hạn, mã truy xuất, mã số lô hàng: có thể 

được in sẵn, hoặc dùng mộc/máy đóng 
date đóng lên bao bì. Mực in phải là mực 
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Công đoạn Thông số kỹ thuật chính Thuyết minh 

  không trôi. 

- Nếu túi và thùng cần dán decal, thì tiến 

hành dán decal vào túi/thùng theo hướng 

dẫn. 
- Phân công người có trách nhiệm quản lý 

bao bì tại phân xưởng. 

 

 

 

 

 

Bao gói, 

ghi nhãn 

 

 

- Quy cách: 

 1kg/túi, 10 túi/thùng. 

 1 con/PA, 10kg/thùng. 

Hoặc theo yêu cầu khách 

hàng. 

- In thông tin trên nhãn theo 

quy định và yêu cầu khách 

hàng. 

- Cho các sản phẩm cùng cỡ loại vào thùng 

carton. 

 Cấp đông băng chuyền siêu tốc (IQF): 

1kg/túi, 10 túi/thùng; 

 IQF: 1 con/PA, 10 kg/thùng. 

Sau đó đai nẹp 2 ngang, 2 dọc. Quy cách 

đóng gói có thể thay đổi theo yêu cầu 

khách hàng. 

- Bên ngoài túi, thùng ghi rõ các thông tin 

theo quy định: tên sản phẩm, nơi sản xuất, 

code, mã số lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng, Cỡ, trọng lượng, hướng dẫn sử 
dụng.... 

 

 

 

 

 

Thay bao 

bì 

(nếu có) 

 

 

 

 

- Thành phẩm để ngoài kho 

không quá 30 phút 

- Thông tin trên bao bì 

chính đầy đủ. 

- Chuyển thành phẩm từ túi PE và thùng 

carton tạm (nếu có) sang thùng chính. 

- Các thông tin trên bao bì chính phải đầy 

đủ và đồng nhất với các thông tin trên bao 

bì tạm 

- Khống chế số lượng để đảm bảo sản 

phẩm không bị tan băng trong quá trình 

thay bao bì, ảnh hưởng chất lượng và an 

toàn thực phẩm. 

- Mỗi lượt thay bao bì không quá 30 phút 

kể từ khi chuyển thùng tạm ra khỏi kho 

đến khi nhập thùng chính vào kho bảo 
quản. 

 

 

Bảo quản 

 

 

- Nhiệt độ kho bảo quản 

<-180C 

- Hàng bao gói xong đưa ngay vào kho 

lạnh bảo quản thành phẩm, và thực hiện 

đúng quy định. 
- Nhiệt độ kho lạnh: < -180C 

- Hạn chế mở cửa kho để đảm bảo nhiệt độ 

kho ổn định 

 

 

Xuất hàng 

 

- Nhiệt độ bảo quản: < - 

180C 

- Xuất hàng tuân thủ nguyên tắc: “Vào 

trước, xuất trước”. 

- Vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dùng, 

duy trì nhiệt độ xe < -180C trong suốt quá 
trình vận chuyển hàng đến cảng. 
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HT thu gom 

chất thải 

Bảo quản muối 

 

 

 

 

 

 

Nước thải 

PHÂN CỠ, PHÂN LOẠI 

CÂN, XẾP KHUÔN 

RỬA LẦN 3 

LÀM SẠCH 

HT thu gom 

nước thải 

RỬA LẦN 1, BẢO QUẢN 

NGÂM QUAY 

XẾP MÂM 

CẤP ĐÔNG 

Nước thải 

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 

Nước thải 

Nước 

thải 

CHÂM NƯỚC 

BẢO QUẢN 

CHỜ ĐÔNG 

THAY BAO BÌ 

Chuẩn bị bao bì 

Bảo quản bao bì 

Tiếp nhận bao bì HÚT CHÂN KHÔNG 

CÂN, MẠ BĂNG, VÔ 

DÒ KIM LOẠI 

BAO GÓI, GHI NHÃN 

SƠ CHẾ, RỬA LẦN 2 

TÁCH KHUÔN, MẠ BĂNG, 

VÔ TÚI 

CẤP ĐÔNG 

Phế phẩm, nội tạng 

Bao bì 

CHỜ ĐÔNG 

KIỂM TRA KÝ SINH TRÙNG 

Tiếp nhận muối 

Nước thải 

Chuẩn bị muối 

Sơ đồ quy trình công nghệ mực ống, mực lá tươi đông lạnh: 
 

 

 

 

 

Tạp 

chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQF Block 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát sinh kim 

loại nếu có 

 

 

 

 

 

 

 

Bao bì hư hỏng 

 

 

 Hình 1.4: Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến mực ống, mực lá tươi đông lạnh  

XUẤT HÀNG 
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Bảng 1.3: Quy trình công nghệ chế biến mực ống, mực lá tươi đông lạnh 

CÔNG 

ĐOẠN 

THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT CHÍNH 
THUYẾT MINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp 

nhận 

nguyên 

liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệt độ nguyên liệu: 

≤40C 

- Chất lượng nguyên liệu 

theo tiêu chuẩn và quy 

định của Công ty. 

- Nguyên liệu từ các đại lý cung cấp nguyên 

liệu, vận chuyển về Công ty bằng xe chuyên 

dùng. 

- Tại Công ty nguyên liệu được QC tiếp 

nhận và kiểm tra: 

🞄 Nguồn gốc lô hàng (thông qua tờ khai 

xuất xứ). 

🞄 Điều kiện vệ sinh, phương tiện vận 

chuyển, dụng cụ chứa đựng. 

🞄 Kiểm tra các chất bảo quản (borat) bằng 

giấy thử nhanh. 

🞄 Lấy mẫu nguyên liệu kiểm tra các chỉ tiêu 

hóa lý - vi sinh theo kế hoạch. 

🞄 Nhiệt độ nguyên liệu  40C. 

- Chỉ nhận và chế biến nguyên liệu đạt yêu 

cầu: mực tươi, không bị trầy xước, dập nát, 

không có mùi lạ, màu trắng tự nhiên, râu còn 

nguyên vẹn. 

- Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, 

nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, 

phân cỡ sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập 

vào phân xưởng. 

 

 

Rửa lần 

1, bảo 

quản 

nguyên 

liệu 

 

- Rửa qua 2 bồn nước: 

muối 1÷2%, nước sạch 

- Nhiệt độ nước rửa: 

≤10oC 

- Mỗi lần rửa 20kg/sọt 

- Thay nước sau 15 ÷ 20 

sọt. 

- Rửa qua 2 bồn nước: muối 1÷2%, nước 

sạch. 

- Dung tích bồn khoảng 500 lít, nhiệt độ 

nước ≤ 100C. 

- Mỗi lần rửa một sọt khoảng 20kg, rửa 

khoảng 15 ÷ 20 sọt nguyên liệu thì thay 

nước. 

- Nguyên liệu chờ sơ chế được cho vào 

thùng cách nhiệt để bảo quản ở nhiệt độ 

≤40C, trong thời gian ≤ 72 giờ. 

 

 

Sơ chế 

 

-Nhiệt độ BTP ≤ 60C. 

-Thời gian cân BTP: 30 

phút. 

- Tiến hành sơ chế: 

🞄 Nguyên con làm sạch: bỏ nội tạng, bỏ 

xương, làm sạch, đầu chích mắt, bỏ răng. 

🞄 Tube: rút bỏ đầu, bỏ nội tạng, bỏ xương, 

làm sạch, lột da. 

🞄 Fillet: dùng kéo cắt 1 đường trên lưng 
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  mực, tách đầu, bỏ nội tạng, bỏ xương, làm 

sạch, lột da. 

- BTP sơ chế xong được bảo quản trong thau 

nước lạnh, nhiệt độ bảo quản ≤ 6oC và đem 

cân trong thời gian sớm nhất (≤ 30 phút) để 

chuyển sang công đoạn tiếp theo. 

 

 

 

 

Rửa lần 2 

Rửa qua 3 thau nước: 

muối 1÷2%, nước sạch, 

nước sạch 

- Nhiệt độ nước rửa ≤ 

100C. 

- Mỗi lần rửa 3÷5kg/rổ. 

- Thay nước sau khi rửa 

mỗi rổ. 

 

- Rửa qua 3 thau nước: muối 1÷2%, nước 

sạch, nước sạch. 

- Nhiệt độ nước rửa ≤ 10oC. 

- Mỗi lần rửa một rổ khoảng 3÷5 kg . 

- Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. 

 

 

Tiếp 

nhận 

muối 

- Bao bì nguyên vẹn, còn 

hạn sử dụng, chất lượng 

đạt tiêu chuẩn 

- Bảo quản đúng quy 

định 

- Muối được mua từ nhà cung cấp đạt tiêu 

chuẩn, nhập về kho phải kiểm tra hạn sử 

dụng, bao bì nguyên vẹn, hồ sơ chất lượng, 

cảm quan… 

- Bảo quản trong kho đúng quy định. 

- Thủ kho cấp phát đủ cho nhu cầu sản xuất 

trong ngày. 

 

 

 

 

Bảo quản 

muối 

 

 

 

- Bảo quản đảm bảo an 

toàn VSTP, tránh sự ô 

nhiễm và đúng hướng 

dẫn của nhà sản xuất 

- Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh sự 

ô nhiễm và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản 

xuất 

- Bảo quản trong bao bì kín, ở nơi sạch sẽ, 

khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt 

trời. 

- Bảo quản trên kệ hoặc pallet, cách tường ít 

nhất 10cm, có bảng nhận diện phụ gia 

- Không được bảo quản chung với các loại 

hóa chất khác. 

 

 

 

Chuẩn bị 

muối 

 

 

 

- Pha loãng theo hướng 

dẫn 

- Từ kho chứa phụ gia, Thủ kho cấp phát đủ 

số lượng để sử dụng pha vào hệ thống pha 

muối. 

- Phân công người có trách nhiệm được sử 

dụng và pha loãng muối. 

- Pha vào hệ thống: 

 Cân 250kg muối hạt cho vào thùng. 

 Cho 800 lít nước vào thùng và dùng dầm 
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  đánh đảo cho đến khi muối hòa tan hoàn 

toàn. 

 Sau khi muối hòa tan hoàn toàn để cho 

lắng bọt sau đó mở bơm cho muối bơm lên 

bồn lắng, bồn lọc. 

- Muối sau khi lắng lọc, được chứa trong 

bồn và bơm nước muối gốc vào phân xưởng 

để sử dụng. 

 

 

 

Ngâm 

quay 

- Nhiệt độ nước ngâm 

quay ≤ 5oC. 

- Nồng độ muối: 2÷3%. 

- Thời gian ngâm: 20÷30 

phút. 

- Thời gian quay: 15÷20 

phút. 

- Ngâm trong bồn nước muối 2÷3%, nhiệt 

độ nước ≤ 5oC, thường xuyên đảo trộn. Thời 

gian ngâm 20÷30 phút, sau đó quay 15÷20 

phút. 

- Khi quay phải đảm bảo độ săn chắc đồng 

đều và thời gian đúng theo quy định (BTP có 

thể không ngâm quay theo yêu cầu của 

khách hàng). 

 

 

 

Làm sạch 

 

 

- Nhiệt độ BTP: ≤ 6oC 

- Nhiệt độ nước làm sạch: 

≤ 10oC 

- Làm sạch da, màng nhầy, tạp chất trên 

miếng mực bằng khăn lưới sạch. 

- Dùng dao cắt vanh cho miếng fillet cảm 

quan đẹp 

- Thực hiện thao tác trong thau nước lạnh, 

nhiệt độ ≤ 10oC. Nhiệt độ bảo quản BTP 

≤6oC. 

 

 

 

 

 

 

Phân cỡ, 

phân loại 

 

 

- Nhiệt độ BTP: ≤ 6oC. 

- Phân cỡ theo yêu cầu: 

🞄 Nguyên con, tube 

(cm/con): 6/8, 8/12, 12up 

🞄 Fillet (miếng/kg): 2/4, 

5/7, 8/12, 13/20, 21/30, 

31/40, 41/60, 61/80, 

81/120… 

- BTP được phân cỡ như sau: 

🞄 Nguyên con, tube: 6/8, 8/12, 12up 

(cm/con) 

🞄 Fillet: 2/4, 5/7, 8/12, 13/20, 21/30, 31/40, 

41/60, 61/80, 81/120… (miếng/kg) 

- BTP được chia làm 2 loại: 

🞄 Loại 1: màu sáng, bóng, trắng tự nhiên, vị 

ngọt, cơ thịt săn chắc đàn hồi. 

🞄 Loại 2: Màu hơi hồng, cho phép có vết 

rách nhưng không quá 2cm, vị kém ngọt, cơ 

thịt kém săn chắc. 

- Trong quá trình phân cỡ lấp đá để đảm bảo 

nhiệt độ ≤ 6oC. 

Kiểm tra 

ký sinh 

trùng 

- Kiểm tra liên tục từng 

miếng mực trên bàn đèn. 

- Thẩm tra 30 phút/lần. 

- Dùng bàn đèn để soi ký sinh trùng nhìn 

thấy được bằng mắt thường. 

- Kiểm tra liên tục từng miếng. 
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 - Nhiệt độ bảo quản 

≤6oC. 

- Bảo quản BTP ở nhiệt độ ≤ 6oC. 

- Mỗi 30 phút/lần QC thẩm tra lại việc kiểm 

tra ký sinh trùng của công nhân. 

 

 

Rửa lần 3 

- Rửa qua 3 thau nước: 

muối 1÷2%, muối 1÷2%, 

nước sạch 

- Nhiệt độ nước ≤ 10oC. 

- Mỗi lần rửa 2÷3kg/rổ. 

- Thay nước sau mỗi rổ. 

- Rửa qua 3 thau nước: muối 1÷2%, muối 

1÷2%, nước sạch. 

- Nhiệt độ nước  10oC. 

- Mỗi lần rửa khoảng 2÷3 kg/rửa. 

- Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. 

 

 

 

 

 

Xếp mâm 

(IQF) 

 

 

 

 

- IQF: Xếp rời từng con 

lên mâm hoặc xếp cuộn 

tròn. 

- Nếu cấp đông bằng tủ gió thì tiến hành xếp 

mâm trước khi cho vào tủ đông. 

- Nếu cấp đông bằng băng chuyển thì không 

cần xếp mâm mà xếp trực tiếp lên belt băng 

chuyền. 

- Hàng IQF được xếp theo từng size cỡ, xếp 

rời từng con, từng miếng mực lên mâm, 

không dính vào nhau, xếp theo một chiều 

- Fillet cuộn: cuộn tròn miếng fillet sao cho 

2 mép chạm vào nhau, đặt lên mâm. 

- Sau khi xếp xong, chuyển nhanh sang cấp 

đông. 

 

 

Cân, xếp 

khuôn 

(BLOCK) 

 

- Cân 2kg/block (Block: 

tủ cấp đông tiếp xúc) 

- Thời gian xếp mỗi 

khuôn  5 phút. 

- Cân theo từng size cỡ, 2kg/block, phụ trội 

3-5%. 

- Cách xếp: xếp 2 mặt, xếp theo chiều ngang 

của khuôn, phần giữa đổ xá. Xếp đúng số 

con quy định. Hoặc đổ xá toàn bộ tùy theo 

yêu cầu của khách hàng. 

- Thời gian xếp mỗi khuôn  5 phút. 

 

 

Châm 

nước 

(BLOCK) 

 

 

- Nước châm khuôn có 

nhiệt độ < 40C 

- Châm nước đầy khuôn. 

- Nước châm khuôn có nhiệt độ < 40C 

- Block: châm nước sao cho ngập sản phẩm 

- Thao tác châm nước nhẹ nhàng tránh làm 

xê dịch sản phẩm, sau đó đậy nắp khuôn lại 

và chuyển vào tủ cấp đông 

- Nếu chưa cấp đông ngay thì sau khi kết 

thúc quá trình chờ đông mới tiến hành châm 

nước. 

 

Chờ đông 

- Nhiệt độ chờ đông: - 

1oC÷4oC. 

- Thời gian chờ đông: ≤ 4 

giờ. 

- BTP sau khi xếp mâm/khuôn xong nếu 

không được cấp đông ngay sẽ chuyển sang 

chờ đông trong kho chờ đông hoặc trong 

thùng đá. 
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  - Nhiệt độ chờ đông: -1oC÷4oC, thời gian 

chờ đông ≤ 4 giờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp đông 

 

- Tủ đông tiếp xúc, tủ 

gió: 

+ Nhiệt độ tủ bắt đầu: 

-10C. 

+ Nhiệt độ tủ kết thúc cấp 

đông: từ -40C ÷ -50C. 

+ Thời gian cấp đông  6 

giờ. 

- Băng chuyền: 

+ Nhiệt độ tủ bắt đầu 

- 35oC. 

+ Nhiệt độ cấp đông: 

-35o÷ -40oC 

+ Thời gian cấp đông: 

15÷30 phút. 

- Nhiệt độ tâm sản phẩm: 

 -18oC. 

1. Tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió: 

- Tủ được chạy đến nhiệt độ -10C thì cho 

sản phẩm vào tủ. 

- Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông: 

-40C ÷ -50C. 

- Tùy size cỡ mà thời gian cấp đông khác 

nhau, nhưng không quá 6 giờ. 

- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp 

đông  -18oC. 

- Xả đá 2 mẻ/lần. 

2. Băng chuyền: 

- Băng chuyền đạt nhiệt độ -35C mới cho 

sản phẩm lên. 

- Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông đạt từ 

-35C ÷ -40C. 

- Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp 

đông -18oC. 

- Thời gian cấp đông 15÷30 phút/ mẻ, tùy 

theo size cỡ. 

- Xả đá 12 giờ/mẻ. 

 

Tách 

khuôn, 

mạ băng, 

vô túi 

(BLOCK) 

 

- Nhiệt độ nước tách 

khuôn 20÷250C 

- Nhiệt độ nước mạ băng 

≤ 4oC 

- Mạ băng phun sương. 

- Cho vào túi hàn miệng. 

- Tách khuôn bằng máy tách khuôn, nhiệt độ 

nước tách khuôn 20÷250C 

- Mạ băng phun sương, nhiệt độ nước mạ 

băng ≤ 4oC. 

- Thao tác tách khuôn, mạ băng phải nhẹ 

nhàng tránh làm vỡ block sản phẩm. 

- Sau khi mạ băng cho block vào túi PE, hàn 

miệng. 

 

 

Cân, mạ 

băng, Vô 

túi 

(IQF) 

 

- Cân trọng lượng tịnh+ 

phụ trội 

- Nhiệt độ nước mạ băng 

≤ 4oC 

- Mạ băng phun sương, 

10÷15% 

- Vô túi hút chân không. 

- Cân: Trọng lượng tịnh 1kg/rổ, phụ trội 

3÷5% hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

Sau đó mạ băng bằng vòi phun sương. 

- Mạ băng 10-15%, nhiệt độ nước mạ băng 

≤4oC. 

- Tỷ lệ mạ băng có thể thay đổi theo yêu cầu 

khách hàng 

- Sau khi mạ băng cho sản phẩm vào túi PA, 

chuyển sang hút chân không. 
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Hút chân 

không 

 

- Cài đặt thông số máy 

hút chân không cho phù 

hợp 

- Sản phẩm được đặt vào máy hút chân 

không 

- Cài đặt các thông số của máy cho phù hợp, 

đảm bảo túi sau khi hút chân không phải 

chặt, đường hàn túi đẹp, không bị nhăn, gấp 

mí. 

 

 

 

 

Dò kim 

loại 

 

- Không có mảnh kim 

loại lẫn trong sản phẩm 

- Mẫu thử: Fe =1,5 mm; 

Non Fe =2,0 mm; Sus 

= 2,5 mm. 

- Thẩm tra máy dò kim 

loại: 30 phút/lần. 

- Dùng máy dò kim loại để phát hiện và loại 

bỏ mảnh kim loại có kích thước: Fe  

1,5mm; Non Fe  2,0mm; Sus  2,5 mm lẫn 

trong sản phẩm (nếu có). 

- Cho từng sản phẩm qua máy dò kim loại. 

- QC phải vận hành máy dò kim loại trước 

đó 10 phút và kiểm tra lại máy dò kim loại, 

công việc dò kim loại của công nhân, tần 

suất 30 phút/ lần và khi kết thúc. 

 

 

 

 

Tiếp 

nhận bao 

bì 

 

 

 

- Bao bì nguyên vẹn, 

đúng quy cách, đầy đủ 

nội dung theo yêu cầu 

- Bảo quản đúng quy 

định 

- Các loại bao bì sử dụng: túi PE hoặc PA, 

Decal, thùng carton, băng keo, dây nẹp đai. 

- Bao bì được mua từ nhà cung cấp có ký 

hợp đồng với Công ty, bao bì tiếp xúc trực 

tiếp với sản phẩm phải có công bố hợp quy 

và có kết quả kiểm nghiệm theo định kỳ. 

- Bao bì nhập về kho phải kiểm tra tình trạng 

bao bì, quy cách, nội dung in trên bao bì… 

- Bảo quản trong kho đúng quy định. 

- Thủ kho cấp phát đủ cho nhu cầu sản xuất 

trong ngày. 

 

 

 

Bảo quản 

bao bì 

 

 

- Bảo quản đảm bảo an 

toàn VSTP, tránh sự ô 

nhiễm và côn trùng, động 

vật gây hại. 

- Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh sự 

ô nhiễm và côn trùng, động vật gây hại. 

- Bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng 

mát. 

- Bảo quản trên kệ hoặc pallet, cách tường ít 

nhất 10cm, có bảng nhận diện bao bì 

- Không được bảo quản chung với các loại 

hóa chất phụ gia. 

 

Chuẩn bị 

bao bì 

- Chuyển vào phân 

xưởng vào đầu ca sản 

xuất. 

- In lên nhãn các ngày 

sản xuất, ngày cấp đông, 

- Từ kho chứa bao bì, Thủ kho cấp phát bao 

bì đủ lượng sản xuất trong ngày, sau đó 

chuyển vào Phân xưởng vào đầu ca sản xuất 

và bảo quản trong phòng bao bì trung gian 

để chuẩn bị bao gói cho sản phẩm. 
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CÔNG 

ĐOẠN 

THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT CHÍNH 
THUYẾT MINH 

 ngày hết hạn, mã truy 

xuất, mã số lô hàng. 

- Dán decal vào túi, 

thùng (nếu cần) 

- Thông tin sản phẩm được in sẵn trên decal, 

túi, thùng, bao gồm các thông tin cần thiết 

theo quy định. 

- Ngày sản xuất, ngày cấp đông, ngày hết 

hạn, mã truy xuất, mã số lô hàng: có thể 

được in sẵn, hoặc dùng mộc/máy đóng date 

đóng lên bao bì. Mực in phải là mực không 

trôi. 

- Nếu túi và thùng cần dán decal, thì tiến 

hành dán decal vào túi/thùng theo hướng 

dẫn. 

- Phân công người có trách nhiệm quản lý 

bao bì tại phân xưởng. 

 

 

 

 

Bao gói, 

ghi nhãn 

 

-Quy cách: 

 IQF: 10 túi/thùng 

 Block: 6 block/thùng 

Hoặc theo yêu cầu khách 

hàng. 

-In thông tin trên nhãn 

theo quy định và yêu cầu 

khách hàng. 

-Cho các sản phẩm cùng cỡ loại vào thùng 

carton. 
  IQF: 1kg/túi, 10 túi/thùng 

  Block: 2kg/block/túi, 6 block/thùng 

Sau đó đai nẹp 2 ngang, 2 dọc. Quy cách 

đóng gói có thể thay đổi theo yêu cầu khách 

hàng. 

-Bên ngoài túi, thùng ghi rõ các thông tin 

theo quy định: tên sản phẩm, nơi sản xuất, 

code, mã số lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử 
dụng, Cỡ, trọng lượng, hướng dẫn sử 

dụng.... 

 

 

 

 

Thay bao 

bì (nếu 

có) 

 

 

 

- Thành phẩm để ngoài 

kho không quá 30 phút 

- Thông tin trên bao bì 

chính đầy đủ. 

- Chuyển thành phẩm từ túi PE và thùng 

carton tạm (nếu có) sang thùng chính. 

- Các thông tin trên bao bì chính phải đầy đủ 

và đồng nhất với các thông tin trên bao bì 

tạm 

- Khống chế số lượng để đảm bảo sản phẩm 

không bị tan băng trong quá trình thay bao 

bì, ảnh hưởng chất lượng và an toàn thực 

phẩm. 
- Mỗi lượt thay bao bì không quá 30 phút kể 

từ khi chuyển thùng tạm ra khỏi kho đến khi 

nhập thùng chính vào kho bảo quản. 

 

 

Bảo quản 

 

- Nhiệt độ kho bảo quản 

< -180C 

- Hàng bao gói xong đưa ngay vào kho lạnh 

bảo quản thành phẩm, và thực hiện đúng quy 

định. 
- Nhiệt độ kho lạnh: < -180C 

- Hạn chế mở cửa kho để đảm bảo nhiệt độ 

kho ổn định 
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Tiếp nhận muối, 

bảo quản, chuẩn 

bị phụ gia (Muối, 

Peal C (C50)…) 

THAY BAO BÌ 

Chuẩn bị bao bì: 

PE/PA, carton 

Lưu kho, bảo quản 

TN BAO BÌ 

CARTON, PA, PE 

BẢO QUẢN 

BAO GÓI, GHI NHÃN 

DÒ KIM LOẠI 

CÂN, MẠ BĂNG, TÁI ĐÔNG, VÔ 

PE, HCK (nếu có) 

RỬA 1, BẢO QUẢN 

TNNL 

XUẤT HÀNG 

 

CÔNG 

ĐOẠN 

THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT CHÍNH 
THUYẾT MINH 

 

Xuất 

hàng 

 

- Nhiệt độ bảo quản: 

<-180C 

- Xuất hàng tuân thủ nguyên tắc: “Vào 

trước, xuất trước”. 

- Vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dùng, 

duy trì nhiệt độ xe < -180C trong suốt quá 

trình vận chuyển hàng đến cảng. 

Quy trình công nghệ mực, bạch tuộc trụng đông lạnh 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến mực, bạch tuột trụng đông lạnh 

SƠ CHẾ, RỬA LẦN 2 

NGÂM QUAY 

KIỂM TRA KST 

PHÂN CỠ 

CHẾ BIẾN 

TRỤNG, LÀM NGUỘI 

CẤP ĐÔNG 

CHỜ ĐÔNG 
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Bảng 1.4: Quy trình công nghệ chế biến mực, bạch tuột trụng đông lạnh 

TT Đặc điểm Mô tả 

1 Tên sản phẩm - Mực, Bạch tuộc trụng đông lạnh. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Nguyên liệu (tên khoa 

học) 

- Mực ống (Uroteuthis edulis, Uroteuthis chinensis, 

Loligo edulis, Loligo chinensis, Loligo 

singhalensis,…). 

- Mực lá (Sepioteuthis lessoniana). 

- Mực nang (Sepia lycidas, Sepia pharaonis, Sepia 

aculeata, Sepiella inermis, Sepiella japonica) 

- Bạch tuộc (Octopus spp, Octopus vulgaris, Octopus 

membranaceus…). 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Cách thức bảo quản, 

vận chuyển và tiếp 

nhận nguyên liệu 

- Nguyên liệu thu mua từ các đại lý và tàu/ ghe cung 

cấp nguyên liệu có đầy đủ các giấy tờ phù hợp theo 

quy định nhà nước và được bảo quản trong kết nhựa 

hoặc thùng cách nhiệt có nắp đậy ướp đá cẩn thận duy 

trì nhiệt độ ≤ 4oC và vận chuyển về công ty bằng xe 

chuyên dùng. 

- Tại nhà máy, QC kiểm tra nguồn gốc lô hàng thông 

qua tờ khai xuất xứ, kiểm tra chất bảo quản (borat), 

kiểm tra cảm quan nguyên liệu, nhiệt độ bảo quản, điều 

kiện vận chuyển, loại bỏ triệt để bạch tuộc đốm xanh 

sau đó cân nhập vào phân xưởng. 

4 
Khu vực khai thác 

nguyên liệu 

 

- Vùng biển phía Nam . 

 

 

5 

 

 

Mô tả tóm tắt quy cách 

thành phẩm 

- Mực, Bạch tuộc nguyên con, lấy sạch nội tạng, cắt 

khúc, đông IQF/ Block, vô túi hàn miệng hoặc hút chân 

không. 

- Trọng lượng, quy cách tùy theo yêu cầu của khách 

hàng. 

6 Thành phần khác - Muối (NaCl), E330, E331… 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Tóm tắt các công đoạn 

chế biến 

- IQF: Tiếp nhận nguyên liệu ⭢ rửa lần 1, bảo quản ⭢ 

sơ chế ⭢ rửa lần 2 ⭢ kiểm tra ký sinh trùng ⭢ ngâm 

quay ⭢ phân cỡ ⭢ chế Biến ⭢ rửa lần 3 ⭢ Trụng 

bằng nồi inox 1.000lít ⭢ làm nguội ⭢ chờ đông ⭢ cấp 

đông ⭢ cân, mạ băng, tái đông, vô túi ⭢ hút chân 

không⭢ dò kim loại⭢ bao gói, ghi nhãn⭢ bảo quản⭢ 
xuất hàng. (nước từ quá trình luộc được chứa vào thùng 

chứa composite 2m3 để làm nguội tự nhiên trước khi xả 

vào hệ thống thu gom nước thải) 
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TT Đặc điểm Mô tả 

 

 

8 

 

 

Kiểu bao gói 

- IQF: 500g; 1kg/túi, 10 túi/thùng hoặc theo yêu cầu 

khách hàng 

- Nẹp đai 4 dây: 2 ngang, 2 dọc, hoặc tùy theo yêu cầu 

khách hàng. 

9 Điều kiện bảo quản - Bảo quản trong kho trữ thành phẩm nhiệt độ: < -18oC 

10 
Điều kiện phân phối, 

vận chuyển sản phẩm 

- Phân phối và vận chuyển sản phẩm ở dạng đông lạnh, 

luôn đảm bảo ở nhiệt độ < -18oC 

11 Thời hạn sử dụng 
- 24 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc theo yêu cầu khách 

hàng. 

12 
Thời hạn bày bán sản 

phẩm 
- Không quy định 

 

 

 

13 

 

 

Các yêu cầu về dán 

nhãn 

- Tên: sản phẩm, thương 

mại, khoa học 

- Cỡ, loại. 

- Trọng lượng net, gross 

- Thông tin nhà sản xuất 

- Code nhà máy 

- Mã số lô hàng 

- Ngày sản xuất; Hạn sử 

dụng 

- Sản phẩm của Việt 

Nam 

- Hướng dẫn sử dụng, 

bảo quản 

14 
Các yêu cầu, điều kiện 

đặc biệt khác 
- Không. 

15 Cách thức sử dụng - Sản phẩm nấu chín trước khi ăn. 

16 Đối tượng sử dụng 
- Tất cả mọi người (trừ những người dị ứng với bạch 

tuộc) 

17 
Các quy định yêu cầu 

phải tuân thủ 

- Tiêu chuẩn nước nhập khẩu, yêu cầu khách hàng 

nhưng không thấp hơn TCVN. 
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HT thu gom 

nước thải 

HT thu gom 

chất thải 

RỬA LẦN 1, BẢO QUẢN 

NGÂM QUAY (Muối) 

RỬA LẦN 3 

Nước thải 

CCP2 

Nước thải 

TẨM (Muối, Sorbitol…) 

Chuẩn bị: 

Muối 

SƠ CHẾ, RỬA LẦN 2 

LÀM SẠCH 

Nước thải 

PHÂN CỠ, PHÂN LOẠI (CẮT) 

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 

Bảo quản phụ gia muối, Sorbitol… Nước thải 

Phế phẩm, nội tạng 

Tiếp nhận phụ gia: Muối, 

Sorbitol… 
Bao bì 

Chuẩn bị phụ gia tẩm: 

Muối, Sorbitol,… 

KIỂM TRA KÝ SINH TRÙNG 

Nước thải 

Tiếp nhận bao bì 
RỬA LẦN 4 

Bảo quản bao bì CẮT , CÀO 

Chuẩn bị bao bì CÂN, XẾP KHAY, VÔ TÚI 

CHỜ ĐÔNG 

HÚT CHÂN KHÔNG 

THAY BAO BÌ 

BẢO QUẢN, XUẤT HÀNG 

Quy trình chế biến mực ống, mực lá, mực nang sushi 
 

 

CCP1 

 

 

 

Tạp 

chất 

 

Nước 

thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát sinh kim 

loại nếu có 

 

 CCP3 

 

CCP4 
 

 

Bao bì hư hỏng CCP5 

Hình 1.6: Quy trình chế biến mực ống, mực lá, mực nang sushi 

BAO GÓI, GHI NHÃN 

DÒ KIM LOẠI 

CẤP ĐÔNG 
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Bảng 1.5: Quy trình chế biến mực ống, mực lá, mực nang sushi 

Công đoạn 
Thông số kỹ thuật 

chính 
Thuyết minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận 

nguyên 

liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhiệt độ nguyên liệu: 

≤ 40C 

-Chất lượng nguyên liệu 

theo tiêu chuẩn và quy 

định của Công ty. 

-Nguyên liệu từ các đại lý cung cấp nguyên 

liệu, vận chuyển về Công ty bằng xe chuyên 

dùng. 

-Tại Công ty nguyên liệu được QC tiếp nhận 

và kiểm tra: 

🞄 Nguồn gốc lô hàng (thông qua tờ khai xuất 

xứ). 

🞄 Điều kiện vệ sinh, phương tiện vận chuyển, 

dụng cụ chứa đựng. 

🞄 Kiểm tra các chất bảo quản (borat) bằng 

giấy thử nhanh. 

🞄 Lấy mẫu nguyên liệu kiểm tra các chỉ tiêu 

hóa lý – vi sinh theo kế hoạch. 

🞄 Nhiệt độ nguyên liệu  40C. 

-Chỉ nhận và chế biến nguyên liệu đạt yêu 

cầu: mực tươi, không bị trầy xước, dập nát, 

không có mùi lạ, màu trắng tự nhiên, râu còn 

nguyên vẹn. 

-Công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, nguyên 

liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, phân cỡ 

sơ bộ (nếu cần), sau đó cân nhập vào phân 

xưởng. 

 

 

 

Rửa lần 1, 

bảo quản 

nguyên 

liệu 

 

-Rửa qua 2 bồn nước: 

muối 1-2%, nước sạch 

-Nhiệt độ nước rửa: ≤ 

10oC 

-Mỗi lần rửa 20kg/sọt 

-Thay nước sau 15 ÷ 20 

sọt. 

-Thời gian kiểm tra 60 

phút/lần. 

-Rửa qua 2 bồn nước: muối 1-2%, nước 

sạch. 

-Dung tích bồn khoảng 500 lít, nhiệt độ nước 

≤ 100C. 

-Mỗi lần rửa một sọt khoảng 20kg, rửa 

khoảng 15 ÷ 20 sọt nguyên liệu thì thay 

nước. 

-Nguyên liệu chờ sơ chế được cho vào thùng 

cách nhiệt để bảo quản ở nhiệt độ ≤ 40C, 

trong thời gian ≤ 72 giờ. 

-Thời gian kiểm tra 60 phút/lần. 

 

 

 

 

Sơ chế 

 

 

 

-Nhiệt độ BTP ≤ 60C. 

-Thời gian cân BTP: 30 

phút. 

-Tiến hành sơ chế: 

🞄 Fillet: dùng kéo cắt 1 đường trên lưng 

mực, tách đầu, bỏ nội tạng, bỏ xương, làm 

sạch, lột da. 

🞄 Đầu chích mắt, bỏ răng, làm sạch nội tạng, 

tạp chất. 

-BTP sơ chế xong được bảo quản trong thau 

nước lạnh, nhiệt độ bảo quản ≤ 6oC và đem 

cân trong thời gian sớm nhất (≤ 30 phút) để 
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Công đoạn 
Thông số kỹ thuật 

chính 
Thuyết minh 

  chuyển sang công đoạn tiếp theo. 

 

 

 

Rửa lần 2 

- Rửa qua 3 thau nước: 

muối 1-2%, nước sạch, 

nước sạch 

-Nhiệt độ nước rửa ≤ 

100C. 

-Mỗi lần rửa 3-5kg/rổ. 

-Thay nước sau khi rửa 

mỗi rổ. 

 

-Rửa qua 3 thau nước: muối 1-2%, nước 

sạch, nước sạch. 

-Nhiệt độ nước rửa ≤ 10oC. 

-Mỗi lần rửa một rổ khoảng 3-5 kg . 

-Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. 

 

Tiếp nhận 

phụ gia: 

muối, 

Sorbitol… 

 

- Bao bì nguyên vẹn, còn 

hạn sử dụng, chất lượng 

đạt tiêu chuẩn 

-Bảo quản đúng quy 

định 

-Muối được mua từ nhà cung cấp đạt tiêu 

chuẩn, nhập về kho phải kiểm tra hạn sử 

dụng, bao bì nguyên vẹn, hồ sơ chất lượng, 

cảm quan… 

-Bảo quản trong kho đúng quy định. 

-Thủ kho cấp phát đủ cho nhu cầu sản xuất 

trong ngày. 

 

 

 

Bảo quản 

muối, 

Sorbitol… 

 

 

-Bảo quản đảm bảo an 

toàn VSTP, tránh sự ô 

nhiễm và đúng hướng 

dẫn của nhà sản xuất 

-Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh sự ô 

nhiễm và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản 

xuất 

-Bảo quản trong bao bì kín, ở nơi sạch sẽ, 

khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. 

-Bảo quản trên kệ hoặc pallet, cách tường ít 

nhất 10cm, có bảng nhận diện phụ gia 

-Không được bảo quản chung với các loại 

hóa chất khác. 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị 

muối 

 

 

 

 

 

 

 

-Pha loãng theo hướng 

dẫn 

-Từ kho chứa phụ gia, Thủ kho cấp phát đủ 

số lượng để sử dụng pha vào hệ thống pha 

muối. 

-Phân công người có trách nhiệm được sử 

dụng và pha loãng muối. 

-Pha vào hệ thống: 

 Cân 250kg muối hạt cho vào thùng. 

 Cho 800 lít nước vào thùng và dùng dầm 

đánh đảo cho đến khi muối hòa tan hoàn 

toàn. 

 Sau khi muối hòa tan hoàn toàn để cho lắng 

bọt sau đó mở bơm cho muối bơm lên bồn 

lắng, bồn lọc. 

-Muối sau khi lắng lọc, được chứa trong bồn 

và bơm nước muối gốc vào phân xưởng để 

sử dụng. 

Ngâm 

quay 

-Nhiệt độ nước ngâm 

quay ≤ 5oC. 

-Ngâm trong bồn nước muối 2-3%, nhiệt độ 

nước ≤ 5oC, thường xuyên đảo trộn. Thời 
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 -Nồng độ muối: 2-3%. 

-Thời gian ngâm: 20-30 

phút. 

-Thời gian quay: 15÷20 

phút. 

gian ngâm 20-30 phút, sau đó quay 15÷20 

phút. 

-Khi quay phải đảm bảo độ săn chắc đồng 

đều và thời gian đúng theo quy định (BTP có 

thể không ngâm quay theo yêu cầu của khách 

hàng). 

 

 

 

Làm sạch 

 

 

-Nhiệt độ BTP: ≤ 6oC 

-Nhiệt độ nước làm sạch: 

≤ 10oC 

-Làm sạch da, màng nhầy, tạp chất trên 

miếng mực bằng khăn lưới sạch. 

-Dùng dao cắt vanh cho miếng fillet cảm 

quan đẹp 

-Thực hiện thao tác trong thau nước lạnh, 

nhiệt độ ≤ 10oC. Nhiệt độ bảo quản BTP 

≤ 6oC. 

 

 

 

 

Phân cỡ, 

phân 

loại(cắt) 

-Nhiệt độ BTP: ≤ 6oC. 

-Phân cỡ theo yêu cầu: 

🞄 Nguyên miếng 

(gr/miếng): 5-7, 7-9, 9- 

11, 11-13 

🞄 Cắt đôi (gr/miếng): 11-

15, 15-19, 19-23, 23-28 

🞄 Cắt ba (gr/miếng): 28-

34, 34-38 

-BTP được phân cỡ như sau: 

🞄 Nguyên miếng (gr/miếng): 5-7, 7-9, 9-11, 

11-13 

🞄 Cắt đôi (gr/miếng): 11-15, 15-19, 19-23, 

23-28 

🞄 Cắt ba (gr/miếng): 28-34, 34-38 

🞄 Đầu ống (gr/miếng): 5-7, 7-9, 9-11, 11-13 

-Chỉ chọn BTP loại 1: màu sáng, bóng, trắng 

tự nhiên, vị ngọt, cơ thịt săn chắc đàn hồi. 

-Trong quá trình phân cỡ lấp đá để đảm bảo 

nhiệt độ ≤ 6oC. 

 

 

Kiểm tra 

ký sinh 

trùng 

 

-Kiểm tra liên tục từng 

miếng mực trên bàn đèn. 

-Thẩm tra 30 phút/lần. 

-Nhiệt độ bảo quản ≤ 

6oC. 

-Kiểm tra ký sinh trùng đối với mực ống, 

mực lá. 

-Dùng bàn đèn để soi ký sinh trùng nhìn thấy 

được bằng mắt thường. 

-Kiểm tra liên tục từng miếng. 

-Bảo quản BTP ở nhiệt độ ≤ 6oC. 

-Mỗi 30 phút/lần QC thẩm tra lại việc kiểm 

tra ký sinh trùng của công nhân. 

 

 

 

Rửa lần 3 

-Rửa qua 3 thau nước: 

muối 1-2%, muối 1-2%, 

nước sạch. 

-Nhiệt độ nước ≤ 10oC. 

-Mỗi lần rửa 2-3kg/rổ. 

-Thay nước sau mỗi rổ. 

-Thời gian kiểm tra 30 

phút/lần. 

 

-Rửa qua 3 thau nước: muối 1-2%, muối 1- 

2%, nước sạch 

-Nhiệt độ nước  10oC 

-Mỗi lần rửa khoảng 2-3 kg/rửa. 

-Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. 

-Thời gian kiểm tra từ 30 phút/lần. 

Tẩm: 

muối, 

Sorbitol… 

-Nhiệt độ dung dịch ≤ 

4oC. 

-Nồng độ muối: 1-2%. 

-Tẩm BTP trong dụng cụ chứa đựng, dung 

dịch gồm: nước muối, Sorbitol…, nhiệt độ ≤ 

4oC, thường xuyên đảo trộn. Thời gian tẩm 
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 -Sorbitol: 10-14%. 

-Thời gian tẩm: 1÷3 giờ. 

-Thời gian kiểm tra từ 

30-45 phút/lần. 

1-3 giờ. 

-Khi quay phải đảm bảo độ săn chắc đồng 

đều và thời gian đúng theo quy định (loại phụ 

gia, nồng độ, tỷ lệ có thể thay đổi theo yêu 

cầu khách hàng). 

-Thời gian kiểm tra từ 30-45 phút/lần. 

 

 

 

Rửa lần 4 

- Rửa qua 3 thau nước: 

muối 1-2%, muối 1-2%, 

nước sạch. 

- Nhiệt độ nước ≤ 10oC. 

- Mỗi lần rửa 2-3kg/rổ. 

- Thay nước sau mỗi rổ. 

- Thời gian kiểm tra 30 

phút/lần. 

- Rửa qua 3 thau nước: muối 1-2%, muối 1-

2%, nước sạch. 

-Nhiệt độ nước  10oC 

-Mỗi lần rửa khoảng 2-3 kg/rửa. 

-Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. 

-Thời gian kiểm tra từ 30 phút/lần. 

 

 

 

 

 

Cắt, cào 

 

 

 

 

-Cắt, cào theo yêu cầu 

-Nhiệt độ BTP < 60C. 

-Cắt đôi hoặc cắt ba miếng mực theo yêu cầu 

khách hàng. 

-Cắt sợi: dùng dao chuyên dụng cắt miếng 

mực thành từng sợi rộng 3-5mm (hoặc theo 

yêu cầu khách hàng). 

-Cào: dùng dao chuyên dùng cào đường 

thẳng, cào sâu 1/3 miếng fillet, khoảng cách 

đường cào 3mm (hoặc theo yêu cầu khách 

hàng) 

-Trong quá trình cắt cào, duy trì nhiệt độ 

BTP < 60C. 

 

 

 

 

 

 

Cân, Xếp 

khay, vô 

túi 

 

 

 

 

-Cân trọng lượng theo 

từng size cỡ. 

-Cân phải được hiệu 

chỉnh trước khi cân. 

- Xếp đúng kỹ thuật. 

- Thời gian xếp mỗi 

khay  5 phút. 

-BTP để ráo nước từ 3-5 phút trước khi cân. 

-Cân trọng lượng theo từng size cỡ, 20 

miếng/khay, phụ trội 3-5% (hoặc theo yêu 

cầu khách hàng). 

-20 miếng/khay: xếp thành 2 lớp, mỗi lớp 10 

miếng, cách nhau bởi tấm PE, xếp dọc theo 

chiều dài của khay, đường cào quay lên 

(hoặc theo yêu cầu khách hàng). 

-1 miếng/túi: cho từng miếng fillet vào túi 

PA 

-Cắt sợi: đổ xá vào khay hoặc túi PA, trải 

đều sợi cho đẹp. 

-Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà trang 

trí thêm lá nhựa 

-Thời gian xếp mỗi khay  5 phút. 

Hút chân 

không 

Cài đặt thông số máy hút 

chân không cho phù hợp 

-Sản phẩm được đặt vào máy hút chân không 

-Cài đặt các thông số của máy cho phù hợp, 

đảm bảo túi sau khi hút chân không phải 
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  chặt, đường hàn túi đẹp, không bị nhăn, gấp 

mí. 

 

 

Chờ đông 

 

-Nhiệt độ chờ đông: - 

1oC÷4oC. 

-Thời gian chờ đông: ≤ 4 

giờ. 

-BTP sau khi hút chân không xong nếu 

không được cấp đông ngay sẽ chuyển sang 

chờ đông trong kho chờ đông hoặc trong 

thùng đá. 

-Nhiệt độ chờ đông: -1oC÷4oC, thời gian chờ 

đông ≤ 4 giờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp đông 

 

-Tủ đông tiếp xúc, tủ 

gió: 

+ Nhiệt độ tủ bắt đầu: - 

10C; 

+ Nhiệt độ tủ kết thúc 

cấp đông: từ -40C ÷ - 

50C; 

+ Thời gian cấp đông  

6 giờ. 

-Băng chuyền: 

+ Nhiệt độ tủ bắt đầu - 

35oC. 

+ Nhiệt độ cấp đông: - 

35o÷ -40oC 

+ Thời gian cấp đông: 

15-30 phút. 

-Nhiệt độ tâm sản phẩm: 

 -18oC. 

1. Tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió: 

-Tủ được chạy đến nhiệt độ –10C thì cho 

sản phẩm vào tủ. 

-Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông: – 

40C ÷ – 50C. 

-Tùy size cỡ mà thời gian cấp đông khác 

nhau, nhưng không quá 6 giờ. 

-Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp 

đông  -18oC. 

-Xả đá 2 mẻ/lần 

2. Băng chuyền: 

-Băng chuyền đạt nhiệt độ –35C mới cho 

sản phẩm lên 

-Nhiệt độ tủ trong quá trình cấp đông đạt từ – 

35C ÷ – 40C 

-Nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi cấp 

đông  -18oC. 

-Thời gian cấp đông 15-30 phút/ mẻ, tùy theo 

size cỡ 

-Xả đá 12 giờ/mẻ. 

 

 

 

Dò kim 

loại 

 

-Không có mảnh kim 

loại lẫn trong sản phẩm 

-Mẫu thử: Fe =1,5 mm; 

Non Fe =2,0 mm; Sus 

= 2,5 mm. 

-Thẩm tra máy dò kim 

loại: 30 phút/lần. 

-Dùng máy dò kim loại để phát hiện và loại 

bỏ mảnh kim loại có kích thước: Fe  

1,5mm; Non Fe  2,0mm; Sus  2,5 mm lẫn 

trong sản phẩm (nếu có). 

-Cho từng sản phẩm qua máy dò kim loại. 

-QC phải vận hành máy dò kim loại trước đó 

10 phút và kiểm tra lại máy dò kim loại, công 

việc dò kim loại của công nhân, tần suất 30 

phút/ lần và khi kết thúc. 
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Tiếp nhận 

bao bì 

 

 

 

- Bao bì nguyên vẹn, 

đúng quy cách, đầy đủ 

nội dung theo yêu cầu 

-Bảo quản đúng quy 

định 

-Các loại bao bì sử dụng: túi PE hoặc PA, 

Decal, thùng carton, băng keo, dây nẹp đai. 

-Bao bì được mua từ nhà cung cấp có ký hợp 

đồng với Cty, bao bì tiếp xúc trực tiếp với 

sản phẩm phải có công bố hợp quy và có kết 

quả kiểm nghiệm theo định kỳ. 

-Bao bì nhập về kho phải kiểm tra tình trạng 

bao bì, quy cách, nội dung in trên bao bì… 

-Bảo quản trong kho đúng quy định. 

-Thủ kho cấp phát đủ cho nhu cầu sản xuất 

trong ngày. 

 

 

 

Bảo quản 

bao bì 

 

 

-Bảo quản đảm bảo an 

toàn VSTP, tránh sự ô 

nhiễm và côn trùng, 

động vật gây hại. 

-Bảo quản đảm bảo an toàn VSTP, tránh sự ô 

nhiễm và côn trùng, động vật gây hại. 

-Bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng 

mát. 

-Bảo quản trên kệ hoặc pallet, cách tường ít 

nhất 10cm, có bảng nhận diện bao bì 

-Không được bảo quản chung với các loại 

hóa chất phụ gia. 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị 

bao bì 

 

 

 

 

-Chuyển vào phân xưởng 

vào đầu ca sản xuất. 

-In lên nhãn các ngày 

sản xuất, ngày cấp đông, 

ngày hết hạn, mã truy 

xuất, mã số lô hàng. 

-Dán decal vào túi, thùng 

(nếu cần) 

-Từ kho chứa bao bì, Thủ kho cấp phát bao 

bì đủ lượng sản xuất trong ngày, sau đó 

chuyển vào Phân xưởng vào đầu ca sản xuất 

và bảo quản trong phòng bao bì trung gian để 

chuẩn bị bao gói cho sản phẩm. 

-Thông tin sản phẩm được in sẵn trên decal, 

túi, thùng, bao gồm các thông tin cần thiết 

theo quy định. 

-Ngày sản xuất, ngày cấp đông, ngày hết 

hạn, mã truy xuất, mã số lô hàng: có thể được 

in sẵn, hoặc dùng mộc/máy đóng date đóng 

lên bao bì. Mực in phải là mực không trôi. 

-Nếu túi và thùng cần dán decal, thì tiến hành 

dán decal vào túi/thùng theo hướng dẫn. 

-Phân công người có trách nhiệm quản lý bao 

bì tại phân xưởng. 

 

 

 

Bao gói, 

ghi nhãn 

-Quy cách: 

 20 miếng/khay, 50 

khay/thùng 

 500g/túi, 20 túi/thùng 

 1 miếng/PA, 10 

kg/thùng 

Hoặc theo yêu cầu khách 

hàng. 

-Cho các sản phẩm cùng cỡ loại vào thùng 

carton. 

  20 miếng/khay, 50 khay/thùng 

  500g/túi, 20 túi/thùng 

  1 miếng/PA, 10 kg/thùng 

Sau đó đai nẹp 2 ngang, 2 dọc. Quy cách 

đóng gói có thể thay đổi theo yêu cầu khách 

hàng. 
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Công đoạn 
Thông số kỹ thuật 

chính 
Thuyết minh 

 -In thông tin trên nhãn 

theo quy định và yêu cầu 

khách hàng. 

-Bên ngoài túi, thùng ghi rõ các thông tin 

theo quy định: tên sản phẩm, nơi sản xuất, 

code, mã số lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng, Cỡ, trọng lượng, hướng dẫn sử dụng.... 

 

 

 

 

 

Thay bao 

bì (nếu có) 

 

 

 

 

-Thành phẩm để ngoài 

kho không quá 15 phút 

-Thông tin trên bao bì 

chính đầy đủ. 

-Chuyển thành phẩm từ túi PE và thùng 

carton tạm (nếu có) sang thùng chính. 

-Các thông tin trên bao bì chính phải đầy đủ 

và đồng nhất với các thông tin trên bao bì 

tạm 

-Khống chế số lượng để đảm bảo sản phẩm 

không bị tan băng trong quá trình thay bao 

bì, ảnh hưởng chất lượng và an toàn thực 

phẩm. 

-Mỗi lượt thay bao bì không quá 15 phút kể 

từ khi chuyển thùng tạm ra khỏi kho đến khi 

nhập thùng chính vào kho bảo quản. 

 

 

Bảo quản 

 

 

-Nhiệt độ kho bảo quản 

< -180C 

-Hàng bao gói xong đưa ngay vào kho lạnh 

bảo quản thành phẩm, và thực hiện đúng quy 

định. 

-Nhiệt độ kho lạnh: < -180C 

-Hạn chế mở cửa kho để đảm bảo nhiệt độ 

kho ổn định 

 

 

Xuất hàng 

 

-Nhiệt độ bảo quản: < - 

180C 

-Xuất hàng tuân thủ nguyên tắc: “Vào trước, 

xuất trước”. 

-Vận chuyển bằng xe lạnh chuyên dùng, duy 

trì nhiệt độ xe < -180C trong suốt quá trình 

vận chuyển hàng đến cảng. 
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Bao gói 

Nước thải 

Rã đông – Mạ băng 

Sơ chế - Rửa 2 

Bảo quản 

Phân cở, (cắt) 

Rửa 4 – Chờ ráo 

Rửa 3 – Bảo quản BTP 

Chờ đông – Cấp đông 

Cân – Xếp khuôn 

HT thu gom 

chất thải HT thu gom 

nước thải 

Nước thải 

* Quy trình chế biến ghẹ tươi đông lạnh 

Nước thải 

 

 

Tạp chất Nước thải 

 

 

Nước 

thải 

Phế phẩm 

mai, yếm, 

nội tạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao bì hư hỏng 

 

 

Phát sinh kim 

 loại nếu có 

 

 

 

Hình 1.7: Quy trình chế biến ghẹ tươi đông lạnh 

Bảng 1.6: Thuyết minh quy trình chế biến ghẹ tươi đông lạnh 

CÔNG ĐOẠN THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔ TẢ 

 

Tiếp nhận 

nguyên liệu 

-Nhiệt độ ≤ 40C,tươi tự nhiên. 

Màu,mùi đặc trưng, không bị 

ốp, mùi hôi. 

-Thời gian vận chuyển ≤12h 

-Nguyên liệu được vận chuyển về Công ty 

bằng các xe chuyên dùng, nhiệt độ bảo quản 

nguyên liệu ≤ 40C, kiểm tra chất lượng 

nguyên liệu bằng cảm quan. Chỉ nhận vào 

chế biến những lô nguyên liệu đạt yêu cầu. 

Đóng thùng – ghi nhãn 

Bảo quản 

Dò kim loại 

Tiếp nhận – Rửa 1 
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CÔNG ĐOẠN THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔ TẢ 

 
-Thời gian tiếp nhận nguyên 

liệu≤30 phút 

-Thời gian vận chuyển về nhà máy ≤12h. 

-Thời gian nguyên liệu chuyển lên bàn kiểm 

tra cho đến khi kết thúc ≤ 30 phút 

 

Rửa 1 

-Nhiệt độ nước rửa ≤100C 

-Thay nước rửa ≤ 300kg/ lần. 

-Nguyên liệu sau khi tiếp nhận rửa lần lượt 

qua một thùng nước lạnh sạch nhiệt độ 

≤100C,mỗi lần rửa 25÷30 kg trong sọt, sau 

khi rửa 10 sọt (khoảng 300kg) thì thay nước. 

 

Bảo quản 

nguyên liệu 

-Nhiệt độ ≤ 40C 

-Thời gian bảo quản ≤ 12h 

-Nguyên liệu sau khi rửa, nếu chưa sơ chế 

ngay thì được bảo quản trong thùng cách 

nhiệt một lớp đá một lớp rổ ghẹ, thời gian 
bảo quản nguyên liệu không quá 12h. 

 

 

Sơ chế - Rửa 2 

-T0 BTP ≤ 60C 

-Nhiệt độ nước rửa ≤100C 

-Loại bỏ mai, yếm, nội tạng, tạp chất. 

-Đắp đá trong quá trình sơ chế để nhiệt độ 

BTP≤60C. BTP sau khi sơ chế được rửa qua 

2 thùng nước lạnh sạch ≤100C. 

 

 

Phân cỡ 

- T0 BTP ≤ 60C 

-Cỡ được tính theo số gr/con 

hoặc theo yêu cầu của khách 

hàng. 

-Loại bỏ những BTP xấu, gãy trên 02 càng 

hoặc chân. Phân cỡ theo yêu cầu của khách 

hàng. <12, 12-up. 

 

Cắt (nếu có) 
- Cắt theo yêu cầu 

Nhiệt độ BTP: ≤6oC. 

- Cắt theo yêu cầu của khách hàng: cắt 

mảnh, cắt đôi,.. 

- Hàng nguyên con bỏ qua công đoạn này 

 

 

Rửa 3 – Bảo 

quản BTP 

-Nhiệt độ nước ≤100C, 

rửa qua 2 thùng nước. 

-Nhiệt độ bảo quản ≤ 40C 

-Thời gian bảo quản ≤ 12h 

-BTP được rửa qua 02 thùng nước sạch, lạnh 

nhiệt độ nước rửa ≤100C để loại bỏ tạp chất 

và VSV trên bề mặt. Thay nước sau 150kg 

BTP (khoảng 20 rổ) 

-BTP được bảo quản nhiệt độ ≤ 40C 

 

Röûa 4 – Chờ 

ráo 

-T0 nöôùc röûa ≤ 100C 

-Rửa qua 2 thau nước 

-Thời gian chờ ráo khoảng 5 

phút hoặc 5-8 rổ trên bàn. 

-BTP được rửa trong nước lạnh, sạch nhằm 

đảm bảo sạch tạp chất.Thay nước sau khi rửa 

20 rổ, sau khi rửa để ráo nhằm đảm bảo sự 

chính xác khi cân. 

 

Cân – Xếp 

khuôn 

- Cân net theo size. Xeáp 2 

maët hoặc theo yêu cầu của 

khách hàng. 

-Cân 1kg/block hoặc theo yêu cầu của khách 

hàng + phụ trội (đảm bảo đủ trọng lượng 

tịnh sau rã đông), cân BTP trong rổ. Sau khi 

cân rửa BTP qua 2 thau nước. Xếp BTP của 

1 rổ vào một khuôn. 

 

 

Chờ đông 

-Nhiệt độ phòng chờ đông từ - 

1÷40C. 

-Thời gian chờ đông ≤ 2h. 

-Trong lúc chờ tủ, sản phẩm được đưa vào 

phòng chờ đông, nhiệt độ phòng chờ đông-

1÷40C 

-Thời gian chờ đông ≤2h (block), 15÷25 

phút (IQF) 

Cấp đông -Thời gian cấp đông ≤ 4h -Sản phẩm được cấp đông trong tủ đông tiếp 
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CÔNG ĐOẠN THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔ TẢ 

 
-T0 ttsp ≤ -180C 

xúc, thời gian cấp đông ≤ 4h. 

-T0 ttsp ≤ -180C 

 

Ra đông, mạ 

băng, bao gói 

-Nhiệt độ nước mạ băng 

-Mạ băng theo tỉ lệ 10% hoặc 

theo yêu cầu của khách hàng 

-Sau khi ra đông mạ băng từng block, sau đó 

cho vào PE, ép kín miệng PE. 

-Nhiệt độ nước mạ băng ≤ 40C. 

-10 Pe vào 1 carton. 

 

Dò kim loại 
Fe:  1.5 mm 

Sus:  2.5 mm 

NoNFe :  2.0 mm 

Từng sản phẩm được chạy qua máy dò kim 

loại để phát hiện và loại bỏ mảnh kim loại có 

trong sản phẩm. 

 

 

 

 

Đóng thùng, 

ghi nhãn 

-10 Pe vào 1 carton 

- Thời gian bao gói ≤ 30 phút 

-10 block cho vào 1 thùng carton, đai 2 dây 

ngang, 2 dây dọc, trên thùng ghi đầy đủ: tên 

sản phẩm, trọng lượng, kích cỡ, ngày sản 

xuất, hạn sử dụng, tên Cty, địa chỉ, khu vực 

khai thác (vùng thu hoạch) FAO 71, mã lô 

hàng, Code EU, sản phẩm sản xuất tại Việt 

Nam. 

-Thời gian đóng thùng, ghi nhãn ≤ 30 phút, 

sản phẩ mđược đem vào kho bảo quản. 

 

 

Bảo quản 

-Nhiệt độ kho bảo quản ≤ - 

180C 

-Thời gian bảo quản ≤ 36 tháng 

hoặc tùy theo yêu cầu khách 

hàng. 

-Sản phẩm được bảo quản trong kho có nhiệt 

độ ≤ -180C 

-Thời gian bảo quản ≤ 24 tháng. 
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VÔ TÚI PE, PA – DÒ KIM 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

BAO GÓI, BẢO QUẢN 

CHỜ ĐÔNG 

CẤP ĐÔNG 

TÁCH KHUÔN, CÂN - MẠ BĂNG - TÁI ĐÔNG 

SƠ CHẾ, RỬA LẦN 2 

RỬA LẦN 1, BẢO QUẢN 

RỬA LẦN 3 

PHÂN CỠ, PHÂN LOẠI 

HT thu 

gom chất 

thải 

CÂN - XẾP KHUÔN HT thu gom 

nước thải 

TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU 

* Quy trình chế biến tôm tươi đông lạnh 
 

 

 

Tạp chất 

 

 

Phế phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim loại, bao bì 

hư hỏng 

 

 

 

Hình 1.8: Quy trình chế biến tôm tươi đông lạnh 

Bảng 1.7: Quy trình chế biến tôm tươi đông lạnh 

Công đoạn 
Thông số kỹ thuật 

chính 
Thuyết minh 

 

 

 

 

Tiếp nhận 

nguyên liệu 

 

 

 

 

- Nhiệt độ nguyên liệu: 

≤ 40C 

- Nguyên liệu từ các tàu của đại lý và tàu/ ghe 

cung cấp nguyên liệu được thu mua trên biển, 

vận chuyển về Công ty bằng xe chuyên dùng. 

- Tại Công ty nguyên liệu được QC tiếp nhận 

và kiểm tra: 

+ Nguồn gốc lô hàng (thông qua giấy cam 

kết). 

+ Điều kiện vệ sinh, phương tiện vận chuyển, 
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Công đoạn 
Thông số kỹ thuật 

chính 
Thuyết minh 

  dụng cụ bảo quản. 

+ Nhiệt độ bảo quản  40C. 

+ Kiểm tra các chất bảo quản (borat) bằng 

giấy thử nhanh. 

+ Lấy mẫu nguyên liệu kiểm tra chất kháng 

sinh CAP 3 tháng/lần theo định kỳ của mỗi 

đại lý. 

+ Chỉ nhận và chế biến nguyên liệu đạt yêu 

cầu: tôm tươi, màu sáng bóng, nguyên vẹn, 

đầu dính chặt vào thân, không long đốt, bể vỏ, 

sứt vỏ, cơ thịt săn chắc, mùi tự nhiên của tôm, 

không có mùi lạ. 

- Sau đó công nhân tiếp nhận lựa bỏ tạp chất, 

nguyên liệu kém chất lượng ra khỏi lô hàng, 

thống kê cân nhập vào phân xưởng. 

 

 

 

 

 

Rửa lần 1, 

bảo quản 

nguyên liệu 

- Rửa 2 thùng nước 

dung tích 500 lít 

- Nhiệt độ nước rửa: ≤ 

10oC 

- Nồng độ muối 1%, 

nước sạch. 

- Rửa một sọt khoảng 

20kg. 

- Thay nước sau khi rửa 

15 ÷ 20 sọt. 

 

- Nguyên liệu được rửa qua 2 thùng nước 

dung tích khoảng 500 lít, sạch, lạnh, có nhiệt 

độ ≤ 100C. 

- Rửa qua 2 thùng: muối 1%, nước sạch. 

- Mỗi lần rửa một sọt khoảng 20kg, rửa 

khoảng 15 ÷ 20 sọt nguyên liệu thì thay nước. 

- Nguyên liệu chờ sơ chế được cho vào thùng 

cách nhiệt để bảo quản ở nhiệt độ ≤ 40C, trong 

thời gian ≤ 72 giờ. 

 

 

 

 

 

 

Sơ chế 

 

 

 

 

 

- Nhiệt độ BTP ≤ 60C. 

- Thời gian cân BTP: 30 

phút. 

- Nguyên liệu đổ lên bàn lấp đầy đá đầy đủ để 

đảm bảo nhiệt độ  6oC. Ưu tiên làm tôm 

nguyên con và tôm vỏ lặt đầu trước. 

- Tôm lặt đầu, bóc vỏ trong thau nước sạch, 

thao tác nhẹ nhàng tránh tình trạng đứt đuôi, 

bơi và phần thịt đầu của tôm. Bán thành phẩm 

bóc vỏ xong được chứa trong rổ có lấp đá để 

đảm bảo nhiệt độ thân tôm  60C. 

- Sau đó dùng ghim inox lấy sạch phần chỉ 

lưng (đối với tôm cỡ U-6 đến 71-90). Thao tác 

này thực hiện trong thau nước sạch, phải thay 
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Công đoạn 
Thông số kỹ thuật 

chính 
Thuyết minh 

  nước dùng để lột tôm đúng quy định. 

- Bán thành phẩm sơ chế xong được bảo quản 

trong rổ nhựa cách ly với đá bằng tấm PE để 

đảm bảo nhiệt độ  6oC và đem cân trong thời 

gian sớm nhất (≤ 30 phút) để chuyển sang 

công đoạn rửa lần 2. 

 

 

 

 

 

Rửa lần 2 

- Rửa qua 3 thau nước, 

dung tích 30 lít. 

- Nhiệt độ nước rửa ≤ 

100C. 

- Nồng độ muối 1%. 

- Rửa một rổ 3-5kg. 

- Thay nước sau khi rửa 

mỗi rổ. 

 

- Bán thành phẩm được rửa qua 3 thau nước 

sạch, nhiệt độ ≤ 10oC, dung tích thùng 30 lít. 

- Rửa qua 3 thau nước: muối 1%, nước sạch, 

nước sạch. 

- Mỗi lần rửa một rổ khoảng 3-5 kg . 

- Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. Để ráo nước 

trước khi chuyển qua công đoạn tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân cỡ, 

phân loại 

 

 

 

 

 

- Nhiệt độ BTP: ≤ 6oC. 

- Cỡ được phân theo 

đúng quy định và được 

tính bằng số thân 

tôm/pound (1 pound = 

453.6 gram) 

- Cho phép lẫn cỡ, loại 3-

5% 

- Tôm được đổ lên bàn lấp đá đầy đủ đảm bảo 

nhiệt độ  6 oC 

- Cỡ tôm được tính: U/6, 6/8, 8/12, 13/15, 

16/20,  21/25,  26/30,  31/40,  41/50,  51/60, 

61/70,  71/90,  91/120,  100/200,  200/300, 

300/500, 500-800, tôm vụn BM, tôm B. 

- Loại tôm được xác định bằng các chỉ tiêu 

cảm quan dưới đây: 

+ Loại 1: màu tự nhiên không biến màu hoặc 

bạc màu, cơ cấu thịt săn chắc, nguyên vẹn, thịt 

có vị ngọt, mùi thơm tự nhiên. 

+ Loại 2: màu hồng nhạt, bạc màu, không có 

mùi ươn, thịt hơi mềm, tỷ lệ đứt đuôi đốt thứ 6 

không quá 5%, vị hơi ngọt. 

- Tôm nguyên con: không bể gạch, long đầu, 

nứt đốt, sâu đuôi… 

 

 

 

Rửa lần 3 

- Rửa qua 3 thau nước, 

dung tích 30 lít, nhiệt độ 

≤ 10oC. 

- Nồng độ muối 1%. 

- Rửa một rổ 2-3kg. 

- Bán thành phẩm được rửa qua 3 thau nước 

sạch, nhiệt độ  10oC, dung tích mỗi thau 30 

lít. 

- Rửa qua 3 thau nước: muối 1%, muối 1%, 

nước sạch. 
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Công đoạn 
Thông số kỹ thuật 

chính 

 

Thuyết minh 

 
- Thay nước sau khi rửa 

mỗi rổ. 

- Mỗi rổ rửa khoảng 2-3 kg dùng tay đảo đều. 

- Thay nước sau khi rửa mỗi rổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cân - Xếp 

khuôn 

 

 

 

 

 

 

- Cân theo trọng lượng 

quy định, phụ trội 3-5% 

sau đó xếp khuôn, xếp 

khay. 

- Xếp đúng thao tác kỹ 

thuật 

- Hàng đông rời không 

cần cân. 

- Thời gian xếp mỗi 

khuôn, mâm, khay  5 

phút. 

- Cân theo từng cỡ, phụ trội 3-5% hoặc theo 

yêu cầu của khách hàng. Hàng đông rời 

không cần phải cân. 

- BTP được để ráo 3-5 phút trước khi cân. 

- Xếp khuôn như sau: 

* U/6 → 26/30 xếp từ dưới lên trên, đầu quay 

ra ngoài. 

* 31/40 → 71/90 xếp 2 mặt trên và dưới, ở 

giữa đổ xá. 

* 91/120 → 500-800, BM không xếp, đổ xá, 

ép phẳng (tùy nơi đặt hàng). 

- Thẻ để trong Block phải ghi đầy đủ chủng 

loại, size cỡ, ngày sản xuất và để vào khuôn 

đúng quy định. QC xếp khuôn thường xuyên 

kiểm tra thao tác xếp khuôn của công nhân và 

kiểm tra trọng lượng Bock hàng. 

- Xếp khay: xếp từng con dọc theo chiều dài 

của khay, đầu tôm quay ra ngoài. 

- Sản phẩm IQF được xếp trực tiếp lên belt 

băng chuyền. 

 

 

Chờ đông 

- Nhiệt độ kho: - 

1oC÷4oC. 

-Thời gian chờ đông: ≤ 

4 giờ. 

- BTP sau khi xếp khuôn xong nếu không 

được cấp đông ngay sẽ cho vào kho chờ đông 

bảo quản, nhiệt độ kho: -1oC÷4oC, thời gian 

BTP chờ trong kho ≤ 4 giờ. 

 

 

 

 

 

Cấp đông 

- Nhiệt độ tủ bắt đầu cấp 

đông: -10C 

- Nhiệt độ tủ kết thúc 

cấp đông: 

từ – 40C ÷ – 50C 

- Nhiệt độ tâm sản 

phẩm:  -18oC. 

- Thời gian cấp đông  4 

- Bán thành phẩm block được châm nước 

trước khi cấp đông. Nhiệt độ nước châm 

khuôn  4oC. 

- Cấp đông trong thiết bị đông tiếp xúc, tủ 

đông phải được chạy đến nhiệt độ –10C thì 

cho sản phẩm vào tủ. Thời gian cấp đông 

không quá 4 giờ, nhiệt độ tủ phải đạt – 40C ÷ 

– 50C, nhiệt độ trung tâm sản phẩm sau khi 
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Công đoạn 
Thông số kỹ thuật 

chính 
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 giờ. 

- Nhiệt độ tủ IQF bắt 

đầu - 35 oC. 

- Nhiệt  độ  cấp  đông 

IQF: -35 ÷ -40 oC 

cấp đông  -18oC. Xả đá 2 mẻ/lần 

- Cấp đông trên băng chuyền thì băng chuyền 

phải được vận hành chạy trước đạt nhiệt độ – 

35C mới cho sản phẩm lên,và nhiệt độ tủ 

đông phải đạt từ – 35C ÷ – 40C, nhiệt độ 

sản phẩm ≤ –18oC 

- Thời gian cấp đông 15-30 phút/ mẻ. Xả đá 

12 giờ/mẻ. 

 

 

 

Tách 

khuôn, cân 

- mạ băng-

(BLOCK) 

- Phải kiểm tra cân 

thường xuyên để hiệu 

chỉnh kịp thời. 

- Nhiệt độ nước mạ 

băng  40C 

- Tỷ lệ băng: 10-15% 

- Cân phải được hiệu chỉnh trước khi cân. 

- Sau khi đạt nhiệt độ cấp đông: 

+ Sản phẩm block được ra tủ và chuyển sang 

tách khuôn, cân, mạ băng. nhiệt độ nước mạ 

băng  4oC. Thao tác nhẹ nhàng, tránh làm bể 

block sản phẩm 

+ Tôm nguyên con đông khay ra tủ không qua 

thiết bị tách khuôn. 

 

 

 

Cân, mạ 

băng, tái 

đông, Vô 

túi 

(IQF) 

- Cân trọng lượng tịnh+ 

phụ trội 

- Nhiệt độ nước mạ 

băng ≤ 4oC 

- Mạ băng phun sương 

- Nhiệt độ tủ tái đông ≤ - 

38oC 

- Thời gian tái đông 3-

15 phút 

- Vô túi hút chân không. 

- Cân: Trọng lượng tịnh 1kg/rổ, phụ trội 3-5% 

hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó mạ 

băng bằng vòi phun sương. 

- Mạ băng 10-15%, nhiệt độ nước mạ băng ≤ 

4oC. 

- Tỷ lệ mạ băng có thể thay đổi theo yêu cầu 

khách hàng 

- Sau khi mạ băng sản phẩm chạy qua băng 

chuyền tái đông. 

- Sau khi tái đông cho sản phẩm vào túi PA, 

chuyển sang hút chân không. 

 

 

 

 

Vô túi PE, 

PA – Dò 

kim loại 

 

 

- Không có mảnh kim 

loại (có kích thước: Fe ≥ 

1,5 mm; Non Fe ≥ 2 

mm; Sus ≥ 2,5 mm). 

- Thẩm tra máy dò kim 

loại: 25-35 phút/lần. 

- Sản phẩm sau khi tách khuôn, cân, mạ băng 

thì cho vào túi PE, PA hàn miệng hoặc hút 

chân không và đưa qua máy dò kim loại. 

- Sản phẩm được đưa qua máy dò kim loại để 

phát hiện và loại bỏ mảnh kim loại có kích 

thước: Fe  1,5mm; Non Fe  2mm; Sus  2, 

5 mm trong sản phẩm (nếu có). 

- Cho từng sản phẩm qua máy dò kim loại. 

- QC phải vận hành máy dò kim loại trước đó 
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  10 phút và kiểm tra lại máy dò kim loại, công 

việc dò kim loại của công nhân, tần suất 25-35 

phút/ lần và khi kết thúc. 

 

 

 

 

 

 

 

Bao gói, 

bảo quản 

- Quy cách: 

+ 2kg/block, 6 

block/thùng 

+ 1kg/PE, 10 PE/thùng. 

+ 350g/khay, 20 

khay/thùng 

+ Hoặc tuỳ theo yêu 

cầu của khách hàng. 

- Đóng thông tin trên 

nhãn theo yêu cầu của 

khách hàng. 

- Nhiệt độ kho bảo quản 

- 200C  2 0C 

- Sản phẩm sau khi rà kim loại xong sẽ cho 

vào thùng carton, đai nẹp 2 ngang, 2 dọc hoặc 

tùy theo yêu cầu của khách hàng. 

- Bên ngoài ghi rõ: tên sản phẩm (kể cả tên 

khoa học, tên thương mại), nơi sản xuất, code, 

mã số lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, 

Cỡ, trọng lượng, vùng đánh bắt.... 

- Quy cách bao gói có thể thay đổi theo yêu 

cầu của khách hàng. 

- Hàng bao gói xong đưa ngay vào kho lạnh 

bảo quản thành phẩm, và để đúng quy định. 

Nhiệt độ kho: - 20 0C  2 0C 

- Hạn chế mở cửa kho để đảm bảo nhiệt độ 

kho ổn định 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Nhà máy hoạt động với tổng công suất 2.850 tấn/năm bao gồm các loại hình sản 

phẩm là mực, cá đông lạnh với khối lượng như sau: 

- Bạch tuột các loại, mực nang, mực ống, mực fillet,... cấp đông block hoặc IQF: 

1.450 tấn thành phẩm/năm; 

- Cá ngân, cá bạt má đông nguyên con làm sạch, cá fillet: 900 tấn thành phẩm/năm; 

- Ghẹ, tôm các loại: 500 tấn thành phẩm/năm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

Do dự án đã thi công xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình nên nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu,… chủ yếu cần cung cấp cho giai đoạn hoạt động. 

* Nhu cầu nguyên liệu: 

Nguồn nguyên liệu: Nhà máy sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, 

nguồn nguyên liệu cá, mực tươi và có chất lượng tốt, tạo điều kiện cung ứng thuận 

tiện, giá cả thích hợp. 

Bảng 1.8: Bảng khối lượng nguyên liệu 

Loại sản phẩm Đơn vị Thành 
phẩm/năm 

Định 

mức 

Khối lượng 

nguyên liệu 

Mực ống đông lạnh Tấn 360 1,4 504 
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Loại sản phẩm Đơn vị Thành 
phẩm/năm 

Định 

mức 

Khối lượng 

nguyên liệu 

Mực lá đông lạnh Tấn 400 2,4 960 

Mực nang, bạch tuột trụng đông lạnh Tấn 365 2,1 766,5 

Sushi mực các loại Tấn 325 2,0 650 

Cá biển có Histamin tươi đông lạnh 

(cá ngân, cá bạt má) 
Tấn 900 1,3 1.170 

Ghẹ tươi Tấn 250 1,1 275 

Tôm tươi Tấn 250 1,8 450 

Tổng (tấn) 
 

2.850 
 

4.775,5 

* Nhu cầu nhiên liệu phục vụ cho các hoạt động của nhà máy 

Bảng 1.9: Bảng tổng hợp nhu cầu nhiên liệu tại nhà máy 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

1 Muối Kg/năm 360.000 

2 Dầu DO Lít/năm 6.000 

3 Xà phòng Lít/năm 18.000 

4 Polymer 0,2% Kg/năm 72 

5 PAC 10% Kg/năm 9.000 

6 NaOH 50ppm Kg/năm 1.800 

7 Chlorine 70% kg/năm 6.936 

8 Thùng Cái/năm 120.000 

9 Cồn 90độ Lít/năm 6.000 

10 Khí NH3 Kg/năm 648 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

Các hoạt động sản xuất của nhà máy sử dụng nước từ cấp của Công ty TNHH MTV 

cấp thoát nước Kiên Giang và một phần nước cho quá trình phòng cháy chữa cháy. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cấp nước cho hoạt động của dự án: 

+ Nước vệ sinh cá nhân tại nhà xưởng: 10 lít/người/ngày.đêm (chủ yếu là nước 

tại nhà vệ sinh trong nhà xưởng). 

+ Nước dùng cho sản xuất ghẹ, tôm, mực: 9 m3/tấn sản phẩm (Theo số liệu 

tính toán tối đa từ công nghệ sản xuất của nhà máy). 

+ Nước dùng cho sản xuất cá biển: 12 m3/tấn sản phẩm (Theo số liệu tính toán 

tối đa từ công nghệ sản xuất của nhà máy). 

+ Nước chữa cháy: 15,0 lít/s, số đám cháy xảy ra là 01 trong thời gian 03 giờ 

(theo QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

 và công trình).  
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+ Nước rò rỉ, dự phòng: 10% tổng nhu cầu cấp nước (theo QCVN 01:2021 - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

Khi nhà máy đi vào hoạt động với công suất 2.850 tấn sản phẩm/năm, mỗi năm 

hoạt động 310 ngày, tương đương 9,2 tấn sản phẩm/ngày thì lượng nước sử dụng cho 

nhà máy được tính toán như sau: 

Bảng 1.10: Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

 

TT 
Đối tượng dùng 

nước 

Quy 

mô 

 

Đơn vị 

TC 

dùng 

nước 

 

Đơn vị 

Hệ 

số 

K 

NC dùng 

nước 

(m³/ngày) 

1 
Nước vệ sinh cá 

nhân tại nhà xưởng 
174 Người 10 lít/người/ngày 1,3 2,26 

2 
Nước từ quá trình 

giặt 
174 Kg đồ 60 lít/kg đồ/ngày 1,3 13,57 

3 Chế biến mực ống 1,16 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 13,57 

4 Chế biến mực lá 1,29 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 15,09 

5 
Chế biến mực, bạch 

tuộc trụng 
1,18 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 13,81 

6 Chế biến mực sushi 1,05 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 12,29 

7 
Chế biến cá biển có 

Histamin 
2,90 TSP 12 m3/TSP/ngày 1,3 45,24 

8 Chế biến ghẹ 0,81 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 9,48 

9 Chế biến tôm 0,81 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 9,48 

 

10 

Nước vệ sinh nhà 
xưởng, thiết bị, rửa 

xe 

 

- 

 

- 

 

15 

 

m3/ngày 

 

1,3 

 

19,50 

11 Nước dự phòng - - 10 %[(1)+…+(10)] - 15,43 

Tổng lượng nước sử dụng  169,72 

Ghi chú: - TSP: Tấn sản phẩm. Lựa chọn hệ số an toàn đối với nước thải thủy 

sản K = 1,3. 

Ngoài ra, dự án còn tiếp nhận nguồn nước phát sinh từ khu vực văn phòng, nhà 

công nhân, nhà ăn tập thể và khu xử lý nước cấp của Công ty dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1.11: Nhu cầu sử dụng nước tại các công trình chuyển giao nước thải về công 

trình xử lý nước thải tại dự án 

 

TT 
Đối tượng dùng 

nước 

 

Quy mô 

 

Đơn vị 

TC 

dùng 

nước 

 

Đơn vị 

Hệ 

số 

K 

NC dùng 

nước 

(m³/ngày) 

 

1 

Nước sinh hoạt 

tại nhà công 
nhân, văn phòng 

 

174 

 

Người 

 

80 

 

lít/người/ngày 

 

1,3 

 

18,10 
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TT 
Đối tượng dùng 

nước 

 

Quy mô 

 

Đơn vị 

TC 

dùng 

nước 

 

Đơn vị 

Hệ 

số 

K 

NC dùng 

nước 

(m³/ngày) 

2 
Nước từ nhà ăn 

tập thể 
174 Suất 25 lít/suất/ngày 1,3 5,66 

3 Nước rửa lọc - - 2 
%*Nhu cầu sử 

dụng nước 
1 3,88 

Tổng lượng nước sử dụng  27,64 

Ghi chú: 

- Nước dùng cho sinh hoạt: 80 lít/người/ngày.đêm (theo QCVN 01:2021 - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). 

- Nước rửa đường: 0,4 lít/m2/ngày – tưới thủ công (theo TCVN 13606:2023 - 

Tiêu chuẩn Việt Nam cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế). 

- Nước rửa lọc hệ thống xử lý nước cấp: 2% nhu cầu sử dụng nước. 

* Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho Dự án được lấy từ đường dây trung thế 22kV 

theo mạng lưới điện cung cấp chung cho toàn bộ khu vực xã Bình An. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Hiện trạng các hạng mục công trình tại dự án 

- Nhà máy chưa đi vào hoạt động chính thức, tuy nhiên nhà máy là tài sản của 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Liên Việt II được chuyển nhượng từ Công 

ty TNHH MTV Vinh Huy Phát; dự án đã được thi công xây dựng, cải tạo hoàn chỉnh 

các hạng mục công trình vào năm 2023. Đồng thời hệ thống XLNT của dự án đã được 

Công ty xây dựng hoàn chỉnh tại khu vực có diện tích 131,45m2 trên phần đất thuê đã 

chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất phi nông nghiệp (SKC) theo hợp đồng 

thuê quyền sử dụng đất số 009-01/2026/LVII-AT ngày 17/4/2026 có gắn liền các công 

trình phụ trợ với ông Phạm Hồng Tuấn (Hợp đồng thuê đính kèm phụ lục Báo cáo) 

Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Liên Việt II” có tổng diện tích 2.426m2 theo 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0188426856 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên 

Giang chứng nhận lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2025 đây là phân xưởng sản xuất, 

kinh doanh của công ty. 

Bảng 1.12: Cơ cấu hạng mục công trình tại dự án 

STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

1 Nhà xưởng sản xuất 2.160,00 
Thuộc diện tích của dự 

án 

1.1 Phòng BHLĐ Sushi 17,50 
 

1.2 Kho phụ gia 23,10 
 

1.3 Phòng giặt ủi BHLĐ 16,70  

1.4 Phòng sạch sushi 201,35 
 

1.5 Phòng khay xốp 18,30 
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STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

1.6 Phòng đóng gói sushi 58,26 
 

1.7 Khu sơ chế sushi 105,28 
 

1.8 Phòng phân loại và xếp khuôn 1 452,82  

1.9 Khu sơ chế 157,20 
 

1.10 Phòng tiếp nhận nguyên liệu 68,75 
 

1.11 Phòng BHLĐ nam, nữ 34,25 
 

1.12 Phòng bảo quản bán thành phẩm 32,88  

1.13 Phòng cấp đông IQF 184,08 
 

1.14 Phòng đóng gói 70,75 
 

1.15 Kho bao bì carton 56,52 
 

1.16 Phòng tiếp khách hàng 23,75  

1.17 Phòng quản đốc 23,56 
 

1.18 Kho vật tư 12,16 
 

1.19 
Phòng lưu thiết bị dụng cụ test, 

kho hoá chất phụ gia 
30,21 

 

1.20 Phòng phi lê 54,12 
 

1.21 Phòng phân loại và xếp khuôn 2 83,92 
 

1.22 
Phòng BHLĐ sơ chế, phân loại, 

xếp khuôn, trụng 
62,30 

 

1.23 Kho phế phẩm 24,40 
 

1.24 Nhà vệ sinh 60,40  

1.25 Đường đi nội bộ 287,44 
 

2 Phòng máy 247,00 
Thuộc diện tích của dự 

án 

3 Sân nền quanh xưởng 19,00 
Thuộc diện tích của dự 

án 

 
Tổng diện tích 2.426,00 

 

* Hệ thống xử lý nước thải có diện tích 131,45m2 thuộc phần diện tích đất SKC 

theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 009-01/2026/LVII-AT ngày 17/4/2026, không thuộc diện tích 

của dự án. 

- Khu vực nhà xưởng được xây dựng với tổng diện tích 2.160m2 với kết cấu nhà 

tiền chế mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 0,45mm, khung thép chống rỉ sét, được 

vây tường ngăn cháy REI150 ốp gạch CERAMIC các loại 600x600mm và 

300x450mm bao gồm các phòng chuyên dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà 

máy. 
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Hình 1.9: Công trình nhà xưởng sản xuất tại nhà máy 

- Trạm xử lý nước thải phục vụ cho công tác xử lý nước thải tại dự án đã được thi 

công xây dựng hoàn chỉnh. 
 

Hình 1.10: Khu vực hệ thống xử lý nước thải 

Đồng thời Công ty đã hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 009-01/2026/LVII-

AT ngày 17/4/2026 có gắn liền các công trình phụ trợ với ông Phạm Hồng Tuấn (Hợp 

đồng thuê đính kèm phụ lục Báo cáo) để phục vụ cho hoạt động của Công ty, không 

thuộc phạm vi của dự án. Tất cả các công trình này do Công ty quản lý đều được xây 
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dựng trên đất có mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) với 

quy mô hạng mục công trình như sau: 

Bảng 1.13: Cơ cấu hạng mục công trình do công ty quản lý 

STT Tên hạng mục Diện tích (m2) 

1 Kho thành phẩm 825,60 

2 Nhà điều hành 223,00 

3 Nhà nghỉ công nhân 720,00 

4 Nhà khách 176,00 

5 Căn tin 200,00 

6 Nhà để xe lãnh đạo 64,80 

7 Khu xử lý nước cấp và các phòng chức năng 271,80 

8 Nhà bảo vệ 8,30 

9 Khu vệ sinh chung 21,80 

10 Kho chứa CTNH 6,00 

11 Khu vực chứa phế liệu 12,00 

12 Hệ thống xử lý nước thải 131,45 

13 Trạm biến áp 12,00 

14 Sân bãi, đường nội bộ 1.820,95 

 
Tổng cộng 4.493,70 

- Nhà máy nằm trên tuyến đường quốc lộ 63 với nền đường rộng 12m, thuận lợi 

cho việc xuất nhập nguyên liệu và sản phẩm. 
 

Hình 1.11: Tuyến đường quốc lộ 63 đi qua khu vực dự án với kết cấu BTN rộng 12m 

1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn vận hành 

Bảng 1.14: Danh mục máy móc thiết bị tại dự án 

STT Thông tin Đơn vị Số lượng 

1 Hệ thống lạnh liên hoàn, cụm điều hoà không khí Hệ thống 04 

2 Băng chuyền IQG + Tái đông 600kg, hệ thống Hệ thống 1 
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STT Thông tin Đơn vị Số lượng 
 băng chuyền hậu đông 500kg/h   

3 Tủ cấp đông tiếp xúc 1.300kg/mẻ Chiếc 4 

4 Chuyền 06 T Hệ thống 1 

5 Kho dữ trữ nguyên liệu 100T Kho 1 

6 Kho dữ trữ hàng khô 100T Kho 1 

7 Kho trữ đông 1.000T Kho 1 

8 Kho trữ đông 700T Kho 1 

9 Dàn ngưng tụ bay hơi cho cả hệ thống Bộ 2 

10 Tủ đông gió 1 tấn/2h Cái 2 

11 Tủ đông tiếp xúc 1,5 tấn/2h Cái 2 

12 Tủ cấp đông băng chuyền IQF 500kg/h Cái 01 

13 Băng chuyền tải đông Hệ thống 01 

14 Hệ thống làm lạnh nước sản xuất HT 1 

15 Máy nén Piston Mycom Cụm 5 

16 Dàn ngưng tụ cưỡng bức Dàn 1 

17 Tủ điện động lực Cái 1 

18 Hệ thống xử lý nước thải 200m3/ngày.đêm Hệ thống 1 

19 Hệ thống thông gió 100m3/phút Hệ thống 1 

20 Thiết bị đóng gói 1.500kg/h Bộ 4 

21 Thiết bị ép miệng PE liên tục 1.500kg/h Bộ 4 

22 Bồn rửa inox 1,2m x 1,2m, inox 304 Bộ 20 

23 Xe đẩy inox 1,2m x 2,4m, 6 chân, inox 304 Xe 15 

24 Giá kệ inox 80m, 20 tấn/ngày Cái 40 

25 Băng tải hàng hóa 300kg/h Hệ 1 

26 Nồi inox trụng mực, bạch tuột dung tích 1.000lít Cái 2 

1.5.3. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

Tiến độ thực hiện dự án 

Bảng 1.15: Tiến độ thực hiện dự án 

Hạng mục Thời điểm dự kiến 

Hoàn thiện các thủ tục về môi trường, xây 

dựng và các thủ tục có liên quan 
Từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2026 

Dự án đi vào hoạt động chính thức Từ đầu tháng 8/2026 

Tổng mức đầu tư của dự án: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng). 

Trong đó nguồn vốn chi cho đầu tư các công trình bảo vệ môi trường khoảng 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

DỰ ÁN: “NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN LIÊN VIỆT II” 

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG 

Địa chỉ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), phường Rạch Giá, tỉnh An Giang 

Điện thoại: 0297.3918 677 - 3503 680; Fax: 0297.3918 677. 

Trang 

42 

 

 

Bán hàng 

Dịch vụ khách hàng 

Bộ phận kỹ thuật 

(bao gồm nhân viên 

chuyên môn về môi 

trường) 

Nhà máy sản xuất 

Thu mua 

Phòng Thu mua 

Bộ phận sản xuất 

Marketing 

Phòng Xuất nhập 

Tổng Giám đốc 

Hội đồng Quản trị 

5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng); vốn chi cho hoạt động bảo vệ môi trường của dự 

án là 50.000.000Đ (Năm mươi triệu đồng) đầu tư để phục vụ thu gom và xử lý chất 

thải như: Thuê đơn vị thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại,… 

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
 

 

Hình 1.12: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Liên Việt II 

- Nguồn lao động: Trong quá trình tuyển dụng lao động cho sản xuất và làm việc 

tại nhà máy, Công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương. Việc tuyển chọn 

lao động tại địa phương sẽ giúp công ty có được đội ngũ cán bộ công nhân viên làm 

việc lâu dài và cống hiến vì sự phát triển của nhà máy nói riêng và toàn công ty nói 

chung. 

Bảng 1.16: Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty 

 

STT 

 

Vị trí 

 

Quốc tịch 
Năm ổn định 

Số lượng 

1 Tổng Giám đốc Việt Nam 01 

2 Quản lý nhà máy Việt Nam 04 

3 Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Việt Nam 01 

4 Trường phòng Hành chính Nhân sự Việt Nam 01 

5 Trưởng phòng Bán hàng Việt Nam 01 

6 Nhân viên văn phòng Việt Nam 06 

7 Nhân viên bán hàng Việt Nam 03 

8 Kỹ thuật viên (bao gồm nhân viên Việt Nam 04 

Bộ phận Kho 
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STT 

 

Vị trí 

 

Quốc tịch 
Năm ổn định 

Số lượng 
 chuyên môn về môi trường)   

9 Công nhân Việt Nam 148 

10 Lái xe Việt Nam 02 

11 Bảo vệ Việt Nam 03 

 
Tổng cộng 

 
174 

1.5.4. Thông tin khác 

Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Liên Việt II” được đầu tư xây dựng hoàn 

toàn phù hợp với chủ trương và quy hoạch phát triển của xã Bình An nói riêng và 

tỉnh An Giang nói chung. 

Vị trí dự án trước đây là “Nhà máy chế biến thủy sản Sao Biển” của Công ty Cổ 

phần Sao Biển đã đi vào hoạt động năm 2011. Hiện tại Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu thủy sản Liên Việt II đã tiến hành thu mua và đã đầu tư xây dựng cải tạo hoàn 

chỉnh dự án và đổi tên thành “Nhà máy chế biến thủy sản Liên Việt II” với quy mô 

sản xuất và công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong chế biến, 

xuất khẩu thủy sản hiện nay. 

Trước đây “Nhà máy chế biến thủy sản Sao Biển” của Công ty Cổ phần Sao 

Biển đã được phê duyệt và hoàn thành các thủ tục pháp lý như sau: 

- Quyết định số 610/QĐ-SXD ngày 27/8/2010 của Giám đốc Sở Xây dựng Kiên 

Giang về việc phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy chế biến thủy 

sản Sao Biển tại ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, 

tỷ lệ 1/500, quy mô 6.246,8m2. 

- Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Kiên Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà 

máy chế biến thủy sản Sao Biển” tại ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành 

của Công ty Cổ phần Sao Biển. 

- Giấy chứng nhận số 306/TD-PCCC ngày 30/12/2010 của Công An tỉnh Kiên 

Giang về việc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của “Nhà máy chế biến thủy 

sản Sao Biển” của Công ty Cổ phần Sao Biển. 

- Giấy phép xây dựng số 01/GPXD-SXD ngày 07/01/2011 của Sở Xây dựng về 

việc cấp phép xây dựng công trình nhà làm việc của Nhà máy chế biến thủy sản Sao 

Biển. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 56 121 000 773 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp 

ngày 28/02/2011 cho Công ty Cổ phần Sao Biển đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến 

thủy sản Sao Biển công suất 2.850 tấn sản phẩm/năm, quy mô 6.246,8m2. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Dự án phù hợp với Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2023 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của 

UBND tỉnh Kiên Giang về quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp 

tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030; 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND 

tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành 5 

năm 2021-2025; 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của UBND 

tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án “Xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang đến năm 2025 trong đó ưu tiên phát triển các dự án xử lý chất thải như rác 

thải, nước thải trên địa bàn tỉnh; 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND 

tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành năm 

2022; 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND 

tỉnh Kiên Giang phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý, xử lý rác thải, nước thải ở các 

đô thị, khu dân cư giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; 

- Dự án phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. Cụ thể: tuân theo Điều 22, Điều 23, Điều 25, Mục 1, Chương III của 

Nghị định. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND 

tỉnh An Giang về việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kì 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; dự án thuộc tiểu vùng phía Nam An Giang là khu vực ven biển 

chiến lược với vai trò đảm an ninh lương thực và phục vụ công nghiệp chế biến,… 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường, tại thời điểm đề nghị 

cấp giấy phép môi trường của dự án, tỉnh An Giang chưa ban hành khả năng chịu tải 
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của môi trường nên việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện căn cứ vào các 

điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường. Chủ dự án không phải thực 

hiện đánh giá sức chịu tải của nguồn nước tại rạch Cà Lang. 

Đối với lượng nước thải phát sinh tối đa 200m3/ngày.đêm từ hoạt động của nhà 

máy, Chủ dự án cam kết chú trọng công tác thu gom và xử lý triệt để các chất ô nhiễm 

có trong nước thải phát sinh tại nhà máy đạt quy chuẩn cho phép, luôn thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ đã cam kết trong các giấy phép, hồ sơ môi trường thành phần và công khai 

điểm xả thải để cơ quan chức năng và người dân có thể giám sát, theo dõi hoạt động xả 

thải của dự án một cách thuận lợi và minh bạch. 

Đồng thời Công ty đã ký thỏa thuận với người dân trong khu vực mà tuyến ống 

xả nước thải của nhà máy đi qua (đính kèm Biên bản tại phụ lục), đảm bảo tiêu thoát 

nước không ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân; vị trí xả 

thải được xây dựng kiên cố, đảm bảo chống sạt lở bờ rạch nơi nhà máy xả thải vào 

rạch Cà Lang. 
 

Hình 2.1: Vị trí điểm xả thải vào rạch Cà Lang của nhà máy 
 

Hình 2.2: Điểm xả thải của nhà máy 
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CHƯƠNG III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

a. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

Các đối tượng bị tác động bởi dự án bao gồm: 

- Môi trường nước mặt xung quanh nhà máy; 

- Môi trường đất trong và xung quanh nhà máy; 

- Môi trường không khí trong và xung quanh nhà máy; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhà dân xung quanh nhà máy. 

b. Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án 

Khu vực huyện Châu Thành (trước sáp nhập) có các điểm quan trắc nước mặt, 

không khí; tuy nhiên các vị trí này cách rất xa khu vực dự án do đó dữ liệu về chất 

lượng môi trường nền hầu như không có. 

Tuy nhiên, do khu vực thực hiện dự án nằm trong khu vực tương đối thưa dân, 

không có các khu công nghiệp, chủ yếu là các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bố dọc 

theo tuyến đường quốc lộ 63 nên có môi trường không khí tương đối thoáng mát, điều 

kiện vi khí hậu thuận lợi cho hoạt động của dự án. 

Đồng thời dự án có vị trí địa lý gần với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản 

Sang Đào với khoảng cách khoảng 800m, môi trường xung quanh khá trong lành, 

thoáng đãng, môi trường đất không có dấu hiệu bị ô nhiễm và không thay đổi nhiều 

qua thời gian; đồng thời Công ty không sử dụng nước dưới đất nên không tiến hành 

tham khảo số liệu này. Vì vậy để đánh giá chất lượng môi trường xung quanh của dự 

án, Công ty đã sử dụng kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh ở các vị trí 

trên khu đất lân cận dự án đã được đánh giá trong Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Sang Đào” cạnh dự án vào 03 ngày: 

09/6/2021, 10/6/2021 và ngày 11/6/2021 như sau: 

Bảng 3.1: Vị trí lấy mẫu không khí 

STT Ký hiệu mẫu Tọa độ Vị trí lấy mẫu 

1 KK1 X: 1093239; Y: 570089 Cổng vào dự án ở Quốc lộ 63 

2 KK2 X: 1093083; Y: 570105 Khu vực sân trong dự án 

3 KK3 X: 1093070; Y: 570243 Khu vực hệ thống xử lý nước thải 

Ghi chú: Sử dụng hệ tọa độ VN2000. Kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30 
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Bảng 3.2: Kết quả phân tích, đo đạc môi trường không khí xung quanh 

 

STT 

 

Các chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

Kết quả  

QCVN 05:2023/BTNMT 

QCVN 26:2010/BTNMT* 
Ngày 09/6/2021 Ngày 10/6/2021 Ngày 11/6/2021 

KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 KK3 

1 Nhiệt độ 0C 30,1 31,3 31,8 29,8 30,5 31,4 31,3 32,2 32,7 - 

2 Độ ẩm %rH 64 62 61 65 63 60 61 60 59 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,38 0,4 0,34 0,29 0,5 0,42 0,37 0,3 0,41 - 

4 Bụi lơ lửng μg/m3 223 107 87 213 97 90 253 93 87 300 

5 CO μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 30.000 

6 NO2 μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 200 

7 SO2 μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 350 

8 H2S μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 42 

9 NH3 μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 200 

10 Tiếng ồn dBA 69 64 66 70 63 64 72 63 65 70* 

Ghi chú: 

KPH: Không phát hiện; Dấu gạch ngang (-): Không quy định. 

Nhận xét: 

Qua kết quả khảo sát thực tế và kết quả phân tích 03 đợt đo đạc và thu mẫu cho thấy chất lượng môi trường không khí khu vực lân cận 

dự án khá tốt, hầu hết các giá trị thu được đều nằm trong ngưỡng cho phép của các quy chuẩn hiện hành hoặc không phát hiện, riêng chỉ số 

tiếng ồn 2/3 đợt thu mẫu tại vị trí K1 (Cổng dự án ở Quốc lộ 63) vượt ngưỡng cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Tiếng ồn. Nguyên nhân là do Quốc lộ 63 là tuyến đường lưu thông của rất nhiều phương tiện vận chuyển, hoạt động qua lại của 

các phương tiện này phát sinh tiếng ồn vượt mức cho phép của quy chuẩn. 
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c. Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động của dự án 

Trên phạm vi thực hiện dự án từ trước đến nay chưa có nghiên cứu, đề tài đánh 

giá chi tiết nào về hiện trạng tài nguyên sinh vật. 

Đồng thời khu vực dự án cũng không có các loài động vật quý hiếm cần phải bảo 

tồn, chỉ có một số loài thông thường trên cạn và dưới nước như: rắn, tắc kè, kì nhông, 

chuột, cá, cua, tôm,... xung quanh dự án chủ yếu là các loại cây ăn trái lâu năm, lúa, 

bình bát,… 

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án 

a. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án 

Dự án đã được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Liên Việt II đầu tư 

xây dựng, cải tạo hoàn chỉnh các hạng mục công trình từ dự án “Nhà máy chế biến 

thủy sản Sao Biển” hoàn toàn với quy hoạch sử dụng đất xã Bình An nói riêng và tỉnh 

An Giang nói chung. Đồng thời dự án không thuộc các điểm quy định về dự án có yếu 

tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trường và quy định cụ thể tại khoản 6 Điều 1 tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025. 

b. Danh mục và hiện trạng các loài thực vật, động vật hoang dã, trong đó có các 

loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể 

bị tác động do dự án, số liệu, thông tin về đa dạng sinh học biển và đất ngập nước 

ven biển có thể bị tác động bởi dự án 

Như đã trình bày tại mục 3.1.1 khu vực dự án không có các loài thực vật, động 

vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài 

đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án, chỉ có một số loài thông thường 

trên cạn và dưới nước. 

3.2. Mô tả nguồn tiếp nhận của dự án 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

3.2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

a. Vị trí địa lý 

- Vị trí nhà máy chế biến thủy sản Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản 

Liên Việt II tọa lạc tại tổ 13, ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An Giang. 

- Xã Bình An là xã trọng điểm về nuôi trồng và chế biến thủy hải sản của tỉnh An 

Giang tại đây có Cảng cá Tắc Cậu là cảng lớn nhất tỉnh nên thuận tiện cho vùng 

nguyên liệu phục vụ cho nhà máy. Giao thông với các trục lộ chính là quốc lộ 61, quốc 

lộ 63 và gần sông Cái Bé, rạch Cà Lang thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn nguyên 

liệu đầu vào và việc xuất hàng hóa đi các điểm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

- Nước thải của dự án sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sẽ được xả vào nguồn 

tiếp nhận là rạch Cà Lang. Vị trí nhà máy cách rạch Cà Lang khoảng 450m. Đoạn rạch 

Cà Lang có bề rộng đoạn rạch trung bình khoảng 25m, độ sâu trung bình khoảng 3,5m 

- Vì vậy việc đầu tư xây dựng nhà máy là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang nói chung và xã Bình An nói 

riêng, mang lại lợi ích thiết thực, đảm bảo thu nhập cho người dân địa phương. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

DỰ ÁN: “NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN LIÊN VIỆT II” 

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG 

Địa chỉ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), phường Rạch Giá, tỉnh An Giang 

Điện thoại: 0297.3918 677 - 3503 680; Fax: 0297.3918 677. 

Trang 

49 

 

 

b. Đặc điểm địa hình - địa mạo 

Nhìn chung toàn vùng dự án có địa hình tương đối bằng phẳng, chênh lệch độ 

cao không lớn. Hướng nghiêng toàn vùng theo hướng từ Bắc xuống Nam. Độ cao 

trung bình so với mực nước biển từ +1,36 m đến +2,85 m. 

c. Đặc điểm địa chất công trình, địa chấn, địa chất thủy văn 

Hiện tại, dự án chưa có hồ sơ khảo sát địa chất nhưng có thể tham khảo địa chất 

của khu vực chung của Tắc Cậu. Theo kết quả khảo sát địa chất của Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng Kiên Giang thì địa chất tại khu vực Cảng cá Tắc Cậu năm 2015 là đất 

có cường độ chịu lực yếu kém và mang trầm tích sét nên quá trình xây dựng cần gia 

công kỹ phần móng. Tính chất của các tầng đất này được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.3: Tính chất các tầng đất theo độ sâu 

Tầng đất Độ sâu (m) Miêu tả tính chất đất 

01 0 - 2,0 Trầm tích sét, nâu đen, dẻo mềm 

02 2,0 - 4,0 Trầm tích sét, xám xanh 

03 4,0 - 12,0 Trầm tích sét, xám xi măng, dẻo chảy 

04 12,0 - 15,0 Trầm tích sét, xám nâu, xám đen, xám đỏ, dẻo cứng 

(Nguồn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang, 2015) 

d. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Xã Bình An nằm gần bờ biển phía Tây Nam, có đặc điểm khí hậu giống như tỉnh 

An Giang, nhưng cũng có một số nét khác biệt so với một số tỉnh của vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo 

và chịu ảnh hưởng của biển Tây, có hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô bắt 

đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nói chung khí hậu ở đây có nền nhiệt độ cao, 

hầu như quanh năm ít thay đổi, mùa khô trùng với mùa ít mưa. 

Theo số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2024, điều kiện khí 

hậu được thống kê như sau: 

Lượng mưa 

Chế độ mưa ở đây do hoàn lưu gió mùa quyết định với một mùa mưa và một mùa 

khô. Mùa mưa trùng với mùa lũ kéo dài 6 tháng. Trong thời gian qua sự thay đổi của 

lượng mưa ở Kiên Giang không nhiều, mùa khô lượng mưa không đáng kể chỉ chủ yếu 

tập trung vào mùa mưa từ tháng 5 - 11 chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm. Lượng 

mưa cao nhất vào các tháng 8, 9. 

Theo số liệu quan trắc của trạm khí tượng Rạch Giá trong 5 năm từ năm 2020 

đến năm 2024 cho thấy: 

- Tổng lượng mưa trung bình 5 năm là 2.576,42 mm/năm. Mùa khô ít mưa, riêng 

mấy năm gần đây thì mùa khô có mưa nhiều hơn so với các năm trước. Số ngày mưa 

trong năm từ 164 đến 176 ngày, trung bình là 170 ngày/năm. 

- Lượng mưa trong ngày lớn nhất là 198 mm. 
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Bảng 3.4: Lượng mưa tại Rạch Giá trong các năm 

 

Tháng 
Lượng mưa (mm) 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tháng 1 0,8 47,9 6,2 115,4 - 

Tháng 2 1,7 26,0 32,4 7,2 - 

Tháng 3 10,8 0,8 205,2 0,0 1,5 

Tháng 4 107,4 159,4 146,2 77,7 1,5 

Tháng 5 151,0 340,6 260,4 285,3 155,5 

Tháng 6 316,3 176,5 192,1 270,7 206,8 

Tháng 7 241,7 553,0 384,8 676,5 693,0 

Tháng 8 301,4 433,3 354,2 213,9 263,2 

Tháng 9 513,8 403,2 406,6 677,7 465,1 

Tháng 10 483,3 179,1 236,3 364,7 383,5 

Tháng 11 167,0 273,4 211,5 193,2 186,6 

Tháng 12 96,3 21,5 71,4 53,9 75,7 

Trung bình 2.391,5 2.614,7 2.507,3 2.936,2 2.432,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2024) 

Chế độ mưa cũng là một nhân tố làm ảnh hưởng đến môi trường, khi mưa rơi 

xuống sẽ mang theo các chất ô nhiễm trong không khí vào môi trường đất, nước trong 

trường hợp các chất ô nhiễm trong không khí có nồng độ cao có thể gây ô nhiễm đất, 

nước. Khi trong không khí có chứa các chất ô nhiễm như SO2, NO2 cao sẽ gây ra hiện 

tượng mưa acid do các chất này kết hợp hơi nước trong khí quyển hình thành các acid 

như H2SO4, HNO3, làm thiệt hại nghiêm trọng đến thực vật, môi trường nước, đất, ảnh 

hưởng đến đời sống sinh vật và con người. Ngoài ra nước mưa chảy tràn vào các mùa 

mưa lũ có thể cuốn theo các chất ô nhiễm nơi chúng chảy qua. 

Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa các chất ô nhiễm 

trong không khí và là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến sức khoẻ. Độ ẩm không khí chủ 

yếu biến đổi theo mùa và biến đổi theo lượng mưa, ngược lại với biến đổi của nhiệt độ. 

Bảng 3.5: Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm 

 

Tháng 
Nhiệt độ (Đơn vị: %) 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tháng 1 75 78 78 76 76 

Tháng 2 73 77 78 75 75 

Tháng 3 74 77 78 74 74 

Tháng 4 75 78 79 76 73 

Tháng 5 75 82 82 79 77 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

DỰ ÁN: “NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN LIÊN VIỆT II” 

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG 

Địa chỉ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), phường Rạch Giá, tỉnh An Giang 

Điện thoại: 0297.3918 677 - 3503 680; Fax: 0297.3918 677. 

Trang 

51 

 

 

 

 

Tháng 
Nhiệt độ (Đơn vị: %) 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tháng 6 80 80 79 81 79 

Tháng 7 80 84 84 85 87 

Tháng 8 80 83 84 81 82 

Tháng 9 83 85 83 86 86 

Tháng 10 86 84 82 84 83 

Tháng 11 78 83 83 80 79 

Tháng 12 77 76 77 76 80 

TB năm 78 81 81 79,2 79 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2024) 

Độ ẩm khu vực dự án tương đối cao và dao động không nhiều giữa các tháng 

trong năm cũng như giữa các năm với nhau. 

Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát tán các chất ô nhiễm 

trong không khí, nhiệt độ càng cao thì tốc độ lan truyền, phân hủy và chuyển hóa các 

chất ô nhiễm càng lớn. Do nằm trong khu vực nhiệt đới nên nhiệt độ không khí khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long luôn ở mức cao, đây là điều kiện thuận lợi cho các vi 

sinh vật phân hủy các chất hữu cơ hoạt động khiến cho các quá trình sinh học, hóa học 

và quá trình tự lọc sạch trong môi trường diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên nhiệt độ 

không khí cao hay thấp, biến động lớn đều ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân từ 

đó làm giảm năng suất lao động. 

Bảng 3.6: Nhiệt độ không khí trung bình các năm 

 

Tháng 
Nhiệt độ (0C) 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tháng 1 27,1 25,2 27,0 26,1 27,3 

Tháng 2 27,0 26,2 27,4 27,2 28,0 

Tháng 3 28,7 28,2 28,2 27,6 28,9 

Tháng 4 29,7 29,2 29,0 29,9 30,9 

Tháng 5 30,9 29,1 28,8 30,2 30,5 

Tháng 6 29,3 29,4 29,5 29,4 29,6 

Tháng 7 29,1 28,3 28,1 28,3 28,1 

Tháng 8 29,0 28,5 28,1 29,6 29,2 

Tháng 9 28,3 27,8 28,2 27,9 28,2 

Tháng 10 27,4 28,2 27,9 28,6 28,3 

Tháng 11 28,1 27,7 27,7 28,2 28,4 
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Tháng 
Nhiệt độ (0C) 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

Tháng 12 26,7 26,6 26,5 27,9 26,7 

Trung bình 28,4 27,9 28,03 28,4 28,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2024) 

Nhiệt độ không khí tại khu vực dự án mang tính chất chung của tỉnh An Giang. 

Nhiệt độ trung bình trong các năm không có sự chênh lệch lớn dao động ở khoảng 

25,2 – 30,90C. Vào năm 2024, nhiệt độ trung bình cao nhất là vào tháng 4 với 30,90C 

và nhiệt độ trung bình thấp nhất là vào tháng 12 với 26,70C. Nhiệt độ khu vực nằm 

trong khoảng thích hợp cho quá trình sản xuất của dự án. 

Chế độ gió 

Gió là một yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong việc lan truyền chất ô nhiễm 

không khí. Tốc độ gió càng lớn thì chất ô nhiễm được vận chuyển càng đi xa nguồn 

gây ra ô nhiễm và nồng độ chất ô nhiễm càng được pha loãng bởi không khí sạch. Khi 

tốc độ gió nhỏ gần bằng 0 hoặc lặng gió (tốc độ gió nguy hiểm), thì chất ô nhiễm 

không được chuyển đi xa, mà tập trung gần mặt đất, gây nên tình trạng ô nhiễm cao 

nhất tại khu vực lân cận nguồn gây ô nhiễm. 

Dự án chịu ảnh hưởng của gió theo các tháng mùa khô, từ tháng 11 năm trước 

đến tháng 4 năm sau gió thịnh hành hướng Đông Bắc và Đông Đông Bắc và trong mùa 

mưa từ tháng 5 đến tháng 12 là hướng Tây và Tây Tây Nam. 

Vào mùa khô thịnh hành là thiên Bắc hoặc thiên Đông, Bắc Đông Bắc và Đông, 

trong đó vào đầu mùa (tháng 12 gió Bắc và Đông chiếm ưu thế rõ rệt với tần suất mỗi 

hướng chiếm trên 30%; Từ giữa mùa gió thịnh hành là Đông và Đông Nam. Vào tháng 

4 giao mùa, gió phân phối khá đều trên các hướng, tuy nhiên gió Tây Nam được coi là 

thịnh hành với tần suất khoảng 26%. Vào mùa mưa thịnh hành là Tây Nam hoặc Tây; 

Trong đó gió Tây Nam chiếm ưu thế với tần suất 37 - 50% so với gió Tây với tần suất 

24 - 41% tháng 11 giao mùa gió thịnh hành theo hướng Tây. Ngoài chế độ gió theo 

mùa, An Giang còn có gió thổi theo ngày và đêm, đó là gió đất và gió biển, tốc độ 

trung bình 2,5 - 3 m/s. 

Nắng 

An Giang có rất nhiều nắng, nằm trong vùng cao nhất toàn quốc. Bức xạ mặt trời 

là yếu tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ, độ ẩm khu vực, mức độ bền vững 

khí quyển, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát tán và chuyển hóa các chất ô nhiễm. 

Chế độ nắng làm ảnh hưởng đến lượng bốc hơi nước và các hoạt động lao động ngoài 

trời. Số liệu về số giờ nắng tại khu vực dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 3.7: Số giờ nắng các tháng trong năm (giờ) 

Tháng Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

1 272,4 222,2 266,8 170,0 264,2 

2 253,2 243,0 221,4 212,0 252,1 
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Tháng Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

3 277,6 257,0 215,0 270,6 235,5 

4 259,4 235,5 230,7 255,1 297,6 

5 262,3 210,8 175,9 227,4 217,1 

6 162,3 204,9 230,0 178,3 196,5 

7 219,1 144,8 157,3 126,2 113,0 

8 190,7 200,7 175,2 220,6 231,3 

9 156,9 130,7 152,0 104,0 112,8 

10 115,7 120,6 155,8 181,7 177,6 

11 188,0 163,8 150,9 175,2 185,2 

12 186,6 204,3 233,3 234,6 151,3 

Cả năm 2.544,2 2.338,3 2.364,3 2.355,7 2.434,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang năm 2024) 

An Giang ở vùng vĩ độ thấp, có độ dài của ngày lớn. Trong mùa khô, số giờ nắng 

trung bình mỗi ngày là 7 - 8 giờ/ngày. Vào mùa mưa số giờ nắng trung bình 4 - 6 

giờ/ngày. Số giờ nắng nhiều, nhiệt độ cao nên năng lượng bức xạ nhận được khá lớn, 

trung bình hàng năm là 130 - 150 kcal/cm2. 

Thời tiết cực đoan 

An Giang nói chung và xã Bình An nói riêng có độ ẩm tương đối lớn, trong năm 

chỉ có 7 - 10 ngày có sương mù, chỉ vào các mùa khô vì mặt đất bị khô, trời ít mây về 

đêm bị mất nhiệt nhanh gây nên sương mù vào sáng sớm. 

Xã Bình An không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, nhưng lượng mưa do bão 

chiếm một tỷ trọng đáng kể, nhất là vào cuối mùa mưa. Cơn bão số 5 (Linda) năm 

1997 là cơn bão lớn nhất của khu vực. Tốc độ gió lớn nhất đo được là 40 m/s ứng với 

cấp 13 vào ngày 03/11/1997. Cơn bão này gây thiệt hại lớn về người và của cho Kiên 

Giang và Cà Mau. 

Nhìn chung khí hậu và thời tiết của xã Bình An có những thuận lợi cơ bản như ít 

thiên tai, không rét, không có bão đổ bộ trực tiếp, ánh sáng và nhiệt độ dồi dào. 

3.2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải; chế độ 

thủy văn hải văn của nguồn nước: diễn biến dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt 

nhất trong năm, lưu lượng dòng chảy kiệt nhất trong năm, chế độ thủy triều, hải văn 

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang thì đặc điểm thủy văn, thủy triều 

khu vực dự án như sau: 

• Đặc điểm thủy văn 

Khu vực thực hiện dự án và nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là rạch Cà Lang 
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thuộc vùng biển Tây có chế độ nhật triều không đều, biên độ triều nhỏ dưới 1,0 m. 

Hàng tháng có khoảng 2 - 3 ngày bán nhật triều vào các kỳ nước kém. 

Thủy văn khu vực dự án cũng như thủy văn trên địa bàn xã Bình An chịu sự chi 

phối bởi thủy triều biển Tây, chế độ mưa nội vùng, đặc điểm phân bố của mạng lưới 

sông - kênh - rạch, đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng. Chế độ thủy văn phân hóa sâu sắc 

theo mùa: Mùa khô và mùa mưa. Chế độ thủy văn kết hợp với chất lượng nguồn nước 

ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của xã, đặc biệt: Tình trạng chua phèn, 

biến động triều và xâm nhập mặn, lũ lụt, phù sa. 

• Thủy triều và xâm nhập mặn 

Chế độ thủy triều và tình trạng xâm nhập mặn tại rạch Cà Lang (nguồn tiếp nhận 

nước thải sau xử lý của dự án) gần khu vực thực hiện dự án mang tính chất chung như 

chế độ triều và xâm nhập mặn của hệ thống sông, kênh rạch trên địa bàn xã Bình An, 

cụ thể như sau: 

- Thủy triều: Xã Bình An nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của chế độ triều hỗn 

hợp thiên về nhật triều với biên độ triều thấp (80 - 100 cm), mực nước chân triều biến 

động ít (20 - 30 cm), nhưng mực nước đỉnh triều biến động nhiều (60 - 70 cm), chu kỳ 

triều khoảng 15 ngày, mực nước bình quân cao nhất thường xảy ra từ tháng 12 đến 

tháng 1 và thấp nhất từ tháng 5 đến tháng 6. So với triều biển Đông với chế độ bán nhật 

triều không đều thì ảnh hưởng của triều biển Tây yếu hơn, mức độ xâm nhập mặn nhẹ 

hơn và do thời gian duy trì mực nước thấp (chân triều) dài nên tiêu nước khá thuận lợi. 

- Xâm nhập mặn: Từ cuối tháng 12 trở đi, khi lưu lượng nước ngọt suy giảm, 

nước mặn xâm nhập vào nội vùng, mặn thường ảnh hưởng mạnh nhất vào tháng 4, 

nồng độ mặn có thể lên đến mức 17 - 25‰. Vấn đề đặt ra cho kiểm soát xâm nhập 

mặn ở Châu Thành là phải hạn chế xâm nhập mặn vào khu vực sản xuất nông nghiệp. 

Bảng 3.8: Số liệu đặc trưng mực nước trạm Xẻo Rô năm 2020-2021 

 

Tháng 
Năm 2020 Năm 2021 

Cao nhất Thấp nhất Trung bình Cao nhất Thấp nhất Trung bình 

1 74 -53 5 94 -48 17 

2 75 -50 6 69 -56 5 

3 54 -55 -6 57 -51 1 

4 67 -43 0 72 -58 0 

5 58 -51 -4 70 -53 -2 

6 67 -54 3 69 -55 -1 

7 66 -50 1 94 -50 5 

8 98 -42 8 83 -45 6 

9 122 -38 13 85 -41 10 

10 106 -21 31 98 -24 18 
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Tháng 
Năm 2020 Năm 2021 

Cao nhất Thấp nhất Trung bình Cao nhất Thấp nhất Trung bình 

11 110 -26 29 107 -34 18 

12 93 -43 20 105 -36 23 

Cả năm 122 -55 9 107 -58 8 

(Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, 2022) 

Ghi chú: Trạm Thủy văn Xẻo Rô nằm ở cửa sông Cái Lớn, cách cửa biển khoảng 

8 km vào trong sông, hiện tại đây là trạm thủy văn duy nhất thể hiện được dao động 

thủy triều vùng biển Rạch Giá. 

Qua bảng trên cho thấy, mực nước thủy triều trong 2 năm 2020 và 2021 cao nhất 

trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12, cao nhất là tháng 9 năm 2020 với chiều cao 

mực nước 122 cm; thấp nhất trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 6, thấp nhất là tháng 4 

năm 2021, mực nước -58 cm. 

Khi thủy triều dâng, đường nội bộ trong Cảng cá Tắc Cậu đều bị ảnh hưởng gây 

ngập cục bộ ở một vài tuyến đường; tuy nhiên khu vực của dự án khá xa Cảng cá có 

độ cao tương đối với tuyến đường quốc lộ nên không bị ảnh hưởng do thủy triều dâng 

gây ngập trong khu vực dự án. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Rạch Cà Lang là nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án; đồng thời tại 

khu vực dự án không có mạng lưới quan trắc môi trường nên dữ liệu về chất lượng 

môi trường về nguồn tiếp nhận nước thải là không có. 

Để đánh giá chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận nước thải của dự án, Công ty 

đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành mẫu nước mặt tại rạch vào ngày 08/7/2026 với 

kết quả phân tích như sau: 
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Bảng 3.9: Kết quả phân tích, đo đạc chất lượng nước mặt 

 

 

STT 

 

 

Thông số 

 

 

Đơn vị 

Kết quả  

QCVN 

08:2023/BTNMT 

 

 

Ghi chú Ngày 08/7/2026 
08h00’ ngày 

30/7/2026 
14h00’ ngày 

30/7/2026 

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 Bảng 1 Bảng 2 

1 Amoni mg/l 0,47 0,46 2,11 1,93 1,98 1,90 0,3 - Vượt 

2 Sắt tổng mg/l 0,55 0,46 0,15 0,52 0,18 0,5 0,5 - Vượt ở NM1 

3 Clorua mg/l 200 195 222 223 216 220 250 - Đạt 

4 Nitrit mg/L 0,02 0,02 KPH KPH KPH KPH 0,05 - Đạt 

5 pH - 7,19 7,24 6,78 6,74 6,74 6,66 6,0 – 8,5 - Mức C 

7 DO mg/l 4,66 4,59 4,19 3,86 3,83 3,96 - ≥ 4,0 Mức C 

8 BOD5 mg/l 18 20 9,4 5,6 4,7 4,5 - > 10 Mức D 

9 COD mg/l 34 39 20 14 12 12 - > 20 Mức D 

10 TSS mg/l 82 61 9 7,5 8 9,5 - ≤ 100 Mức B 

11 Tổng Nitơ mg/l 0,54 0,7 2,16 2,05 2,33 1,99 - ≤ 1,5 Mức B 

12 Tổng Photpho mg/l 0,28 0,35 0,1 0,1 0,11 0,11 - ≤ 0,5 Mức C 

13 Tổng Coliforms MPN/100ml 92.000 92.000 54.000 17.000 11.000 9.400 - > 7.500 Mức D 

Ghi chú: 

- NM1: Điểm thượng nguồn trên rạch Cà Lang cách vị trí xả thải của nhà máy về phía Đông khoảng 100m; tọa độ: X:1094360; 

Y:570632; 

- NM2: Điểm hạ nguồn trên rạch Cà Lang cách vị trí xả thải của nhà máy về phía Tây khoảng 100m; tọa độ: X:1094269; Y:570448. 
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Nhận xét: 

- Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại hai vị trí NM1 (thượng nguồn, cách 

vị trí xả thải của nhà máy khoảng 100 m về phía Đông) và NM2 (hạ nguồn, cách vị trí 

xả thải khoảng 100 m về phía Tây) qua 03 đợt quan trắc cho thấy chất lượng nước trên 

rạch Cà Lang có sự biến động theo thời điểm lấy mẫu, tuy nhiên xu hướng chất lượng 

nước giữa hai vị trí tương đối tương đồng. Điều này phản ánh hiện trạng chất lượng 

nước của đoạn rạch chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi nguồn ô nhiễm nền của khu vực hơn 

là sự khác biệt giữa thượng lưu và hạ lưu. 

- Đối với các thông số quy định tại Bảng 1 - QCVN 08:2023/BTNMT, nồng độ 

Clorua dao động từ 195–223 mg/L, luôn thấp hơn giới hạn cho phép (250 mg/L), cho 

thấy nguồn nước chưa chịu ảnh hưởng đáng kể của xâm nhập mặn. Nitrit tại đợt quan 

trắc ngày 08/7/2026 đạt 0,02 mg/L, thấp hơn giới hạn quy định (0,05 mg/L), trong khi 

các đợt quan trắc ngày 30/7/2026 không phát hiện (KPH), phản ánh hàm lượng nitrit 

trong nguồn nước ở mức thấp. Ngược lại, Amoni tại cả hai vị trí trong cả ba đợt quan 

trắc đều dao động từ 0,46–2,11 mg/L, vượt giới hạn quy định (0,3 mg/L), trong đó các 

giá trị đo ngày 30/7/2026 cao hơn đáng kể so với ngày 08/7/2026. Điều này cho thấy 

nguồn nước đang chịu tác động rõ rệt của các nguồn ô nhiễm hữu cơ mới phát sinh 

như nước thải sinh hoạt, chế biến thủy sản hoặc hoạt động nuôi trồng thủy sản trong 

khu vực. Sắt tổng nhìn chung nằm trong giới hạn cho phép, ngoại trừ vị trí NM1 ngày 

08/7/2026 (0,55 mg/L) và NM2 lúc 08h00 ngày 30/7/2026 (0,52 mg/L) vượt nhẹ giới 

hạn 0,5 mg/L. Mức vượt không lớn và có thể liên quan đến đặc điểm địa chất tự nhiên 

hoặc sự khuấy động lớp bùn đáy tại thời điểm lấy mẫu. 

- Đối với các thông số quy định tại Bảng 2 - QCVN 08:2023/BTNMT: 

+ pH dao động từ 6,66–7,24, luôn nằm trong khoảng giới hạn cho phép (6,0–

8,5), cho thấy môi trường nước có tính trung tính, tương đối ổn định. DO đạt 3,83–

4,66 mg/L, trong đó phần lớn kết quả tương ứng mức C; riêng một số thời điểm tại 

NM2 (3,86 mg/L) và NM1 (3,83 mg/L) thấp hơn ngưỡng 4,0 mg/L, phản ánh khả năng 

cung cấp oxy hòa tan có xu hướng suy giảm tại một số thời điểm do ảnh hưởng của tải 

lượng chất hữu cơ trong nguồn nước. 

+ TSS dao động từ 7,5–82 mg/L, đều đáp ứng mức B, cho thấy hàm lượng chất 

rắn lơ lửng trong nước không cao và có xu hướng giảm rõ rệt trong các đợt quan trắc 

ngày 30/7/2026. 

+ Tổng Nitơ dao động từ 0,54–2,33 mg/L. Đợt quan trắc ngày 08/7/2026 đạt 

mức B, tuy nhiên các đợt ngày 30/7/2026 đều vượt giới hạn mức B (≤1,5 mg/L), cho 

thấy hàm lượng nitơ tổng có xu hướng gia tăng, phản ánh tác động từ các nguồn thải 

giàu hợp chất nitơ. Tổng Photpho dao động từ 0,10–0,35 mg/L, tương ứng mức C, cho 

thấy nguồn nước chưa có dấu hiệu phú dưỡng nghiêm trọng. 

+ BOD5 và COD có xu hướng giảm đáng kể trong các đợt quan trắc ngày 

30/7/2026 so với ngày 08/7/2026. BOD₅ dao động 4,5–20 mg/L, COD dao động 12–

39mg/L. Tại đợt ngày 08/7/2026, hai thông số này chỉ đạt mức D, phản ánh ô nhiễm hữu 

cơ tương đối cao; trong khi tại các đợt ngày 30/7/2026, nồng độ BOD5 và COD giảm 

xuống mức thấp hơn, cho thấy chất lượng nước đã được cải thiện tại thời điểm quan trắc. 

+ Tổng Coliforms giảm mạnh từ 92.000 MPN/100 mL xuống còn 9.400–54.000 

MPN/100 mL trong các đợt quan trắc sau, tuy nhiên vẫn vượt ngưỡng mức D (>7.500 

MPN/100 mL), phản ánh nguồn nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của ô nhiễm vi sinh từ 

nước thải sinh hoạt, chế biến thủy sản và các nguồn thải hữu cơ khác trong khu vực. 
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- So sánh giữa hai vị trí quan trắc cho thấy chất lượng nước tại NM1 và NM2 

không có sự khác biệt rõ rệt. Một số thông số như Amoni, Tổng Nitơ và Clorua tại 

NM2 thấp hơn hoặc tương đương NM1, trong khi DO, BOD5, COD và TSS chỉ dao 

động nhỏ giữa hai vị trí. Điều này cho thấy sự biến động chất lượng nước chủ yếu phụ 

thuộc vào thời điểm quan trắc và điều kiện thủy văn, chưa ghi nhận sự gia tăng đáng 

kể mức độ ô nhiễm theo chiều dòng chảy trên đoạn rạch khảo sát. 

- Tổng hợp kết quả đánh giá cho thấy mặc dù TSS đạt mức B, pH và Tổng 

Photpho đạt mức C, một số thời điểm DO cũng đạt mức C, nhưng Amoni luôn vượt 

giới hạn quy định tại Bảng 1; Tổng Coliforms vẫn chỉ đạt mức D trong cả ba đợt quan 

trắc; đồng thời Tổng Nitơ có xu hướng gia tăng và vượt mức B tại các đợt quan trắc 

cuối. Theo nguyên tắc phân loại của QCVN 08:2023/BTNMT, chất lượng nước mặt 

được xác định theo thông số có mức chất lượng thấp nhất, do đó chất lượng nước tại 

cả hai vị trí NM1 và NM2 được đánh giá thuộc Mức D. 

- Theo QCVN 08:2023/BTNMT, Mức D là chất lượng nước chỉ phù hợp cho 

mục đích giao thông thủy và các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước 

thấp, không phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc các mục đích yêu cầu chất 

lượng nước cao nếu không được xử lý thích hợp. Kết quả quan trắc cho thấy rạch Cà 

Lang vẫn đang chịu tác động của ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm dinh dưỡng và ô nhiễm vi 

sinh từ các hoạt động sinh hoạt, chế biến thủy sản, nuôi trồng thủy sản và các nguồn 

thải khác trong khu vực. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ nước thải phát sinh từ dự án, 

bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, kết hợp duy trì quan trắc môi 

trường định kỳ là yêu cầu cần thiết nhằm hạn chế gia tăng ô nhiễm và góp phần cải 

thiện chất lượng nước của rạch Cà Lang. 

- Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng ô nhiễm chất lượng nước tại rạch Cà Lang chủ 

yếu xuất phát từ việc đoạn rạch này chảy qua khu vực Khu cảng cá Tắc Cậu, nơi tập 

trung nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản và các hoạt động dịch vụ hậu cần 

nghề cá. Hiện nay, nguồn nước trên rạch chủ yếu được sử dụng cho mục đích giao 

thông thủy và các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước thấp. Trong thời gian 

dài, rạch đã tiếp nhận tải lượng ô nhiễm từ nước thải phát sinh của các nhà máy, cơ sở 

chế biến thủy hải sản trong khu vực, cùng với nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất 

ô nhiễm từ bến bãi, khu vực tập kết nguyên liệu và hoạt động sản xuất, làm suy giảm 

đáng kể chất lượng môi trường nước. Ngoài ra, tập quán sinh hoạt của một số hộ dân 

sống trên ghe, thuyền và các hộ dân ven hai bờ rạch vẫn còn tình trạng xả nước thải 

sinh hoạt và chất thải trực tiếp xuống nguồn nước, làm gia tăng tải lượng chất hữu cơ, 

chất dinh dưỡng và vi sinh vật gây ô nhiễm. 

- Với đặc điểm tiếp nhận đồng thời nhiều nguồn thải trong thời gian dài, chất 

lượng nước rạch Cà Lang đã có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ và ô nhiễm vi sinh, làm suy 

giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước. Do đó, nguồn tiếp nhận hiện không còn 

nhiều khả năng tiếp nhận bổ sung các chất ô nhiễm từ nước thải chưa qua xử lý. Nếu 

các nguồn thải không được kiểm soát chặt chẽ và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra 

môi trường, mức độ ô nhiễm của rạch sẽ tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

thủy sinh, hoạt động giao thông thủy và chất lượng môi trường khu vực, đồng thời làm 

kéo dài thời gian phục hồi của nguồn nước. 

3.2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Đối với các hoạt động kinh tế, xã hội của khu vực trên rạch Cà Lang cũng gây ra 

những tác động đáng kể như sau: 
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- Người dân và các cơ sở, doanh nghiệp trong khu vực không thực hiện khai thác 

nguồn nước mặt từ rạch Cà Lang để phục vụ cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt; rạch chỉ 

là nguồn tiếp nhận, xả chất thải chưa qua xử lý làm ô nhiễm dòng rạch, giảm lượng oxy hoà 

tan trong nước nên làm cá và các sinh vật thủy sinh khác bị chết dẫn đến làm giảm thu nhập 

của ngư dân trong vùng. Hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý sẽ làm tăng nồng độ các 

chất ô nhiễm như: chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng dẫn đến hiện tượng tăng độ đục, phú 

dưỡng hóa gây mất mỹ quan dòng rạch, tạo mùi khó chịu ảnh hưởng đến sự phát triển của 

thủy sinh trong khu vực dẫn đến tác động đến các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người 

dân xung quanh và vùng lân cận. Ngoài ra, hoạt động xả thải không đúng quy định sẽ làm 

thay đổi cấu trúc quần xã thủy sinh vật, đồng thời làm cho môi trường suy thoái, làm giảm 

khả năng đáp ứng nhu cầu nước sạch, bùng nổ dịch bệnh và gây thiệt hại về kinh tế. 

- Đối với nguồn xả thải của dự án có lưu lượng xả thải tối đa khoảng 

200m3/ngày, lưu lượng này so với lưu lượng nước tại Rạch Cà Lang là không đáng kể. 

Thêm vào đó, chất lượng nguồn nước xả thải luôn được nhà máy đảm bảo đủ điều kiện 

để xả ra môi trường bằng tuyến ống uPVC D140mm dài 450m như hình 2.1 nên các 

tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội trong khu vực là không đáng kể. 

Ngoài ra, còn có nguồn thải từ dân cư sống dọc theo rạch Cà Lang. 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Khu vực dự án đã được bê tông hóa hoàn toàn nên Báo cáo không tiến hành thu 

mẫu đất thải khu vực. Riêng đối với chất lượng nước mặt là nguồn tiếp nhận nước thải 

từ dự án, Công ty đã thực hiện thu mẫu và đánh giá tại mục 3.2.2. 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án và 

vùng lân cận, đơn vị tư vấn đã tiến hành thu mẫu từ 08h00’ đến 16h40’ vào ba (03) 

ngày 21/02/2025-23/02/2025 để làm cơ sở cho quá trình đánh giá hiện trạng môi 

trường (thời điểm lấy mẫu trời nắng có gió nhẹ). Vị trí lấy mẫu không khí được trình 

bày trong bản vẽ Sơ đồ thu mẫu hiện trạng môi trường, cụ thể như sau: 

Bảng 3.10: Vị trí lấy mẫu không khí 

STT Ký hiệu mẫu Tọa độ Vị trí lấy mẫu 

1 KK1 
X: 1093845; 
Y: 570761 

Khu vực cổng dự án giáp đường quốc lộ 63 

2 KK2 
X: 1093885; 
Y: 570736 

Điểm trong khu vực dự án 

3 KK3 
X: 1093847; 
Y: 570639 

Điểm cuối dự án về phía tây giáp với khu vực 

đồng ruộng và Công ty thủy sản Thiên Đăng 

Ghi chú: Sử dụng hệ tọa độ VN2000. Kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu môi trường không khí tại khu vực dự án được so 

sánh với các quy chuẩn sau: 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn. 
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Bảng 3.11: Kết quả phân tích, đo đạc môi trường không khí xung quanh 

 

STT 

 

Các chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

Kết quả  

QCVN 05:2023/BTNMT 

QCVN 26:2010/BTNMT* 
Ngày 21/02/2025 Ngày 22/02/2025 Ngày 23/02/2025 

KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 KK3 KK1 KK2 KK3 

1 Nhiệt độ 0C 30,3 30,7 31,6 30,6 31,0 31,6 29,8 30,2 30,7 - 

2 Độ ẩm %rH 64,3 64,6 64,2 63,6 63,9 62,5 65,2 65,8 63,9 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 - 

4 Bụi lơ lửng μg/m3 223 120 100 170 77 90 183 80 107 300 

5 CO μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 30.000 

6 NO2 μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 200 

7 SO2 μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 350 

8 H2S μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 42 

9 NH3 μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 200 

10 Tiếng ồn dBA 67,8 64,4 64,6 68,3 65,2 64,8 69,3 66,1 64,7 70* 

Ghi chú: Quy chuẩn áp dụng tại thời điểm thu mẫu. 

KPH: Không phát hiện; Dấu gạch ngang (-): Không quy định. 

Nhận xét: 

Qua kết quả khảo sát thực tế và kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường không khí khu vực dự án tương đối tốt, tất cả các 

thông số đo đạc đều nằm trong giới hạn cho phép của các Quy chuẩn tương ứng. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Liên Việt II” thuộc ấp Minh Phong, xã Bình 

An, tỉnh An Giang, có tổng diện tích khoảng 2.426m2 do Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu thủy sản Liên Việt II quản lý. Quá trình thực hiện dự án bao gồm các giai đoạn 

như sau: 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

Nhà máy đã được cải tạo và xây dựng các hạng mục công trình; cho đến thời 

điểm hiện tại nhà máy chưa đi vào hoạt động nên trong báo cáo này không đánh giá 

tác động giai đoạn thi công xây dựng. 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

A. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 

a. Tác động đến môi trường nước 

a.1. Tác động từ nước thải phát sinh tại dự án 

Trong quá trình vận hành, dự án phát sinh nước thải từ các hoạt động sản xuất và 

sinh hoạt. Tổng lưu lượng nước thải phát sinh tối đa được xác định tương ứng với quy 

mô hoạt động lớn nhất của nhà máy trong một ngày đêm, là cơ sở để tính toán công 

suất hệ thống xử lý nước thải và đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận. Lưu 

lượng nước thải phát sinh cụ thể như sau: 

Bảng 4.1: Lượng nước thải phát sinh trong quá trình chế biến của dự án 

 

TT 
Đối tượng phát 

sinh nước thải 

Quy 

mô 

 

Đơn vị 

TC 

dùng 
nước 

 

Đơn vị 

Hệ 

số 
K 

Tỷ lệ 

% 

NT phát 

sinh 

(m³/ngày) 

 

1 

Nước vệ sinh cá 

nhân tại nhà 
xưởng 

 

174 

 

Người 

 

10 

 

lít/người/ngày 

 

1,3 

 

100 

 

2,26 

2 
Nước từ quá 

trình giặt 
174 Kg đồ 60 lít/kg đồ/ngày 1,3 100 13,57 

4 
Chế biến mực 

ống 
1,16 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 100 13,57 

5 Chế biến mực lá 1,29 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 100 15,09 

6 
Chế biến mực, 

bạch tuộc trụng 
1,18 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 100 13,81 

7 
Chế biến mực 
sushi 

1,05 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 100 12,29 
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TT 
Đối tượng phát 

sinh nước thải 

Quy 

mô 

 

Đơn vị 

TC 

dùng 
nước 

 

Đơn vị 

Hệ 

số 
K 

Tỷ lệ 

% 

NT phát 

sinh 
(m³/ngày) 

8 
Chế biến cá biển 

có Histamin 
2,90 TSP 12 m3/TSP/ngày 1,3 100 45,24 

9 Chế biến ghẹ 0,81 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 100 9,48 

10 Chế biến tôm 0,81 TSP 9 m3/TSP/ngày 1,3 100 9,48 

 

11 

Nước vệ sinh 
nhà xưởng, thiết 

bị, rửa xe 

 

- 

 

- 

 

15 

 

m3/ngày 

 

1,3 

 

100 

 

19,50 

Tổng lượng nước thải phát sinh   154,29 

Ghi chú: 

- TSP: Tấn sản phẩm. 

- Lựa chọn hệ số an toàn đối với nước thải thủy sản K = 1,3. 

* Nước thải từ hố xí (nguồn số 1) 

Tổng số công nhân viên làm việc trong nhà máy tối đa khoảng 174 người, định 

mức sử dụng nước cho hoạt động vệ sinh cá nhân tại xưởng là 2,26 m3/ngày, chủ yếu 

chứa hàm lượng BOD5, COD, SS, Coliform với nồng độ tương đối cao và khi không 

có biện pháp xử lý thích hợp, nguồn thải này sẽ gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. 

Dựa vào số liệu thống kê về khối lượng các chất ô nhiễm hàng ngày mỗi người 

đưa vào môi trường của Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh 

Triết - Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 

2013 có thể dự báo được tải lượng nước thải sinh hoạt sinh ra hàng ngày như sau: 

Bảng 4.2: Khối lượng chất ô nhiễm hàng ngày mỗi người đưa vào môi trường 

STT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 
Tải lượng 
(g/ngày) 

1 TSS 50 - 55 8.700 – 9.570 

2 BOD5 25 - 30 4.350 – 5.220 

3 Amoni (tính theo N) 7 1.218 

4 Chất hoạt động bề mặt 2,0 – 2,5 348 – 435 

5 Photpho tổng 1,7 295,8 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết - Nguyễn 

Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2013) 

Tải lượng (g/ngày) = Khối lượng (g/người/ngày) x Số người (174 người). 

Căn cứ vào tải lượng các chất ô nhiễm, lưu lượng nước thải có thể tính toán được 

nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ở nhà máy. Kết quả tính toán nồng độ 

các chất ô nhiễm và so sánh với một số thông số của QCVN 14:2025/BTNMT, cột B 

được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất ô 

nhiễm (mg/l) 
QCVN 14:2025/BTNMT 

cột B 

1 TSS 3.849,56 - 4.234,51 ≤ 100 

2 BOD5 1.924,78 - 2.309,73 ≤ 30 

3 Amoni (tính theo N) 538,94 ≤ 8,0 

4 Chất hoạt động bề mặt 153,98 - 192,48 ≤ 5,0 

5 Photpho tổng 130,88 ≤ 3,0 

Ghi chú: 

Nồng độ (mg/l) = Tải lượng (g/ngày)/Lưu lượng nước thải (2,26 m3/ngày). 

QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt 

và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, Bảng 2, cột B cho phép đổ vào nguồn nước 

không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán ở bảng trên, hàm lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải 

sinh hoạt đều vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn cho phép của nước thải đầu ra, 

14:2025/BTNMT, cột B. Do đó chủ dự án cần có biện pháp thu gom và xử lý nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến khu vực dự án và lân cận. 

* Nước thải từ quá trình giặt (nguồn số 2) 

Lượng nước thải từ qua trình giặt đồ ước tính khoảng 13,57m3/ngày chứa nhiều 

chất tẩy rửa và một số chất khác như xà phòng, chất rắn lơ lửng,... Nguồn nước này 

không chứa nhiều chất ô nhiễm nhưng khối lượng nước là khá lớn. Nguồn nước này sẽ 

thu gom vào hệ thống thoát nước và đưa về hệ thống xử lý nước thải. 

* Nước thải từ quá trình sản xuất 

Do đặc thù công nghệ chế biến thủy hải sản, nước thải sản xuất phát sinh ở hầu 

hết các công đoạn từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, rửa, sơ chế cho đến công đoạn chế 

biến hay bảo quản. Nước thải còn phát sinh từ hoạt động giặt đồ bảo hộ lao động của 

công nhân sau mỗi ca làm việc, nước thải phát sinh trong quá trình vệ sinh máy móc 

thiết bị, xe cộ,... Nhìn chung, lượng nước sử dụng cho ngành chế biến thủy hải sản là 

tương đối lớn và phần lớn nước sẽ được thải bỏ sau khi đã sử dụng. 

Đối với công nghệ chế biến của Công ty (đã được áp dụng trực tiếp tại Công ty 

trước đây tại khu vực xã Giục Tượng, huyện Châu Thành trước sáp nhập) và tương tự 

quy trình sản xuất của Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Kiên Cường, quy trình 

chế biến thủy hải sản bao gồm hai công đoạn chính là tiếp nhận nguyên liệu và sơ chế, 

chế biến ra các sản phẩm. 

• Nguồn gốc nước thải được chia thành 03 loại sau: 

- Nước thải từ khu vực tiếp nhận nguyên liệu: 

Các loại nguyên liệu tươi bao gồm ghẹ, tôm, mực, cá, bạch tuộc, trứng cá các loại 

sau khi loại bỏ đá bảo quản, cân xác định trọng lượng sẽ được rửa sạch, cắt đầu đuôi, 
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phân loại theo kích cỡ để đưa vào chế biến. Lưu lượng và chế độ thải ở khu vực này 

thường không ổn định và phụ thuộc vào việc vận chuyển nguyên liệu của các cơ sở thu 

mua và các chủ hàng mang sản phẩm đến bán. 

- Nước thải vệ sinh nhà xưởng, kho phế phẩm, khu nhập liệu, vệ sinh thiết bị, rửa 

xe (nguồn số 3) tương tự tính chất, lưu lượng nước thải không ổn định và phụ thuộc 

vào việc vận chuyển nguyên liệu của các cơ sở thu mua và các chủ hàng mang sản 

phẩm đến bán. 

- Nước thải từ các công đoạn sơ chế, chế biến (nguồn số 4): 

Công đoạn này bao gồm các bước như sau: 

+ Rửa sơ bộ: Nguyên liệu sau khi phân loại xong được rửa sạch bằng nước 

nhằm mục đích loại bỏ đất, tạp chất bám ngoài da, các chất nhờn hình thành sau khi 

nguyên liệu bị chết. 

+ Cắt mổ: Loại bỏ các phần không cần thiết, các phần dễ thối rữa như mang, 

nội tạng,... 

+ Sơ chế: 

++ Đối với cá: Nguyên liệu được đưa vào đánh vảy (cá), moi ruột, bỏ đầu, da 

rồi được rửa sạch thêm lần nữa; 

++ Đối với các loại mực, bạch tuột: Nguyên liệu được tách bỏ đầu, bỏ nang, bỏ 

nội tạng, làm sạch, lột da rồi được rửa sạch thêm lần nữa; 

++ Đối với ghẹ: Nguyên liệu được loại bỏ mai, yếm, nội tạng, tạp chất rồi được 

rửa sạch thêm lần nữa; 

++ Đối với tôm: Nguyên liệu được lặt đầu, bóc vỏ rồi được rửa sạch thêm lần nữa. 

++ Sau đó được loại bỏ các phần không thích hợp tùy theo chủng loại sản phẩm 

rồi phân loại theo yêu cầu chất lượng từng sản phẩm. 

Tùy theo loại nguyên liệu và sản phẩm yêu cầu mà nguyên liệu sau sơ chế sẽ 

được rửa thêm 1 hoặc nhiều lần nữa trước khi xếp khuôn đóng gói cho ra thành phẩm. 

Nước thải từ các công đoạn này được thải ổn định theo chế độ trong 1 ca sản xuất bao 

gồm nước thải từ các công đoạn rửa, sơ chế và nước thải từ quá trình vệ sinh phân 

xưởng và vệ sinh cá nhân của công nhân sau giờ làm việc. 

• Lưu lượng nước thải: 

Theo quy trình sản xuất, nhà máy sẽ áp dụng một số kỹ thuật nhằm giảm lượng 

nước tiêu thụ và nước thải phát sinh như: Sử dụng vòi phun cao áp, tuần hoàn nước 

rửa,... Đồng thời, lượng nước sử dụng trong suốt quy trình chế biến của nhà máy tùy 

thuộc vào loại nguyên liệu đầu vào. Với công suất hoạt động của nhà máy tối đa là 9,2 

tấn sản phẩm/ngày cho ra 7 loại sản phẩm là cá đông lạnh, mực, bạch tuộc, ghẹ, tôm 

thì lượng nước thải phát sinh từ quá trình chế biến và vệ sinh nhà xưởng khoảng 

138,46m3/ngày.đêm. 

Đặc thù của ngành chế biến thủy sản là lượng nước sử dụng nhiều và hầu hết 

nước sau khi sử dụng đều bị thải bỏ. 

Vậy tổng lượng nước thải phát sinh của nhà máy bao gồm nước thải sinh hoạt, 

nước từ quá trình giặt và nước thải sản xuất lớn nhất là 154,29 m3/ngày. 
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• Chế độ thải: 

Chế độ thải nước thải của nhà máy phụ thuộc vào mùa thu hoạch và đánh bắt hải 

sản. Mùa đánh bắt thường kéo dài khoảng 8 tháng/năm, mỗi ca sản xuất của nhà máy 

giai đoạn cao điểm là 2 ca/ngày nên chế độ thải gần như liên tục trong ca sản xuất. 

Ngược lại, ở các thời điểm khác như mùa biển động nguồn nguyên liệu khan hiếm hay 

khi nhà máy tiến hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hoặc sản xuất với số lượng ít thì 

lượng nước thải phát sinh ít hơn. 

• Tính chất, thành phần nước thải: 

Nước sử dụng trong quá trình chế biến các loại sản phẩm của nhà máy được lấy 

từ nguồn nước thủy cục sau khi được xử lý, khử trùng theo tiêu chuẩn. 

Theo đặc điểm của quy trình sản xuất, nước được sử dụng ở các công đoạn khác 

nhau, do đó nước thải phát sinh có tính chất và thành phần như sau: 

- Tính chất nước thải: 

+ Nước thải từ quá trình tiếp nhận và chế biến sản phẩm thường có màu nâu 

sẫm do sự phân hủy nucleoprotein, lipoid, phosphatid và mùi đặc trưng của quá trình 

thối rữa do các loại vi khuẩn yếm khí ký sinh sống trong cơ thể và các loại vi khuẩn 

hiếu khí sống ở da và mang cá. Chúng phân giải các loại acid amin thành các sản phẩm 

cấp thấp như indol, skaptol, cadaverin, putrescin, các loại acid có đạm, acid béo cấp 

thấp: H2S, thioacol, CH4, NH3, CO2... 

+ Mùi thoát ra dao động từ nhẹ đến rất nặng theo chủng loại nguyên liệu, sản 

phẩm, đặc biệt là các sản phẩm từ tôm, ghẹ, mực có mùi rất nặng. 

+ Màu sắc thay đổi theo sản phẩm chính chế biến trong ngày. Màu nước thải có 

thể từ nhạt đến rất đậm. Nước có màu tím than từ quá trình chế biến mực, ghẹ, tôm và 

màu xám từ quá trình chế biến cá. Nhưng đến khi nước thải tập trung về các bể chứa 

thường có màu xám đen do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ bởi các nhóm 

proteaza, lipaza, amilaza. Các men này phá vỡ mạng lưới cấu trúc của các mô tạo 

thành albumin pepton, polypeptid và các amin acid. 

- Thành phần nước thải: 

+ Chất lơ lửng: Chủ yếu là các khoáng chất vô cơ đất cát và các chất hữu cơ 

bám trên nguyên liệu, các mảnh vụn chứa thịt xương, vảy cá có nguồn gốc từ quá trình 

sơ chế, chế biến, những loại này rất dễ lắng. Nồng độ các chất lơ lửng tạo thành dao 

động trong khoảng từ 250 - 500 mg/l. Sự dao động này phụ thuộc vào dạng nguyên 

liệu và sản phẩm chế biến. 

+ Chất hữu cơ: Bao gồm các chất hòa tan và phân tán nhỏ có nguồn gốc từ quá 

trình rửa nguyên liệu và chế biến sản phẩm: máu, thịt, cá, mỡ cá và các chất nhờn hình 

thành trên cơ thể cá, mực sau khi bị cóng. Ngoài ra, trong quá trình vệ sinh phân 

xưởng sau mỗi ca làm việc, nước thải còn chứa một hàm lượng nhỏ các chất hoạt động 

bề mặt, chất tẩy rửa tổng hợp.,.. 

Cùng với sự đa dạng, phong phú về nguồn nguyên liệu cũng như chủng loại sản 

phẩm, tính chất thành phần nước thải của nhà máy cũng rất đa dạng. Hàm lượng COD 

trong nước thải dao động trong khoảng từ 1.600 - 2.300 mg/l, hàm lượng BOD cũng 

khá lớn 1.200 - 1.800 mg/l, hàm lượng nito hữu cơ rất cao từ 70 - 110 mg/l. Nước thải 

chế biến mực có tải lượng các chất gây ô nhiễm cao nhất. 
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Trong quá trình thực hiện báo cáo, đơn vị tư vấn tiến hành tham khảo nước thải 

đầu vào và đầu ra tại hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến thủy sản đông 

lạnh Kiên Cường quý IV năm 2023 (loại hình sản xuất tương tự dự án) kết quả phân 

tích được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.4: Bảng tham khảo số liệu nước thải sản xuất thủy sản 

 

STT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Kết quả QCVN 40:2025/BTNMT 

Bảng 1, F≤2.000m3/ngày.đêm 

và Bảng 2, Cột B NT1 NT2 

1 pH - 6,36 7,12 6 - 9 

2 BOD5 mg/l 1.460 20 ≤ 60,0 

3 COD mg/l 2.120 61 ≤ 90,0 

4 TSS mg/l 255 17 ≤ 80,0 

5 Amoni mg/l 84 5,1 ≤ 10,0 

6 Tổng Nitơ mg/l 230 33 ≤ 40,0 

7 Tổng Photpho mg/l 37 7,6 ≤ 14,0 

8 Clo dư mg/l KPH 1,6 ≤ 2,0 

9 Tổng Coliforms MPN/100ml 2.100.000 KPH ≤ 5.000 

10 Dầu mỡ ĐTV mg/l 14 KPH ≤ 30,0 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện. N1: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước 

thải. N2: Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 

Nhận xét: 

Qua bảng trên cho thấy, nước thải từ quá trình chế biến thủy sản chứa hàm lượng 

các chất ô nhiễm vượt mức cho phép của QCVN 40:2025/BTNMT Bảng 1, 

F≤2.000m3/ngày.đêm và Bảng 2, Cột B nhiều lần, đặc biệt là các chỉ tiêu BOD5, COD, 

Tổng Coliforms, TSS, Amoni, Tổng Nitơ. Do đó, việc triển khai các biện pháp xử lý 

nước thải từ quá trình chế biến thủy sản là vấn đề cấp thiết nhằm mục đích hạn chế các 

ảnh hưởng xấu đến môi trường khí, môi trường nước và đặc biệt là lưu vực tiếp nhận 

nguồn nước thải này (rạch Cà Lang). 

a.2. Nguồn nước thải chuyển giao từ các công trình ngoài phạm vi dự án 

Ngoài ra, dự án còn tiếp nhận nước thải phát sinh từ khu vực văn phòng, nhà 

công nhân, nhà ăn tập thể và khu xử lý nước cấp của Công ty dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 4.5: Lượng nước thải phát sinh chuyển giao về công trình XLNT của dự án 

 

TT 
Đối tượng phát 

sinh nước thải 

Quy 

mô 

 

Đơn vị 

TC 

dùng 
nước 

 

Đơn vị 

Hệ 

số 

K 

Tỷ lệ 

% 

NT phát 

sinh 

(m³/ngày) 

 

1 

Nước sinh hoạt 

tại nhà công 
nhân, văn phòng 

 

174 

 

Người 

 

80 

 

lít/người/ngày 

 

1,3 

 

100 

 

18,10 
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TT 
Đối tượng phát 

sinh nước thải 

Quy 

mô 

 

Đơn vị 

TC 

dùng 
nước 

 

Đơn vị 

Hệ 

số 
K 

Tỷ lệ 

% 

NT phát 

sinh 
(m³/ngày) 

2 
Nước từ nhà ăn 

tập thể 
174 Suất 25 lít/suất/ngày 1,3 100 5,66 

3 Nước rửa lọc - - 2 
%*Nhu cầu 

sử dụng nước 
1 100 4,23 

Tổng lượng nước thải phát sinh   27,99 

* Nước thải sinh hoạt tại nhà công nhân, văn phòng (nguồn số 5) 

Tổng số công nhân viên nghỉ tại nhà công nhân tối đa khoảng 174 người với lưu 

lượng nước thải là 18,1 m3/ngày, chủ yếu chứa hàm lượng BOD5, COD, SS, Coliform 
với nồng độ tương đối cao và khi không có biện pháp xử lý thích hợp, nguồn thải này 
sẽ gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. 

Căn cứ vào tải lượng các chất ô nhiễm tại bảng 4.2, lưu lượng nước thải có thể 

tính toán được nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ở nhà máy. Kết quả tính 

toán nồng độ các chất ô nhiễm và so sánh với một số thông số của QCVN 

14:2025/BTNMT, cột B được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.6: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất ô 

nhiễm (mg/l) 
QCVN 14:2025/BTNMT 

cột B 

1 TSS 480,66 - 528,73 ≤ 100 

2 BOD5 240,33 - 288,40 ≤ 30 

3 Amoni (tính theo N) 67,29 ≤ 8,0 

4 Chất hoạt động bề mặt 19,23 - 24,03 ≤ 5,0 

5 Photpho tổng 16,34 ≤ 3,0 

Ghi chú: 

Nồng độ (mg/l) = Tải lượng (g/ngày)/Lưu lượng nước thải (18,1 m3/ngày). 

QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt 

và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, Bảng 2, cột B cho phép đổ vào nguồn nước 

không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán ở bảng trên, hàm lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải 

sinh hoạt đều vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn cho phép của nước thải đầu ra, 

14:2025/BTNMT, cột B. Do đó chủ dự án cần có biện pháp thu gom và xử lý nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến khu vực dự án và lân cận. 

* Nước thải từ nhà bếp của nhân viên (nguồn số 6) 

Trong quá trình chế biến thức ăn, rửa bát đĩa thì lượng nước thải phát sinh 

khoảng 5,66m3/ngày.đêm chủ yếu bao gồm một phần thức ăn tươi và thức ăn thừa như 
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mỡ, bột, nước mắm, vụn thịt,… cùng với chất tẩy rửa phát sinh không nhiều. Thành 

phần của hỗn hợp này gồm các huyền phù, nhũ tương của lipit, gluxit, protein, các chất 

tẩy rửa và các thành phần khác. 

Hàm lượng các chất trên khác nhau tùy theo thời gian trong ngày, trong tuần và 

tùy theo mùa, nhưng thành phần chủ yếu là dầu ăn. Trong quá trình chiên, rán chỉ một 

lượng nhỏ dầu ăn là bám vào thức ăn còn lại dính vào dụng cụ chế biến, bát đĩa chúng 

được cuốn theo nước rửa. Vì có tỉ khối nhẹ hơn chúng kéo theo một phần các chất 

khác nổi lên trên mặt nước tạo thành một lớp váng mỡ dày. Theo thời gian các thành 

phần dễ phân hủy yếm khí như protein, gluxit làm tăng COD, sinh ra mùi khó chịu gây 

ô nhiễm môi trường nước và khu vực lân cận. 

* Nước rửa lọc từ hệ thống xử lý nước cấp (nguồn số 7) 

Định kỳ 02 ngày/lần Công ty sẽ tiến hành xả cặn lọc từ quá trình xử lý nước cấp 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Tính chất nước thải xả cặn đa phần là các 

cặn lắng bám dính vào lõi lọc và bể lọc nước cấp có nồng độ ô nhiễm không cao với 

lưu lượng khoảng 4,23m3/lần. Với lượng nước thải tương đối lớn, chủ đầu tư sẽ thu 

gom xử lý, không phát sinh ra môi trường xung quanh. 

a.3. Nước tuần hoàn hệ thống làm lạnh 

Nhu cầu nước bổ sung cho hệ thống làm lạnh khoảng 10 m3/ngày. Nước chủ yếu 

được sử dụng để bù lượng hao hụt do bay hơi, nước cuốn theo gió và lượng nước xả 

đáy của tháp giải nhiệt nhằm duy trì chất lượng nước tuần hoàn. Nước làm mát được 

tuần hoàn khép kín trong hệ thống nên không tiêu thụ toàn bộ theo lưu lượng tuần 

hoàn, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước và giảm lượng nước thải phát sinh. 

Trong quá trình tuần hoàn, nước làm mát không tiếp xúc trực tiếp với môi trường 

lạnh (NH3) hoặc sản phẩm chế biến, mà chỉ trao đổi nhiệt thông qua các bề mặt truyền 

nhiệt của bình ngưng và thiết bị trao đổi nhiệt. Do đó, chất lượng nước tuần hoàn hầu như 

không thay đổi về thành phần ô nhiễm, chủ yếu chỉ tăng nhiệt độ và có thể làm tăng nhẹ 

hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS), độ cứng hoặc cặn khoáng do hiện tượng bay hơi nước. 

Để đảm bảo hiệu quả truyền nhiệt và hạn chế hiện tượng đóng cặn, ăn mòn hoặc phát triển 

vi sinh vật trong hệ thống, nước tuần hoàn được xả đáy định kỳ và bổ sung nước mới, 

đồng thời có thể sử dụng các hóa chất xử lý chuyên dụng như chất chống cáu cặn, chất ức 

chế ăn mòn và chế phẩm kiểm soát vi sinh theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Vì vậy, 

nước tuần hoàn trong hệ thống làm lạnh được đánh giá là nguồn nước ít ô nhiễm, không 

phát sinh tải lượng chất hữu cơ đáng kể và không làm gia tăng ô nhiễm môi trường trong 

điều kiện hệ thống vận hành bình thường và không phát sinh ra môi trường. 

a.4. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm 

như nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô 

nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều 

kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

Theo Lê Trình (1997) thì lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực nhà máy được 

tính theo công thức: Q = 0,278 KIA. 

Trong đó: 

+ Q: lưu lượng cực đại (m3/s). 
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+ K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt tiếp xúc. 

+ I: cường độ mưa (198 mm là lưu lượng mưa của ngày có lượng mưa lớn nhất 

với thời gian mưa là 4 giờ). 

+ A: diện tích khu vực nhà máy 2.426 m2. 

Xét tại khu vực nhà máy giai đoạn hoạt động thì khu vực đường giao thông, sân 

bãi nội bộ đều được lát nhựa và bê tông hóa diện tích, các nhà xưởng, nhà ăn, kho đều 

có mái che (còn lại là khu vực trồng cây xanh) nên chọn hệ số chảy tràn K = 0,8 

(khoảng áp dụng K = 0,8 - 0,9; Nguồn: Trịnh Xuân Lai, 2000). 

Tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất tại nhà máy: 

Q = 0,278 x 0,8 x 0,198 x 2.426= 106,83 m3/ngày = 0,03 m3/s 

Tải lượng (kg/s) = nồng độ (mg/l) x lưu lượng (m3/s)/1.000 

Bảng 4.7: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa qua nền bê tông 

STT Thông số Nồng độ (mg/l) Tải lượng (kg/s) 

1. Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 1,48 x 10-5 - 4,45 x 10-5 

2. Tổng Phospho 0,004 - 0,03 1,19 x 10-7 - 8,90 x 10-7 

3. COD 10 - 20 2,97 x 10-4 - 5,93 x 10-4 

4. Tổng chất rắn lơ lửng 30 - 50 8,90 x 10-4 - 1,48 x 10-3 

(Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước, 1997) 

Nước mưa được quy ước là nước sạch, tuy nhiên khi nước mưa chảy tràn qua các 

khu vực bị ô nhiễm, các khu vực có nước thải, chất thải rắn thì nước mưa có thể cuốn 

trôi các chất ô nhiễm này xuống cống thoát nước gây tắc nghẽn cống thoát và ô nhiễm 

nguồn tiếp nhận. 

b. Tác động của chất thải rắn 

b.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Số công nhân viên làm việc tại dự án khoảng 174 người, định mức phát sinh rác 

thải là 0,8 kg/người.ngày thì lượng rác thải phát sinh là khoảng 139,2 kg/ngày (theo 

QCVN 01:2021/BXD). 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, chất thải rắn sinh hoạt 

của Việt Nam có đặc trưng là độ ẩm cao (dao động trong khoảng 65 - 95%), độ tro 

khoảng 25 - 30% (khối lượng khô), tổng hàm lượng chất rắn bay hơi (TVS - Total 

Volatile Solid) dao động trong khoảng 70 - 75% (khối lượng khô), nhiệt lượng thấp 

(dao động trong khoảng 900 - 1.100 Kcal/kg khối lượng ướt). 

Bảng 4.8: Thành phần đặc trưng của rác thải sinh hoạt 

STT Thành phần rác thải 
Các đô thị khác ở 

Việt Nam 
Hà Nội Hải Phòng 

1 Chất hữu cơ 50,2 – 68,9% 51,9% 46,0 – 49,8% 

2 Nhựa và ni lông 3,4 – 10,6% 3,0% 12,2 – 14,2% 

3 Giấy và bìa các tông 3,3 – 6,6% 2,7% 3,8 – 4,2% 
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STT Thành phần rác thải 
Các đô thị khác ở 

Việt Nam 
Hà Nội Hải Phòng 

4 Kim loại 1,4 – 4,9% 0,9% 0,1 – 0,2% 

5 Thủy tinh 0,5 – 2,0% 0,5% 0,8 – 0,9% 

6 Chất trơ 14,9 – 28,2% 38,0% 23,9 – 24,7% 

7 Cao su và da 0,0 – 5,0% 1,3% 0,6% 

8 Xác động thực vật 1,5 – 2,5% - - 

9 Chất thải nguy hại 0,0 – 1,0% - - 

10 Các thành phần khác 
 

Dệt may: 
1,6% 

8,6 – 10,5% 

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019. Nhà xuất bản Dân trí 2020) 

Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt này là các chất hữu cơ dễ phân hủy 

sinh học như rau, cải, thức ăn thừa,… Lượng rác này nếu không có biện pháp thu gom, 

xử lý hợp lý thì sẽ tích tụ ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan 

khu vực, tạo điều kiện cho các VSV gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lan 

truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc trong dự án và lân 

cận. Ngoài ra, khi nước mưa chảy tràn qua khu vực chứa chất thải này, còn kéo theo 

các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi trường đất, nước mặt. Vì vậy, lượng rác này 

cần được thu gom và quản lý theo đúng quy định. 

b.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

b.2.1. Chất thải từ quá trình chế biển thủy sản 

Chất thải rắn đặc thù của ngành chế biến thủy sản là phần dư thừa phát sinh từ 

các công đoạn sơ chế và chế biến nguyên liệu từ ghẹ, tôm, mực, cá. Tùy theo tính chất 

của nguyên liệu và quy trình công nghệ chế biến thành phẩm rồi cấp đông hay chỉ là 

sơ chế rồi cấp đông mà lượng chất thải này sẽ khác nhau. 

Với công suất hoạt động tối đa của nhà máy là 9,2 tấn thành phẩm/ngày, theo các 

quy trình công nghệ sản xuất từng loại sản phẩm, ước lượng nguyên liệu cần cung cấp 

và phế phụ phẩm thải bỏ như sau: 

Bảng 4.9: Khối lượng nguyên liệu và sản phẩm cho 1 ngày sản xuất 

STT Loại sản phẩm 
Nguyên liệu đầu 

vào (tấn/ngày) 

Sản phẩm đầu 

ra (tấn/ngày) 

Phế phụ phẩm 

(tấn/ngày) 

1 Mực ống 1,63 1,16 0,47 

2 Mực lá 3,10 1,29 1,81 

3 Mực nang 2,47 1,18 1,29 

4 Sushi mực các loại 2,10 1,05 1,05 

5 Cá biển có Histamin 3,77 2,90 0,87 

6 Ghẹ tươi 0,89 0,81 0,08 
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STT Loại sản phẩm 
Nguyên liệu đầu 

vào (tấn/ngày) 

Sản phẩm đầu 

ra (tấn/ngày) 

Phế phụ phẩm 

(tấn/ngày) 

7 Tôm tươi 1,45 0,81 0,64 

TỔNG 15,41 9,20 6,21 

Như vậy, lượng phế phẩm phát sinh từ quá trình chế biến của nhà máy tại khu 

vực dây chuyền sản xuất và chất thải thu gom tại các lưới tách rác ở các mương hở, hố 

ga thu gom nước thải; lượng phế phẩm phát sinh từ quá trình chế biến của nhà máy 

hàng ngày với công suất 9,2 tấn sản phẩm/ngày là 6,21 tấn phế phẩm/ngày. Thành 

phần chất thải rắn bao gồm: Đầu, bụng, xương, đuôi, kỳ, vây, vảy cá, da, nội tạng cá, 

mực; đầu tôm, vỏ tôm, mai ghẹ, nguyên liệu hỏng, phế phẩm,… Đây là nguồn thải có 

tiềm năng tận dụng cao để sản xuất các loại thức ăn chăn nuôi. 

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất còn phát sinh một số chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại khác như: Dây đai, giấy các loại, túi PE, nhựa bể, ủng hư, kim loại,... 

khoảng 500 kg/tháng. 

Rác thải nếu không được thu gom và quản lý chặt chẽ sẽ gây ô nhiễm môi trường 

không khí, nước và đất. Rác lâu ngày sẽ phân hủy thành các chất gây mùi khó chịu ảnh 

hưởng đến mỹ quan và sức khỏe con người. 

b.2.2. Bùn thải phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy 

Ngoài ra, chất thải rắn thông thường tại dự án còn có lượng bùn thải phát sinh từ 

hệ thống xử lý nước thải cũng cần được chủ dự án thu gom, xử lý. Lượng bùn thải phát 

sinh phụ thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào và công nghệ xử 

lý nước thải mà chủ dự án sử dụng. 

Lượng bùn thải tồn đọng nhiều, lâu ngày không được thu gom, xử lý sẽ làm tắc 

nghẽn đường thoát nước, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải, phân hủy gây mùi 

hôi thối ảnh hưởng đến môi trường không khí, cảm quan cũng như sức khỏe của nhân 

viên dự án. 

Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung được tính như 

sau:  

Tại bể DAF: 

- Hàm lượng BOD5 sau tuyển nổi: 1.460mgSS/L x (1-0,36) = 934,4mg/lít 

- Hàm lượng COD sau tuyển nổi: 2.120 mgSS/L x (1-0,5) = 1.060mg/lít 

- Hàm lượng SS sau tuyển nổi: 255mgSS/L x (1-0,9) = 25,5mg/lít 

- Hàm lượng dầu mỡ sau tuyển nổi: 14 mg/lít x (1- 0,85) = 2,1 mg/lít 

- Lượng chất lơ lửng và dầu mỡ thu được mỗi ngày: 

Mv(SS) = (255mgSS/lít x 0,9 + 14 x 0,85) x 200m3/ngày x 1kg/1.000g 

= 48,28kgSS/ngày. 

- Lượng VS của bùn tươi cần xử lý mỗi ngày: 

Mv(vs) = Mv(SS) x 0,65 = 48,28 kgSS/ngày x 0,65 = 31,28 kgVS/ngày 
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Tại các bể xử lý sinh học 

- Hệ số sản lượng bùn quan sát: 

 

 

- Trong đó: 

Yobs =  
𝑌 

1+𝐾𝑑∗𝜃𝑐 

= 
0,7 

1+0,06∗20 
= 0,318(mg/mg) 

+ Yobs: Hệ số sản lượng bùn; 

+ Y: hệ số sản lượng tế bào (Y = 0,4 ÷ 0,8), chọn Y = 0,7 ; 

+ 𝐾𝑑 : Hệ số nhiệt (𝐾𝑑 = 0,06 ÷ 0,075), chọn 𝐾𝑑 = 0,06 ; 

+ 𝜃𝑐: thời gian lưu của vi khuẩn, ngày. 

- Lượng bùn dư sinh ra mỗi ngày lớn nhất: 

Px = Yobs*Q*(S0 - S) = 0,318*200*(934,4 – 93,44)*10-3 = 12,03 (kg/ngày). 

- Trong đó: 

+ Yobs: Hệ số sản lượng bùn; 

+ Q: lưu lượng nước thải, (Q = 200m3/ngày là lưu lượng nước thải lớn nhất); 

+ S0: BOD5 nước thải đầu vào, S0 = 934,4 (mg/L); 

+ S: BOD5 nước thải đầu ra, S = 93,44 (mg/L). 

- Tổng lượng bùn dư sinh ra mỗi ngày theo SS: 

Px(SS) = 
53,49 

= 66,86 (kgSS/ngày) 
0,8 

- Lượng bùn dư cần xử lý mỗi ngày: 

Lượng bùn dự cần xử lý = Tổng lượng bùn – Lượng SS trôi ra khỏi lắng 

Mdư(SS) = 66,86 (kgSS/ngày) – 200m3/ngàyx(93,44g/m3) * 10-3 kg/g = 48,17kgSS/ngày 

- Lượng bùn tuần hoàn: Mth(SS) = 
3 
𝑥48,17𝑘𝑔𝑆𝑆/𝑛𝑔à𝑦 = 20,64kgSS/ngày. 

7 

- Lượng bùn còn lại tại bể chứa bùn: Mdư(SS) - Mth(SS) = 48,17kgSS/ngày – 20,64kgSS/ngày 

= 27,52 kgSS/ngày. 

- Tổng lượng bùn phát sinh từ các bể: 

31,38 + 27,52 = 58,9kgSS/ngày. 

- Hiệu suất của bể phân huỷ bùn hiếu khí 35 - 50% (Trang 90 Xử lý bùn của trạm 

xử lý nước thải - Nguyễn Việt Anh, Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh, NXB Xây dựng 

Hà Nội, 2017) chọn H = 40%. 

- Lượng bùn còn lại phải xử lý tại bể chứa bùn: 58,9kgSS/ngày * 40% = 

23,56kgSS/ngày. 

- Giả sử nồng độ bùn hoạt tính lắng ở đáy có hàm lượng chất rắn 0,8% và khối 

lượng riêng là 1,008kg/lít. Vì vậy lượng bùn dự cần xử lý là: 

Qdư = 
23,56 kgSS/ngày 

0,008 𝑥 1,008𝑘𝑔/𝑙í𝑡 
x 10-3= 2,92m3/ngày. 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết, Nguyễn 

Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2013). 
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* Đối với bùn cặn từ nhà vệ sinh: 

Tính theo công thức: 0,05 kg/người/ngày * 174 người* 80% = 6,96kg/ngày * 365 

ngày (1 năm) /1000 = 2,54 tấn/năm. 

Ghi chú: 

- Ước tính bùn cặn phát sinh khoảng: 0,05kg/người/ngày – TCVN 7957:2023 – 

Tiêu chuẩn quốc gia Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – yêu cầu thiết kế. 

- Lượng bùn cặn cần nạo hút bằng 80% lượng bùn cặn phát sinh. 

b.3. Chất thải nguy hại 

Hoạt động của dự án phát sinh chất thải nguy hại bao gồm bóng đèn huỳnh quang 

hư hỏng, giẻ lau dính dầu nhớt, mực in, pin ắc quy thải,… cụ thể như sau: 

Bảng 4.10: Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành 

STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

Dạng chất 

thải 

 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 

vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

 

180201 

 

30 

kg/tháng 

 

CTNH dạng 

rắn 

2 Pin, ắc quy thải 190604 
20 

kg/tháng 

CTNH dạng 

rắn 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
160106 5 kg/tháng 

CTNH dạng 

rắn 

 

4 

Hộp chứa mực in (loại không có các 

thành phần nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực như mực in văn phòng, 

sách báo) thải khác với các loại trên 

 

080208 

 

10 

kg/tháng 

 

CTNH dạng 

rắn 

5 
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện 
160113 

15 

kg/tháng 

CTNH dạng 

rắn 

6 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) thải 
180101 

20 

kg/tháng 

CTNH dạng 

rắn 

 

7 

Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) thải bằng các vật liệu khác 

(như composit) 

 

180104 
30 

kg/tháng 

CTNH dạng 

rắn 

 

8 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 

 

070401 

 

5 kg/tháng 

CTCN kiểm 

soát dạng 

rắn 

 

9 
Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc các 

thành phần nguy hại 

 

070402 

 

5 kg/tháng 

CTCN kiểm 

soát dạng 

rắn 
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STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

Dạng chất 

thải 

10 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
170203 

100 

lít/tháng 

CTNH dạng 

lỏng 

Các phương tiện vận chuyển được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tại các gara chuyên 

dụng nên không phát sinh nhớt thải tại nhà máy. 

Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu từ hoạt động vận hành, bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị và sinh hoạt của công nhân. Các loại chất thải nguy hại bao gồm dầu 

nhớt thải phát sinh từ quá trình thay nhớt, bảo trì động cơ, máy bơm và các thiết bị cơ 

khí; bóng đèn huỳnh quang hỏng; pin, ắc quy thải; giẻ lau, vật liệu thấm dính dầu mỡ; 

bao bì chứa hóa chất sau sử dụng và các loại chất thải nguy hại khác phát sinh không 

thường xuyên trong quá trình hoạt động. 

Mặc dù khối lượng phát sinh tương đối nhỏ so với các loại chất thải thông 

thường, nhưng các chất thải này có chứa các thành phần nguy hại như dầu khoáng, 

kim loại nặng (chì, thủy ngân, cadimi), hóa chất độc hại và các hợp chất khó phân hủy 

trong môi trường. Nếu không được thu gom, lưu giữ và xử lý đúng quy định, các chất 

ô nhiễm có thể thẩm thấu vào đất, nước mặt, nước ngầm hoặc phát tán ra môi trường 

không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. 

Đặc biệt, dầu nhớt thải có khả năng tạo màng trên bề mặt nguồn nước, làm cản 

trở quá trình trao đổi oxy và gây độc đối với sinh vật thủy sinh. Bóng đèn huỳnh quang 

và pin thải có thể chứa thủy ngân, chì và các kim loại nặng khác, dễ gây ô nhiễm môi 

trường nếu bị vỡ hoặc chôn lấp không đúng quy định. 

Các loại chất thải nguy hại này cần được thu gom, lưu giữ theo quy định về 

CTNH được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

c. Tác động do bụi, khí thải 

c.1. Mùi từ các công đoạn tiếp nhận, chế biến nguyên liệu 

Mùi hôi, tanh là mùi đặc trưng của tất cả các cơ sở chế biến thủy hải sản do phụ 

thuộc vào nguồn nguyên liệu tươi sống, gây môi trường khó chịu cho người lao động 

trực tiếp và khu vực lân cận. Mùi tanh từ nguyên liệu trong quá trình nhận và chế biến 

chủ yếu được tạo ra từ các hợp chất hữu cơ metyl amin, dimetyllamin,... 

Ở công đoạn tiếp nhận nguyên liệu, mùi chỉ phát sinh vào những thời điểm 

nguyên liệu được cấp cho phân xưởng. Tuy nhiên, Công ty đã bố trí khu vực tiếp nhận 

nguyên liệu ngay cạnh nhà xưởng sản xuất, khu vực chế biến, thời gian tiếp nhận ngắn 

và không liên tục nên mức độ ảnh hưởng là không đáng kể. 

Ở các công đoạn chế biến nguyên liệu, mùi tanh cũng phát sinh do nguyên liệu 

được rửa, sơ chế, phân loại,... Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty luôn đảm 

bảo đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định nên mùi tanh phát tán sẽ được giảm 

xuống đáng kể. 

Mùi hôi, tanh ở khu vực sản xuất tuy không có độc tính cấp nhưng trong điều 

kiện làm việc phải tiếp xúc thời gian dài với mùi này, người lao động sẽ có những biểu 

hiện đặc trưng như buồn nôn, kém ăn, mệt mỏi trong giờ làm việc. Mùi hôi còn ảnh 
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hưởng đến người dân khu vực xung quanh. Về lâu dài, nếu tiếp xúc thường xuyên với 

mùi hôi sẽ gây các bệnh về hô hấp, đặc biệt gây nên bệnh nghề nghiệp là điếc mũi. 

Tuy nhiên, các nhà xưởng của Công ty đều được thiết kế thông thoáng với hệ thống 

thông gió và quạt hút công nghiệp, công nhân làm việc được trang bị đầy đủ các dụng 

cụ bảo hộ lao động nên mức độ ảnh hưởng không nhiều. 

c.2. Mùi từ quá trình vệ sinh dụng cụ, thiết bị, nhà xưởng 

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy sử dụng hóa chất chlorine để khử trùng 

dụng cụ, thiết bị, nhà xưởng trước và sau khi công nhân làm việc. Hóa chất chlorine 

được dùng để khử trùng dụng cụ, thiết bị sản xuất, rửa tay, vệ sinh giày ủng trước khi 

vào phân xưởng sản xuất. Hơi clo được giải phóng từ chlorine khuếch tán vào môi 

trường không khí ngay khu vực sản xuất, với nồng độ cao sẽ gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe người lao động. 

Clo là chất độc hại với sức khỏe con người, gây ảnh hưởng trực tiếp đến mắt, 

đường hô hấp khi tiếp xúc. Ở nồng độ cao có thể gây ức chế khi người ta hít phải. 

Ngưỡng cho phép của clo đối với người là 0,3 mg/m3. Các sản phẩm phụ là các hợp 

chất hữu cơ dẫn xuất của Cl2 có tính bền vững và độc tính cao. Các chất này đều rất 

độc hại và có khả năng tích tụ sinh học cao. 

c.3. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Các phương tiện vận chuyển nguyên, nhiên liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động của 

nhà máy và phương tiện vận chuyển đi lại của công nhân viên, khách hàng làm phát 

sinh bụi, khí thải như: CO, SOx, NOx, VOC,… gây ảnh hưởng đến môi trường không 

khí xung quanh. 

- Đối với xe tải: 

Các xe tải hoạt động ra vào khu vực nhà máy chủ yếu vận chuyển nguyên liệu, 

nhiên liệu, sản phẩm. Các nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu là 

từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện. Thành phần khí thải là các loại 

khí CO2, CO, NOx, SO2, SO3, muội khói và hơi nước. 

Các loại xe tải chở nguyên liệu, sản phẩm của nhà máy chủ yếu là xe tải chuyên 

chở hàng đông lạnh khoảng 8 tấn. Để sản xuất ra tối đa mỗi ngày khoảng 9,2 tấn sản 

phẩm thì lượng nguyên liệu cần cung cấp là 15,41 tấn các loại. Bên cạnh đó còn có các 

xe chở nhiên nguyên liệu khác như bao bì, hóa chất, xe thu mua phế phụ phẩm... 

Lượng xe ra vào tối đa ở nhà máy khoảng 12 lượt/ngày. 

- Giả sử tối đa trong vòng 60 phút ở mỗi phân xưởng có 3 xe vận chuyển vào khu 

vực dự án thì số lượt xe ra, vào mỗi khu vực là 6 lượt/giờ. 

Bảng 4.11: Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển 

Phương tiện 
CO 

(g/km) 
NOx 

(g/km) 
HC + NOx 

(g/km) 

Hạt gây ô nhiễm 

(PM) (g/km) 

Xe tải 
nhóm III, 1760 < Rm 

0,74 0,39 0,46 0,06 

Tải lượng ô nhiễm 
(mg/m/s) 

0,00123 0,00065 0,00077 0,0001 

((Nguồn: Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới) 
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Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm (mg/m/s) = Hệ số ô nhiễm (g/km) x 6 xe/3600s. 

Sử dụng mô hình Sutton dựa trên lý thuyết Gausse áp dụng cho nguồn đường 

(Nguồn: Tổng cục môi trường, 2010) tính được nồng độ các chất khí ô nhiễm phát thải 

do phương tiện giao thông gây ra tại các khoảng cách x = 5 m, 10 m, 20 m (với h = 0 

m; z = 1 m) như sau: 
−(𝐳+𝐡)𝟐 −(𝐳−𝐡)𝟐 

 

 
Trong đó: 

𝐂 = 
𝟎,𝟖𝐄{𝐞𝐱𝐩[ 

𝟐.𝛔𝐳𝟐 ]+𝐞𝐱𝐩[ 

𝛔𝐳.𝐮 

𝟐.𝛔𝐳𝟐 ]} 

(2) 

- C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

- E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s). 

- z: Độ cao của điểm tính toán (m). 

- h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0 m. 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 1,5m/s. 

- z  
: Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z phụ thuộc vào độ ổn 

định của khí quyển, tại dự án độ ổn định của khí quyển là loại A được xác định theo 

công thức: z 
= 0,2*x. 

- x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m). 

Ta có nồng độ bụi đường phát sinh từ các phương tiện vận chuyển là: 

Bảng 4.12: Nồng độ khí thải của phương tiện vận chuyển 

 

Chỉ tiêu ô 

nhiễm 

Nồng độ 

khí thải 

Cx=5 

(mg/m3) 

Nồng độ 

khí thải 

Cx=10 

(mg/m3) 

Nồng độ 

khí thải 

Cx=20 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(Trung bình 1 

giờ) (mg/m3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

cột C, (mg/m3) 

HC + NOx 2,189 x 

10-7 

2,198 x 

10-7 

2,216 x 

10-7 - 
- 

NOX 1,848 x 
10-7 

1,855 x 
10-7 

1,87 x 
10-7 0,2 ≤ 500 

CO 3,496 x 

10-7 

3,511 x 

10-7 

3,539 x 

10-7 30 ≤ 450 

Hạt gây ô 

nhiễm (PM) 
2,843 x 

10-8 

2,854 x 

10-8 

2,878 x 

10-8 0,3 
≤ 100 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán, nồng độ các chỉ tiêu khí thải do các phương tiện giao 

thông phát thải ở khoảng cách 5 m, 10 m và 20 m đều thấp hơn quy chuẩn cho phép 

nhiều lần. Như vậy, tác động tới môi trường không khí do các phương tiện giao thông 

ra vào khu vực dự án là rất thấp. Hơn nữa lượng xe ra vào khu vực dự án hàng ngày 

chỉ phân bố rải rác vào mà không tập trung cùng lúc, cùng vị trí nên tải lượng các chất 

ô nhiễm không khí phát sinh không nhiều. 
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- Đối với xe hai bánh: 

Khí thải phát sinh từ các xe hai bánh chủ yếu từ quá trình đi lại của công nhân 

làm việc trong nhà máy. Với số lượng công nhân làm việc tại nhà máy thời kỳ cao 

điểm là 174 người thì số lượng phương tiện xe hai bánh lưu thông ra vào nhà máy 

khoảng 348 lượt/ngày. 

Theo Hoàng Dương Tùng và cộng sự, 2011. Development of emission factors 

and emission inventories for motorcycles and light duty vehicles in the urban region in 

Vietnam. Science of The Total Environment, 409 (14), 2761-2767, hệ số ô nhiễm đối 

với xe mô tô 2 bánh (dùng xăng, động cơ 4 thì, dung tích xilanh > 50 cc), có thể ước 

tính tải lượng các chất ô nhiễm không khí trong khí thải các xe mô tô 2 bánh như sau: 

Bảng 4.13: Tải lượng các chất ô nhiễm không khí trong khí thải xe mô tô 2 bánh 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 
(kg/1.000 km) 

Chiều dài tính toán 
(1.000 km) 

Tổng tải lượng 
(kg/ngày) 

1 Bụi 0,12 0,05 2,09 

2 SO2 0,76*S 0,05 6,61 x 10-3 

3 NOx 0,3 0,05 5,22 

4 CO 20 0,05 348 

5 THC 3 0,05 52,2 

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng là 0,05%; 

Lấy tốc độ gió là 1,5 m/s, cấp độ ổn định A ta có nồng độ chất ô nhiễm phát 

thải do xe hai bánh như sau: 

Bảng 4.14: Nồng độ khí thải do xe hai bánh phát ra 

 

STT 

 

Chất ô 

nhiễm 

Tổng tải 

lượng 

(kg/ngày) 

Tổng tải 

lượng 

(mg/s) 

 
Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 
(mg/m3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

cột C, (mg/m3) 

1 Bụi 2,09 72,50 0,275 0,3 ≤ 100 

2 SO2 6,61 x 10-3 0,23 8,72 x 10-4 0,35 ≤ 350 

3 NOx 5,22 181,25 0,687 0,2 ≤ 500 

4 CO 348 12.083,33 45,825 30 ≤ 450 

5 THC 52,2 1.812,50 6,87 - - 

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng là 0,05%; 

Tính toán ở khoảng cách x = 30 m so với ống xả khói của xe máy, nồng độ chất ô 

nhiễm đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 

19:2024/BTNMT. Tuy nhiên, để đảm bảo khí thải từ các phương tiện giao thông 

không ảnh hưởng đến môi trường không khí, nhà máy thực hiện một số biện pháp 

nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguồn tác động này. 

c.4. Khí thải từ hệ thống làm lạnh cấp đông 

Hoạt động của 02 kho lạnh tại dự án gồm kho 700T và 300T gây ô nhiễm và tác 
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động đáng kể đến môi trường chủ yếu là do nhiên liệu sử dụng cho vận hành kho lạnh. 

Với nhu cầu sử dụng của Nhà máy là 1.200 kg NH3 để duy trì hoạt động kho. 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) tải lượng các hợp chất hữu cơ bay hơi được tính 

trung bình lượng hơi thất thoát trong quá trình sử dụng là 0,15%/ngày về khối lượng 

như vậy lượng NH3 bay hơi trung bình một ngày là: 0,15% x 1.200 kg = 1,8kg/ngày 

tương đương 648kg/năm. 

Các loại nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của kho lạnh thường được gọi là môi 

chất lạnh (frerôn). Môi chất lạnh là chất môi giới sử dụng trong chu trình nhiệt động 

ngược chiều, để bơm một dòng nhiệt từ một môi trường có nhiệt độ thấp đến một môi 

trường khác có nhiệt độ cao hơn. Trong quá trình hoạt động, Nhà máy sẽ sử dụng môi 

chất lạnh NH3 trong hệ thống kho lạnh. 

NH3 là một chất khí không màu, có mùi hắc và NH3 có các tính chất nhiệt động 

rất tốt đối với chu trình lạnh. Mặt khác, NH3 rẻ tiền, dễ kiếm nên nó giữ vai trò quan 

trọng trong kỹ thuật lạnh. NH3 không ăn mòn các kim loại đen chế tạo máy nhưng ăn 

mòn đồng và các hợp kim của đồng. NH3 gây cháy và nổ, nguy hiểm trong không khí, 

nên cần các biện pháp đề phòng cháy nổ. 

NH3 độc hại đối với cơ thể con người: NH3 lỏng tiếp xúc với da có thể gây ra 

bỏng lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn hít phải lượng lớn khí Amoniac có thể xuất 

hiện triệu chứng đau họng, chảy nước mắt, giọng ồm, ho, đờm có máu, tức ngực, hít 

thở khó khăn, có thể kèm theo đau đầu, buồn nôn,… dẫn đến nguy cơ chết người. 

Ngoài ra, NH3 còn ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sản phẩm bảo quản nhưng do 

có mùi hắc rất khó chịu nên có thể dễ dàng phát hiện để phòng tránh. 

c.5. Mùi hôi từ rác thải và nước thải tại hệ thống XLNT 

- Mùi hôi từ chất thải rắn 

Mùi hôi từ sự phân hủy của các chất thải rắn tại các thùng rác trong khu sản xuất, 

tại kho lưu phế phụ phẩm. 

Mùi hôi chủ yếu phát sinh từ quá trình phân hủy chất hữu cơ trong chất thải rắn. 

Mùi hôi khi xâm nhập vào cơ thể (phổi) các hợp chất này nhanh chóng bị oxy hóa tạo 

ra qua khí thở ra, phần còn lại sau khi chuyển hóa được thải ra qua nước tiểu. Người 

lao động chỉ hít một lượng lớn hỗn hợp khí H2S, mercaptan, amoniac,… gây thiếu oxy 

đột ngột có thể dẫn đến tử vong. Nếu thường xuyên tiếp xúc với H2S có nồng độ dưới 

mức gây độc tính có thể gây nhiễm độc mãn tính, các triệu chứng có thể xuất hiện như: 

suy nhược, rối loạn hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, tính khí thất thường, khó tập trung, mất 

ngủ, viêm phế quản mãn tính,… 

Do mùi đặc trưng dễ nhận biết nên việc phát hiện ô nhiễm các chất khí sinh ra 

trong quá trình phân hủy các chất hữu cơ, Nhà máy sẽ có các biện pháp giảm thiểu 

được trình bày cụ thể trong phần sau của báo cáo. 

- Mùi từ nước thải và trạm xử lý nước thải tập trung 

Mùi hôi còn phát sinh do sự phân hủy yếm khí các chất hữu cơ có trong nước 

thải từ quá trình chế biến hải sản như protein, lipid,… và mạng lưới cống thoát, hố ga 

của Nhà máy. Vì vậy, nếu quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải không thường 

xuyên sẽ gây ra tình trạng phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ tạo thành các khí có 

mùi hôi như H2S, NH3… Mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải sẽ gây mất mỹ 
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quan cho khu vực dự án, đặc biệt gây nên cảm giác khó chịu, ức chế thần kinh và ảnh 

hưởng đến môi trường sống và làm việc của mọi người xung quanh. 

Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải là nơi sinh ra sol khí sinh học có thể phát tán 

theo gió với khoảng cách vài chục mét. Trong sol khí, thường bắt gặp vi khuẩn, nấm 

mốc,… có thể là những mầm gây bệnh hay là nguyên nhân gây những dị ứng qua 

đường hô hấp. Do vậy, sự hình thành và phát tán các sol khí sinh học có thể ảnh hưởng 

đến chất lượng không khí trong phạm vi khuôn viên của hệ thống xử lý nước thải dự 

án. Các loại vi khuẩn thường gặp trong sol khí phát tán tại trạm xử lý nước thải là 

ecoli, vi khuẩn gây bệnh đường ruột và các loại nấm,… 

Bảng 4.15: Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi, cà phê mạnh 0,00005 

Amylmercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzylmercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Dimethylsulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethylmercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogensulfide H2S Trứng thối 0,00047 

Methylmercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propylmercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfurdioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert-butyl mercaptan (CH3)3C-SH Mùi chồn, khó chịu 0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: Odoremission ina smallwastewater treatment plant. 7
th

International 

Conferenceon Environmental Scienceand Technology) 

Trạm xử lý nước thải, mạng lưới đường cống thu gom nước mưa, nước thải cũng 

phát sinh các loại khí thải có mùi hôi do sự phân hủy các chất trong bùn thải. Do đó 

nhà máy đã xây dựng trạm xử lý nước thải tại khu vực cuối phân xưởng. 

Hiện nay, chưa có bất kỳ một tiêu chuẩn hay quy phạm nào quy định về “mùi”. 

Vì thế “mùi” chỉ được đánh giá trên cảm quan của người tiếp xúc. Do mức độ nhạy 

cảm của khứu giác con người nên nguồn phát sinh này vẫn gây mùi khó chịu cho 

người tiếp xúc. 

Khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án: Bụi, SO2, NOx, NH3… có 

ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người và môi trường. Các tác động của nó lên người 

lao động, dân cư, môi trường có thể tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 4.16: Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

TT Chất ô nhiễm Tác động 

1 Bụi - Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi. 
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TT Chất ô nhiễm Tác động 

  - Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá. 

 

 

2 

 

 

Amôniăc (NH3) 

- Hấp thụ vào cơ thể qua đường hô hấp. 

- Gây ăn mòn đối với mắt, da và phế nang. Khi hít phải nồng 
độ cao có thể gây phù phổi. Bay hơi nhanh chất lỏng này có 

thể gây tê cóng. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Khí axít (SOx, NOx) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong 

máu. 

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật 

và cây trồng. 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê 

tông và các công trình nhà cửa. 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon. 

 

 

 

4 

 

 

 

Sulfua hydrô (H2S) 

- Giảm chức năng phổi. 

- Ảnh hưởng hệ thần kinh: Gây nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi, 

- Gây kích ứng mắt và màng nhầy. 

- Là chất rất độc đối với các loài thủy sinh. 

- Kết hợp với hơi nước trong khí quyển chuyển thành dạng 

SO2 tạo thành mưa axít. 

5 
Tổng hydrocarbons 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính: Suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, 

rối loạn giác quan có khi gây tử vong. 

B. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 

a. Nguồn tiếng ồn, độ rung 

Trong giai đoạn hoạt động dự án, nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính tại dự 

án chủ yếu từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải và khu vực phòng máy (bao 

gồm các máy móc thiết bị và hệ thống làm lạnh): 

- Nguồn số 1: khu vực phòng máy (bao gồm các máy móc thiết bị và hệ thống 

làm lạnh); tọa độ X:1093893; Y:570706. 

- Nguồn số 2: khu vực nhà điều hành trạm xử lý nước thải; tọa độ X: 1093816; 

Y:570652. 

- Các nguồn gây ồn, rung trong quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm: 

+ Hoạt động sản xuất của các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất, hoạt 

động của hệ thống máy cấp đông, máy điều hòa, máy xay đá,... khu điều hành trạm 

XLNT gây ra tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến 1công nhân vận hành máy. 

+ Mức độ tác động càng lớn nếu các phương tiện, máy móc này không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng, không được tu dưỡng thường xuyên hoặc việc bố trí, lắp đặt máy 

móc không hợp lý. Tuy nhiên tác động này mang tính gián đoạn, có thể kiểm soát 

được và được đánh giá là không đáng kể. 
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HỆ VẬN ĐỘNG 

Mệt cơ bắp, 

gây phản xạ 

chậm, gây rối 

loại tiền đình 

HỆ THẦN KINH 

CÁC CƠ QUAN 

CỦA CƠ THỂ 

TAI 

TIẾNG ỒN 

Tăng 

nhịp 

thở 

HỆ HÔ HẤP 

Gây những biến đổi sinh lý, 

sinh hóa, điện tâm não 

Giảm khả năng 

phân biệt màu 

sắc, giảm độ 

nhìn rõ 

THỊ GIÁC 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm 

thích lực, gây điếc nghề nghiệp 

Gây viêm 

dạ dày, 

giảm dịch 

vị 

HỆ TIÊU HÓA 

Tăng nhịp 

tim, gây 

rối loạn hệ 

tuần hoàn 

HỆ TUẦN HOÀN 

- Tác động do tiếng ồn gây ra đối với sức khỏe của công nhân làm việc tại dự án 

được trình bày ở hình sau: 
 

 

Hình 4.1: Tác động của tiếng ồn tới con người 

b. Tác động đến kinh tế - xã hội 

b.1. Tác động tích cực 

Việc hoạt động của nhà máy có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội khu vực 

như sau: 

- Chế biến ra các sản phẩm đông lạnh từ nguồn thủy sản của địa phương phục vụ 

nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương, tăng nguồn doanh thu 

cho chủ dự án và đóng góp vào ngân sách nhà nước qua các khoản thuế. 

- Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế trong khu vực, phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế xã hội xã Bình An và quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp 

của tỉnh An Giang. 

b.2. Tác động tiêu cực 

Bên cạnh những lợi ích to lớn về tăng trưởng kinh tế - xã hội, thì sự hình thành 

và phát triển của nhà máy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như: 

- Nhà máy hoạt động làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực và gây ra ảnh 
hưởng xấu đến môi trường như: Gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm không khí, tiếng 
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ồn; gia tăng mật độ giao thông dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông trên khu vực. Ngoài 

ra, hoạt động của dự án cũng gây ra xáo trộn đời sống văn hóa trong khu vực. 

- Hoạt động của nhà máy làm gia tăng khối lượng và chủng loại phát thải chất 

thải, nước thải,... có ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sinh thái và sẽ tác động tiêu 

cực lâu dài nếu như không có biện pháp khống chế, xử lý và phòng ngừa phù hợp, hiệu 

quả. 

- Vì vậy, Công ty cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để từng bước 
giải quyết triệt để các vấn đề môi trường đã phát sinh và giảm thiểu các tác động tiêu 
cực của dự án. 

C. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG GÂY NÊN BỞI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ 

TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN 

Trong quá trình hoạt động mặc dù yếu tố an toàn luôn được chủ dự án đặt lên 

hàng đầu, nhưng những sự cố môi trường là không thể lường trước được. Một số sự cố 

môi trường có thể xảy ra đối với loại hình của dự án như sau: 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải; 

- Sự cố cháy nổ; 

- Sự cố sét đánh; 

- Rủi ro tai nạn lao động, giao thông; 

- Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất; 

- Sự cố từ quá trình hoạt động của kho lạnh; 

- Sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh; 

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

a. Sự cố về hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải trong quá trình vận hành 

nếu không được bảo trì bảo dưỡng thường xuyên hoặc những sự cố không mong muốn 

như bể đường ống dẫn nước thải làm rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường gây ô nhiễm 

môi trường đặc biệt là môi trường đất, không khí. Đặc biệt, trong giai đoạn vận hành 

thử nghiệm, hệ thống hoạt động chưa ổn định nên rất dễ xảy ra các sự cố về thu gom 

cũng như hoạt động của các bể dẫn đến chất lượng nước thải đầu ra chưa đạt yêu cầu, 

gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Nước thải thẩm thấu xuống đất có khả năng làm giảm chất lượng nước ngầm, 

gây ô nhiễm môi trường đất; 

- Hệ thống nước thải nằm gần với nguồn nước mặt, cách -MTnội đồng khoảng 

20m, nếu sự cố xảy ra nguồn nước kênh sẽ bị ô nhiễm; 

- Sự cố rò rỉ còn phát sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu làm ảnh hưởng đến môi 

trường sống, đến sức khỏe của các công nhân viên trong dự án và các hộ dân xung 

quanh. 

b. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và gây tác động tiêu cực không nhỏ 
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đối với con người và môi trường. Các nguyên nhân có thể gây cháy nổ như sau: 

- Sự cố về các thiết bị điện, do chập điện, dây dẫn điện không an toàn, quá hạn sử 

dụng; 

- Vứt bừa tàn thuốc vào khu vực chứa nhiên liệu; 

- Bất cẩn của CNV trong quá trình vận hành máy móc thiết bị; 

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ. 

c. Rủi ro tai nạn lao động, giao thông 

Tai nạn lao động xảy ra trong quá trình xử lý rác tại dự án, đối tượng là CNV 

trong quá trình vận chuyển, vận hành máy móc, thiết bị. Các nguyên nhân xảy ra tai 

nạn có thể nêu ra như sau: 

- Do tính bất cẩn và không tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động như không 

đeo găng tay, không mặc trang phục bảo hộ lao động,... 

- Tai nạn điện giật do không tuân thủ đúng quy trình vận hành các thiết bị dùng 

điện. 

Như vậy, nếu tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng 

như tính mạng của công nhân. Gây tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có người 

gặp nạn, tác động này là đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra nếu công nhân 

lao động được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng hộ, tuân thủ đúng nội quy an toàn lao 

động và các biện pháp hạn chế tai nạn lao động. 

Bên cạnh đó sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển 

các nguyên nhiên liệu phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án. Tai nạn xảy ra có 

thể do các phương tiện chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng cho phép, phương tiện 

không được bảo trì bảo dưỡng, hoặc do người cầm lái,… gây hậu quả về tính mạng, tài 

sản cũng như mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường vận chuyển. 

d. Sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 

Quá trình sản xuất của nhà máy có sử dụng một khối lượng lớn hóa chất như 

NaOH, Clo, dầu DO,… Trong quá trình lưu trữ, nếu xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ có thể 

gây ra cháy nổ, hoặc các hóa chất chảy tràn ra môi trường, bị nước mưa cuốn trôi sẽ 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất, không khí, nước mặt và hệ sinh thái. 

Hóa chất rò rỉ, thất thoát sẽ thâm nhập vào cơ thể con người qua 3 đường là: 

Đường hô hấp, đường ăn uống và hấp thụ qua da. Những hóa chất này nếu thâm nhập 

vào cơ thể con người trong thời gian dài có thể gây dị ứng, gây ngạt, gây mê, tác động 

đến các hệ thống cơ quan chức năng, gây ung thư,… 

Bên cạnh đó, với loại hình hoạt động của nhà máy là chế biến các mặt hàng thủy 

sản ở dạng đông lạnh nên cần sử dụng nguồn nhiên liệu NH3 cho hệ thống cấp đông, 

dàn lạnh. Trong quá trình sử dụng, khí NH3 có thể bị rò rỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân làm việc. Nếu cơ thể người hít vào dưới hình thức thể khí, NH3 đi vào phổi 

dễ thông qua phế nang đi vào máu, kết hợp với huyết sắc tố, phá hoại chức năng vận 

chuyển oxy. Trong khoảng thời gian ngắn hít phải lượng lớn khí NH3 có thể xuất hiện 

các triệu chứng đau họng, chảy nước mắt, giọng ồm, ho, đờm có máu, tức ngực, hít thở 

khó khan, có thể kèm theo đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, kiệt sức… Khi 

nồng độ quá cao, ngoài tác dụng ăn mòn ra, còn gây phản xạ lại thông qua đoạn cuối 
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thần kinh chạc ba mà dẫn đến tim ngừng đập và ngừng hô hấp. 

e. Sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh 

Trong hoạt động sinh hoạt, ăn uống hàng ngày của công nhân viên Nhà máy, sự 

cố về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể xảy ra do nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, 

khu vực nấu ăn không hợp vệ sinh,… gây hiện tượng ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng 

tới sức khỏe của công nhân viên tại Nhà máy. 

Sự cố dịch bệnh xảy ra khi có sự thay đổi về thời tiết, khí hậu. Các loại virut gây 

bệnh lây lan trong các khu vực xung quanh gây ra dịch bệnh mà con người khó kiểm 

soát được như bệnh ngoài da, tiêu chảy, sốt rét, Covid,… ảnh hưởng tới sức khỏe của 

công nhân viên tại Nhà máy cũng như ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất và 

sản phẩm của Nhà máy. Khi có dịch bệnh lây lan, nhà máy sẽ có biện pháp phòng 

ngừa và ứng phó khi xảy ra dịch bệnh. 

f. Sự cố từ quá trình hoạt động của kho lạnh 

- Hiện tượng block máy lạnh: 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hư block, có thể do nguồn điện cung cấp không 

ổn định gây chập và gây hư hỏng block máy, hoặc do máy phải hoạt động quá tải và 

liên tục khi lắp đặt với diện tích phòng quá rộng và không hợp lý. Máy lạnh không 

được bảo dưỡng, bảo trì định kỳ và một trong các cuộn dây bên trong động cơ bị cháy 

dẫn đến chảy cảm biến nguồn. 

- Hiện tượng lọt ẩm: 

Không khí trong kho lạnh có nhiệt độ thấp. Khi tuần hoàn qua dàn lạnh thì một 

lượng nước được ngưng tụ lại. Vì vậy phần áp suất không khí hơi nước trong buồng 

nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài. Do đó hơi nước có khuynh hướng thẩm thấu vào 

phòng qua vách tấm cách nhiệt. 

Đối với kho xây, hơi ẩm khi xâm nhập có thể làm ẩm ướt lớp cách nhiệt làm 

giảm tính cách nhiệt của vật liệu. Vì vậy khi thi công các kỹ sư cơ điện lạnh cần quét 

lớp hắc ín và lót giấy dầu chống thấm cho kho lạnh. Giấy dầu chống thấm cần lót 2 

lớp, các lớp chồng mí lên nhau và dán băng kéo kín, tạo màng cách ẩm liên tục trên 

toàn bộ diện tích của kho. 

- Hiện tượng lọt không khí: 

+ Khi xuất hàng hoặc mở cửa thao tác kiểm tra, không khí bên ngoài sẽ thâm 

nhập vào kho gây tổn thất nhiệt đáng kể và ảnh hưởng đến chế độ bảo quản. 

+ Gió nóng bên ngoài chuyển động vào kho lạnh từ phía trên cửa và gió lạnh 

trong phòng ùa ra ngoài từ phía dưới nền của tấm cách nhiệt. 

+ Quá trình thâm nhập của không khí bên ngoài vào kho lạnh không những làm 

mất lạnh của phòng mà còn mang theo một lượng hơi ẩm vào phòng và sau đó tích tụ 

trên các dàn lạnh ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của hệ thống. 

- Hiện tượng ngập lỏng: 

+ Phụ tải nhiệt quá lớn, quá trình sôi ở dàn nhiệt mãnh liệt và hơi cuốn lỏng về 

máy nén. Van tiết lưu mở quá lớn hoặc không phù hợp. 

+ Khi mới khởi động do có lỏng nằm sẵn trên đường ống hút hoặc trong dàn lạnh. 

+ Van phao khống chế mức dịch dàn lạnh hỏng nên dịch tràn về máy nén. 
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+ Môi chất không bay hơi ở dàn lạnh được do bám tuyết nhiều ở dàn lạnh, nhiệt 

độ buồng lạnh thấp, quạt dàn lạnh mỏng… 

- Các sự cố trên gây ảnh hưởng đến quá trình bảo quản sản phẩm sau chế biến 

của nhà máy gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Do đó nhà máy sẽ bố trí đội 

ngũ cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra để sự cố xảy ra ở mức thấp nhất. 

g. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

Tác động của biến đổi khí hậu: 

Theo các kịch bản về biến đổi khí hậu (2020) cho Việt Nam do Bộ TN&MT làm 

chủ trì thì trong 61 năm qua (1958 - 2018) như sau: 

- Nhiệt độ trung bình ở Việt Nam đã tăng khoảng 0,890C, riêng thời kỳ 1986 - 

2018 tăng 0,740C. 

- Nhiệt độ tối cao tăng trên hầu hết phạm vi cả nước, phổ biến từ 0,2 đến 1,7°C; 

tăng tương đối nhiều ở Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của vùng Đông Bắc, phía Bắc 

của vùng Bắc Trung Bộ và phía Đông của Nam Bộ, có nơi lên đến 2,1°C, tăng tương 

đối ít ở Tây Bắc, Nam Trung Bộ và phía tây của Tây Nguyên. Tuy nhiên, nhiệt độ cao 

nhất trung bình năm có xu thế giảm ở một vài nơi thuộc Tây Bắc và Tây Nguyên với 

mức giảm 0,2 đến 0,6°C/58 năm. 

- Số ngày nắng nóng có xu thế tăng trên phạm vi cả nước phổ biến từ 10 đến 40 

ngày, tương đối nhiều ở phía Nam vùng Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 

và Nam Trung Bộ. 

- Số ngày rét đậm, rét hại có xu thế giảm ở các vùng khí hậu phía Bắc phổ biến từ 

5 đến 20 ngày/58 năm. 

- Số tháng hạn có xu thế tăng ở khu vực phía Bắc, giảm ở Trung Bộ và phía Nam lãnh 

thổ, trong đó tăng nhiều nhất ở Đồng bằng Bắc Bộ, giảm nhiều nhất ở Nam Trung Bộ. 

- Trong giai đoạn 1958-2018, lượng mưa năm tính trung bình cho cả nước có xu 

thế tăng nhẹ, với mức tăng 2,1% trong 61 năm. Lượng mưa năm có xu thế giảm ở 

phần lớn diện tích phía Bắc và phần phía Tây của Tây Nguyên và có xu thế tăng ở 

phần lớn diện tích phía Nam, nhiều nhất ở Nam Trung Bộ. Các cực trị cũng như hiện 

tượng cực đoan về mưa có xu thế biến đổi khác nhau trên các vùng khí hậu 

của Việt Nam, giảm ở hầu hết các trạm thuộc Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ 

và tăng ở phần lớn trạm thuộc các vùng khí hậu khác. Trong những năm gần đây, mưa 

lớn xảy ra bất thường hơn về thời gian, địa điểm, tần suất và cường độ. 

- Thời kỳ 1990-2018, có 86 cơn bão mạnh (từ cấp 12 trở lên), trung bình mỗi 

năm có 2-3 cơn. Bão mạnh thường xảy ra từ tháng 8 đến tháng 12, cao điểm vào các 

tháng 9, 10 và 11. Số cơn bão mạnh có xu thế tăng thời gian hoạt động muộn hơn, 

đường đi lệch hơn về phía Nam và đổ bộ vào khu vực phía Nam nhiều hơn. 

- ENSO: Khả năng tác động của ENSO đến thời tiết, khí hậu Việt Nam có sự gia tăng. 

Kịch bản biến đổi khí hậu 

- Theo kịch bản RCP8.5 (Kịch bản nồng độ khí nhà kính cao) trong thế kỷ 21 

nhiệt độ trung bình năm có xu thế tăng trên cả nước với mức tăng ở phía Bắc cao hơn 

phía Nam. Vào giữa thế kỷ, nhiệt độ tăng phổ biến từ 1,7 ÷ 2,3°C, trong đó, khu vực 

phía Bắc tăng phổ biến trên 2,0°C, phía Nam có mức tăng dưới 2,0°C. Đến cuối thế 
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kỷ, nhiệt độ tăng phổ biến từ 3,2 ÷ 4,2°C trong đó phía Bắc tăng phổ biến từ 3,8 ÷ 

4,2°C, phía Nam phổ biến từ 3,2 ÷ 3,5°C. 

- Lượng mưa năm có xu thế tăng phổ biến từ 10 ÷ 15% trên hầu hết cả nước; ở 

các trạm đảo, ven biển khu vực Đông Bắc lượng mưa có thể tăng từ 20 ÷ 30%. Lượng 

mưa có xu thế giảm ở một phần diện tích các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, mức giảm không 

đáng kể, phổ biến dưới 5%. Đến cuối thế kỷ, lượng mưa có xu thế tăng trên phạm vi cả 

nước, mức tăng phổ biến từ 10 ÷ 25%; một phần diện tích thuộc khu vực Đông Bắc 

lượng mưa có thể tăng trên 40%. Riêng tỉnh Kiên Giang kịch bản đến năm 2080 - 2099 

tăng 24,9% (12,1 ÷ 42,8%). 

- Số tháng hạn tăng trên đa phần diện tích cả nước và có xu thế giảm ở một phần 

diện tích khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và cực Nam của Nam Bộ. 

- Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng 

giảm về tần suất. Trong đó số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển 

Đông có xu thế giảm trong các tháng đầu mùa bão (tháng 6, 7, 8), nhưng lại có xu thế 

tăng ở cuối mùa bão. Như vậy, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế dịch 

chuyển về cuối mùa bão, thời kỳ mà bão hoạt động chủ yếu ở phía Nam. 

- Độ cao sóng biển trung bình toàn Biển Đông tăng khoảng 7%. Khu vực ven 

biển từ Móng Cái – Hòn Dấu có độ cao sóng giảm mạnh nhất với mức giảm khoảng 

24%, các khu vực ven biển từ Đèo Hải Vân đến Mũi Cà Mau, độ cao sóng biển có xu 

thế tăng nhẹ từ 1% đến 9%. Khu vực Mũi Cà Mau đến Kiên Giang độ cao sóng có xu 

thế giảm nhẹ khoảng 1%. Khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, độ cao 

sóng biển tăng mạnh nhất với mức tăng tương ứng là 19% và 17%. 

- Các hiện tượng cực đoan như: Bão mạnh đến rất mạnh, số ngày nắng nóng 

tăng; hạn hán trở nên khắc nghiệt hơn do nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm trong mùa 

khô. Kịch bản nước biển dâng cũng đã được xây dựng. Theo đó, đến năm 2100, mực 

nước biển dâng trung bình khu vực ven biển các tỉnh phía Nam có xu thế cao hơn so 

với khu vực phía Bắc; trong đó Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có diện tích 

chịu nguy cơ ngập cao nhất 47,29% diện tích, trong đó, cao nhất là tỉnh Cà Mau với 

79,62% và tỉnh Kiên Giang với 75,68% diện tích có nguy cơ ngập, trong đó ngập 

nhiều nhất là huyện An Minh (95,22%) và An Biên (94,12%). Nguy cơ ngập đối với 

huyện Châu Thành trước sáp nhập (86,26%). 

- Quá trình xây dựng dự án có thiết kế cao độ xây dựng là H ≥ +2,85 m so với 

mực nước biển, công trình các xa biển; do đó với cao trình tự nhiên này thì mực nước 

biển dâng theo các kịch bản biến đổi khí hậu nếu xảy ra thì khu vực dự án hoàn toàn 

không bị ảnh hưởng. 

ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

Bảng 4.17: Tóm tắt ma trận tác động môi trường trong giai đoạn vận hành 

Nguồn gây tác 

động 
Môi 

trường đất 

Môi trường 

nước 
Môi trường 
không khí 

Tài nguyên 
sinh học 

VH-XH 

Khí thải, bụi, 

tiếng ồn, mùi hôi 
+ + +++ ++ +++ 

Nước thải sinh 

hoạt, sản xuất 
+++ +++ +++ +++ +++ 
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Nguồn gây tác 

động 
Môi 

trường đất 

Môi trường 

nước 
Môi trường 
không khí 

Tài nguyên 
sinh học 

VH-XH 

Chất thải rắn +++ ++ +++ + ++ 

Các sự cố, rủi ro +++ +++ +++ +++ +++ 

Ghi chú: 

+ Ít tác động. ++ Tác động mức trung bình. +++ Tác động mạnh. 

- Không tác động. 

Như vậy, theo bảng trên có thể thấy rằng, trong quá trình vận hành của nhà máy 

vấn đề cần quan tâm là nước thải từ quá trình sản xuất, nước thải sinh hoạt, chất thải từ 

quá trình sản xuất, chất thải sinh hoạt, các rủi ro, sự cố,... Nguồn chất thải này sẽ tác 

động tiêu cực đến môi trường đất, nước, không khí và văn hóa xã hội. Cần có sự quan 

tâm đầu tư thích đáng cho công tác xử lý chất thải và phòng chống ô nhiễm suy thoái 

môi trường cho nhà máy. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

a. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a.1. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải phát sinh tại dự án 

a.1.1. Hệ thống thu gom, công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt của nhà máy phát sinh khoảng 15,83 m3/ngày, lượng 

nước thải này chủ yếu chứa hàm lượng BOD5, COD, SS, Coliform. 

Nước thải sinh hoạt (nguồn số 1) phát sinh tại nhà máy bao gồm nước thải từ nhà 

vệ sinh, nước rửa tay của công nhân có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, 

chất tẩy rửa, các chất lắng được cũng như không lắng được, các ion amon, photphat,… 

Công ty đã xây dựng các khu nhà vệ sinh tại các khu vực nhà xưởng sản xuất của 

dự án nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại nhà máy. 

Nước thải hố xí được thu gom về bể tự hoại tại các nhà vệ sinh bằng đường ống uPVC 

D114mm để xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó dẫn vào cống tròn uPVC D114mm dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Đối với nước thải từ quá trình giặt (nguồn số 2) được thu gom bằng đường ống 

uPVC D114mm và đấu nối trực tiếp với các hố ga và đường ống thu gom nước thải 

sản xuất để dẫn về hệ thống XLNT xử lý. 

* Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 

Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý tại chỗ bằng bể tự hoại; Thực tế 

tại nhà máy, Công ty đã xây dựng các bể tự hoại tại các khu vực nhà vệ sinh của công 

nhân tại nhà xưởng với 01 bể tự hoại 3 ngăn có dung tích là 10,5 m3 đảm bảo khả năng 

xử lý hết lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. 

Cặn lắng giữ trong bể từ 3 - 6 tháng dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các 

chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể 

với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ 

nhật với thời gian lưu nước từ 3 - 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy 
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bể, qua một thời gian cặn, sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua 

ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 1x2, 

than. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình 

lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và 

ống đầu ra khi bị nghẹt. 

Chất cặn lắng trong hầm tự hoại sẽ được hút định kỳ (dự án thuê đơn vị chức 

năng hút và xử lý chất thải sau khi hút). 
 

Hình 4.2: Mô hình xử lý của bể tự hoại 

Nước thải sau bể tự hoại tuy nồng độ các chất ô nhiễm đã giảm đi nhiều lần 

nhưng vẫn còn cao so với quy chuẩn cho phép nên cần có biện pháp xử lý hiệu quả. 

Biện pháp hiện tại được dự án áp dụng là đưa tất cả lượng nước thải sau bể tự hoại về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống uPVC D114mm, độ dốc i=0,02% 

để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận của khu vực. 

Bảng 4.18: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 

Hệ thống bể 

tự hoại cải 
tiến 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ chất 

ô nhiễm 
(mg/l) 

Nồng độ chất ô 

nhiễm sau xử lý 
bể tự hoại 

QCVN 

14:2025/BTNMT 
(cột B) 

Sau bể tự hoại 

3 ngăn 

BOD5 450 102,9 ≤ 30 

SS 1.208 47,85 ≤ 100 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết - Nguyễn 

Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2013). 

Từ những thông số nước thải đặc trưng qua xử lý ở bể tự hoại đều chưa đạt Quy 

chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT (cột B), môi trường nước có nguy cơ phú dưỡng cao. 

Vì vậy, nước thải sau khi qua hầm tự hoại sẽ được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung để tiếp tục xử lý chung với nước thải sản xuất. 

a.1.2. Hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

Để giảm thiểu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, đặc biệt là nước 

thải phát sinh từ khâu nhập liệu, kho lưu chứa phế phẩm, khu vực sản xuất nhà máy áp 

dụng một số kỹ thuật nhằm giảm lượng nước tiêu thụ như: Sử dụng vòi phun cao áp, 

tuần hoàn nước rửa,... 

Tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh khi nhà máy hoạt động với công suất 

lớn nhất là 9,2 tấn sản phẩm/ngày theo tính toán là 138,46m3. Công ty đã tiến hành đầu 

tư xây dựng hệ thống XLNT tập trung với công suất 200m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ 

lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cả nhà máy. 
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Nguồn số 3 bao gồm: nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh kho chứa phế 

phẩm được thu gom bằng ống uPDV D114mm và đấu nối với hệ thống rãnh hở BxH = 

400 x 200 mm thu gom nước thải vệ sinh nhà xưởng, khu nhập liệu, vệ sinh thiết bị, 

rửa xe dẫn về đường ống uPVC D400mm với độ dốc 10% (i=0,1) vào bể thu gom của 

hệ thống xử lý nước thải. 

Nước thải sản xuất tại khu vực nhà xưởng (nguồn số 4) được thu gom bằng hệ 

thống rãnh hở BxH = 400 x 200 mm và đường ống uPVC D400mm với độ dốc 10% 

(i=0,1) về hệ thống xử lý nước thải. 

a.2. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải được chuyển giao từ công trình ngoài phạm vi 

dự án 

a.2.1. Hệ thống thu gom, công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt của nhà máy phát sinh khoảng 23,76 m3/ngày, lượng 

nước thải này chủ yếu chứa hàm lượng BOD5, COD, SS, Coliform. 

Nước thải sinh hoạt (nguồn số 5) phát sinh tại nhà máy bao gồm nước thải từ nhà 

vệ sinh, nước rửa tay của công nhân có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, 

chất tẩy rửa, các chất lắng được cũng như không lắng được, các ion amon, photphat,… 

Công ty đã xây dựng các khu nhà vệ sinh tại các khu vực văn phòng, nhà khách 

và nhà công nhân nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại 

Công ty. Nước thải hố xí được thu gom về bể tự hoại tại các nhà vệ sinh bằng đường 

ống uPVC D114mm để xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó dẫn vào cống tròn uPVC 

D114mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 

Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và xử lý tại chỗ bằng bể tự hoại; Thực tế tại 

nhà máy, Công ty đã xây dựng các bể tự hoại tại các khu vực nhà vệ sinh của công nhân 

tại nhà nghỉ công nhân, khu vực văn phòng, nhà khách với 05 bể tự hoại 3 ngăn tổng dung 

tích là 55,08 m3 đảm bảo khả năng xử lý hết lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Bể tự hoại được xây dựng với kết cấu tương tự công trình tại nhà xưởng sản xuất 

của nhà máy do Công ty quản lý. 

Chất cặn lắng trong hầm tự hoại sẽ được hút định kỳ (dự án thuê đơn vị chức 

năng hút và xử lý chất thải sau khi hút). 

Nước thải sau bể tự hoại tuy nồng độ các chất ô nhiễm đã giảm đi nhiều lần 

nhưng vẫn còn cao so với quy chuẩn cho phép nên cần có biện pháp xử lý hiệu quả. 

Biện pháp hiện tại được dự án áp dụng là đưa tất cả lượng nước thải sau bể tự hoại về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống uPVC D114mm, độ dốc i=0,02% 

để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận của khu vực. 

Đối với nước thải phát sinh từ nhà bếp (nguồn số 6) sẽ được dẫn trực tiếp về hệ 

thống xử lý nước thải của nhà máy để xử lý bằng đường ống dẫn uPVC D114mm. 

a.2.2. Hệ thống thu gom, công trình xử lý nước thải rửa lọc từ hệ thống xử lý nước 

cấp (nguồn số 7) 

Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp để xử lý trước khi đưa vào sử dụng 

phục vụ chế biến thủy sản và sinh hoạt của nhân viên. Phần nước xả cặn lọc khoảng 
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3,77m3/lần sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải bằng đường ống dẫn uPVC 

D114mm để tiếp tục xử lý định kỳ 02 ngày/lần. 

Các hạng mục công trình trong hệ thống xử lý được làm bằng các vật liệu chắc 

chắn (cột lọc inox, đường ống công nghệ PVC,...). Hệ thống xử lý được bố trí trên nền 

chắc chắn, khu vực được tráng xi măng. 

Bảng 4.19: Tổng hợp đường ống và công trình xử lý nước thải 

STT Thông số kỹ thuật Khối lượng Vật liệu/kích thước 

 

1 
Đường ống dẫn nước thải sinh 

hoạt từ các khu chức năng 

 

437,59m 

Ống nhựa uPVC D114mm, độ 

dốc i=0,1, âm dưới đất và các 

công trình 

2 
Đường ống dẫn nước thải từ 

kho chứa phế phẩm 
2,0m 

Ống nhựa uPVC D114mm, độ 

dốc i=0,1, âm dưới đất 

3 
Đường ống dẫn nước thải từ 

quá trình rửa lọc 
50,0m 

Ống nhựa uPVC D114mm, độ 

dốc i=0,1, âm dưới đất 

4 Rãnh thoát nước thải sản xuất 424,8m 
Rãnh hở BxH = 400x200mm, độ 

dốc i=0,1, trát vữa xi măng 

5 
Đường ống thu gom nước thải 

sản xuất 
10m 

Ống uPVC D400mm, độ dốc 

i=0,1, âm dưới đất 

6 
Đường ống thoát nước thải sau 

hệ thống xử lý 
26,5m 

Ống uPVC D168mm, độ dốc 

i=0,1, âm dưới đất 

7 
Đường ống xả thải ra môi 

trường 
450,0m 

Ống uPVC D140mm, độ dốc 

i=0,1 

8 Lược rác 16 cái Lắp vỉ sắt chắn rác 

9 Hố ga 2 cái 
Kết cấu BTCT DxRxH = 

500x500x1.000mm 

 

10 
Bể tự hoại 3 ngăn khu nhà 

khách, nhà điều hành 

 

4 cái 

Kết cấu BTCT với 03 ngăn, 

dung tích 7,77m3/bể 

(DxRxH=2,6x2,3x1,3m) 

 

11 
Bể tự hoại 3 ngăn khu nhà 

xưởng 

 

1 cái 

Kết cấu BTCT với 03 ngăn, 

dung tích 10,5m3/bể 

(DxRxH=2,8x2,5x1,5m) 

 

12 
Bể tự hoại 3 ngăn khu nhà nghỉ 

công nhân 

 

1 cái 

Kết cấu BTCT với 03 ngăn, 

dung tích 24m3/bể (DxRxH = 

5,0x3,0x1,6m) 

13 
Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 
1 HT 

Công suất 200m3/ngày.đêm, kết 

cấu BTCT 
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Nước thải từ 

quá trình giặt 

Nước thải vệ sinh cá nhân 

tại khu văn phòng, nhà 

nghỉ công nhân, nhà khách 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ống uPVC 

D114mm 

 

 

 

 

Rãnh hở BxH 

400x200mm 

Cống uPVC 
D400mm 

 

 

 

 

Ống uPVC 

D114mm 

Ống uPVC 

D114mm 

 

 

 

Ống 

uPVC 

D114mm 

 

Ống uPVC 

D114mm 
 

Ống uPVC 

D114mm 
 

 

 

Hình 4.3: Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại dự án 

❖ Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Bảng 1, F≤2.000m3/ngày.đêm và Bảng 2, 

Cột B) được xả vào đường ống uPVC D168mm và đấu nối với ống uPVC D140mm xả 

ra nguồn tiếp nhận là rạch Cà Lang theo phương thức tự chảy. 

- Công ty cam kết ngay vị trí cửa xả của hệ thống XLNT được bố trí với đầy đủ 

thông tin, vị trí xả thải và thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. 

- Tọa độ vị trí xả thải như sau (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, 

múi chiếu 30): X: 1094310; Y: 570539. 

a.3. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Thông số của trạm xử lý nước thải: 

- Số lượng: 01 trạm (Công suất 200 m3/ngày.đêm), theo dạng nửa chìm nửa nổi. 

- Diện tích, vị trí xây dựng: 131,45 m2 tại phía Tây Nam phân xưởng. 

- Nước thải sau hệ thống xử lý phải đạt Quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Bảng 1, F≤2.000m3/ngày.đêm 

và Bảng 2, Cột B) trước khi thải ra rạch Cà Lang. 

Nước thải phát sinh tại dự án 
Nước thải chuyển giao từ các 

công trình ngoài phạm vi dự án 

Rạch Cà Lang 

Ống uPVC D168-140mm 

Bể tự hoại 3 ngăn 
Bể gom (hệ thống xử lý 

nước thải tập trung) 
Nước thải 

nhà ăn 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải từ 

quá trình rửa lọc 

Nước thải sản xuất 

và nước vệ sinh nhà 

xưởng, thiết bị 

Nước thải vệ 

sinh cá nhân tại 

xưởng sản xuất 
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tĩnh 
Bể điều hòa 

Cụm bể DAF 

Bể UASB 

Bể Anoxic 

Hoàn 

lưu 

nước 

Tuần 

hoàn 

bùn 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể Aerotank 2 

Bể MBBR 

Bể chứa bùn 

Nước thải của nhà máy chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy với nồng độ cao nên 

công ty sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp sinh học để xử lý. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau: 

Nước thải chế biến thuỷ sản; nước thải sinh hoạt 
 

 

 

Cấp khí 

Máy tách rác  

NaOH, 

PAC, 

Bả, bùn 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp khí 
 

 

Cấp khí 

 

 

 

 

 

Clorine 

 

 

 

 

Bùn dư 

 

 

 

 

Hồi lưu 

nước về bể 

điều hòa 

 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn 

QCVN 40:2025/BTNMT, Bảng 1, F≤ 2.000m3/ngày.đêm và Bảng 2, Cột B 

Hình 4.4: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

Thuyết minh hệ thống xử lý nước thải: 

(1). Bể thu gom: Nước thải sản xuất sẽ dẫn về hố thu gom. Hố thu gom có nhiệm 

vụ tiếp nhận, trung chuyển nước thải. Tại hố thu gom lắp 02 bơm sWP- 01/02 hoạt 

động luân phiên bơm nước thải sang bể điều hòa. 

(2).  Bể điều hòa 

Tại bể điều hòa, máy thổi khí sẽ cấp khí và hòa trộn đồng đều không khí trên 

toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu, đồng thời 

Hố thu gom 
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có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào. 

Mục đích bể điều hòa: 

+ Ổn định lưu lượng, dòng chảy, nồng độ chất bẩn; 

+ Điều chỉnh pH nước thải; 

+ Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định, liên tục cho các công đoạn 

phía sau, tránh hiện tượng quá tải. 

Nước thải sau khi qua bể điều hòa được bơm vào bể phản ứng (thuộc cụm bể 

DAF). 

(3). Cụm bể DAF bao gồm: 1 bể phản ứng, 1 bể DAF, 1 bồn tích. Nước thải từ 

điều hòa sẽ chảy vào bể phản ứng, tại đây hóa chất NaOH, PAC, Polyme được châm 

vào nhằm keo tụ tạo bông nước thải. Nước thải sau bể phản ứng sẽ chảy qua bể DAF, 

Tại đây ta dùng áp lực của không khí để lôi kéo các phân tử dầu mỡ và vi bọt có trong 

nước. Các vi bọt này sẽ bám dính với các bông cặn đã hình thành trước đó làm giảm 

khối lượng riêng của chúng và kéo chúng lên trên bề mặt của bể tuyển nổi. Tại đây 

chúng được một thiết bị gạt liên tục bả mỡ và bọt khí về một phía và thu riêng ra 

ngoài. Một số cặn có tỉ trọng lớn, không nổi lên mặt nước mà lắng xuống đáy bể sẽ 

được bơm chìm bơm về bể chứa bả. 

Như vậy, quá trình được tiến hành qua hai giai đoạn như sau: 

+ Bảo hòa nước bằng không khí dưới áp suất cao. 

+ Tách khí hòa tan trong nước trong điều kiện áp suất khí quyển. 

Nước thải cuối bể được bơm đẩy vào bình bão hòa khí - nước, không khí và các 

hóa chất keo tụ được máy nén khí và bơm định lượng đẩy vào đường ống bơm. Trong 

bình bão hòa khí - nước, không khí sẽ được hòa tan vào nước. Sau đó trong bể tuyển 

nổi làm việc ở áp suất khí quyển, không khí được tách ra ở dạng bọt khí và làm nổi các 

hạt lơ lửng tạo ván bọt chảy về máng thu, hoàn lưu lại bể gạn mỡ để thu hồi mỡ. 

Nước thải từ sau bể DAF sẽ tự chảy vào bể UASB 

(4). Bể UASB: Nước thải sau lắng sẽ được tự chảy sang bể tiền UASB. Tại đây, 

nước thải sẽ được ổn đinh về mặt nồng độ pH để đảm bảo duy trì từ 6,5 đến 7,5. Đây 

là môi trường pH đảm bảo vi sinh vật kỵ khí sẽ phát triển tốt. Nước thải được đưa vào 

bể kỵ khí với vận tốc từ 0,6 – 0,9m thông qua đường ống. 

Nước thải từ bể tiền UASB sẽ được bơm lên bể UASB bằng 3 bơm chìm. Vi sinh 

vật sẽ hấp thụ các chất hữu cơ trong nước thải, từ đó tạo điều kiện để hỗn hợp bùn và 

nước thải tiếp xúc với nhau và phát triển sinh khối, tạo ra 70% – 80% khí CH4 

(metan). Lượng khí metan này bám dính vào bùn hoặc theo chùm khí lơ lửng trong 

nước để nổi lên bề mặt. Sau khi xử lý, nhằm tách lượng khí CH4 ra khỏi nước, người ta 

sẽ đặt ống thu nước bề mặt và nhờ đó sẽ xảy ra hiện tượng tách pha khí – lỏng – rắn. 

Nước thải theo ống thu nước bề mặt tự chảy sang bể Anoxic. 

(5).  Bể Anoxic: Tại bể Anoxic xảy ra quá trình phân hủy sinh học các hợp chất 

Nitrat thành khí Nitơ. Nước thải sau khi qua Anoxic sẽ tự chảy sang bể Aerotank. 
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(6). Bể sinh học hiếu khí kết hợp giá thể (bể MBBR + Aeroten):. Công nghệ 

sinh học mới được áp dụng, hiện nay nó đã được áp dụng rộng rải trên toàn cầu. Tuy 

nhiên do điều kiện của từng khu vực mà hiệu suất xử lý của hệ thống có sự thay đổi 

khác nhau. Ơ những khu vực có khí hậu nóng ẩm là những nơi thuân tiện cho vi sinh 

vật phát triển tốt. Và Việt Nam là nước có ưu thế đó. Trong công nghệ xử lý nước thải 

bằng phương pháp sinh học thì tâm điểm của qúa trình công nghệ này là bể arotank. Ở 

hệ thống của chúng ta dùng giá thể được dùng trong bể MBBR kết hợp với bùn họat 

tính tỏng bể Aerotank, chỉ tiêu cơ bản dùng để thiết kế bể là: 

+ Tuổi bùn: 10 ngày. 

+ Nồng độ bùn: 4kgMLSS/ m3; 

+ Chỉ số thê tích bùn (SVI): 120ml/g. 

Đặc điểm bùn họat tính có những ưu điểm so với những giá thể khác trong điều 

kiện là bể arotank có thổi khí: 

- Thứ nhất là khi sử dụng bùn hoạt tính thì tiết diện tiếp xúc giửa pha lỏng và bùn 

họat tính là rất cao so với những lọai giá thể khác. Chúng ta có thể rất dễ thấy về điều 

này vì khi giá thể càng nhỏ thì bề măt tiếp xúc càng lớn, vì lúc đó chúng có nhiều hơn 

về số lượng giá thể. 

- Thứ hai là khi sử dụng bùn hoạt tính thì khả năng phân tán của bùn trong pha 

lỏng là rất cao và đồng đều trong pha lỏng. Chính vì đặc điểm này mà chúng có khả 

năng khử được nồng độ bẩn trong nước thải là rất cao (90%_95%). 

Trong quá trình hoạt hóa của bùn người ta thường điều chỉnh các tham số cơ bản 

như: nguồn oxy cần cung cấp cho pha lỏng, tốc độ tuần hoàn bùn họat tính, tuổi của 

bùn, lượng bùn dư thải, đặt biệt là sự kiểm soát hàm lượng MLSS và tỷ số F/M. 

MLSS: hàm lượng chất rắn của hỗn hợp lỏng chất rắn huyền phù trong bể arotank. 

Hàm lượng MLSS trong bể arotank thường giao động từ giá trị cực tiểu là 1000mg/l 

cho đến giá trị cực đại là 10.000mg/l, ở hệ thống của chúng ta hàm lượng thiết kế là 

4000mg/l (4kg/m3), ở giá trị hàm luợng này chúng ta có được sự chênh lệnh giới hạn 

tương đối lớn, điều này sẽ giúp chúng ta ổn định tốt hệ thống khi mà có sự thay đổi về 

hàm lượng MLSS trong bể arotank (nồng độ thải của nước thải của nhà máy thường 

không đồng đều ở những thời gian thải khác nhau). Tỷ lệ F/M là tỷ số biểu hiện mối 

quan hệ của tải trọng và trạng thái trao đổi của hệ thống, hay chúng còn được hiểu là 

tỷ số giửa chất dinh dưỡng chính với số lượng vi sinh vật và khi tỷ số này cao sẽ làm 

giảm tuổi thọ của bùn. 

Chỉ số thể tích bùn (SVI) được định nghĩa là thể tích tính bằng ml của một g khô 

bùn họat tính lắng trong 30 phút. Chỉ số này là chỉ số tương quan với chỉ số MLSS. 

Giá trị điển hình với hệ thống bùn họat tính làm việc với nồng độ MLSS từ 2000 ÷ 

4000mg/l thì hàm lượng SVI sẽ giao động từ 75 ÷ 160mg/l. Đây cũng là yếu tố cơ bản 

của quá trình thiết kế cũng như vận hành vì hàm lượng SVI khi lớn hơn 200mg/l thì 

bùn họat tính sẽ có dạng sợi rất khó lắng. Chính vì thế mà khi chọn hàm lượng này 

chúng tôi đã chọn cho hệ thống một chỉ số an tòan là 120mg/l. Trong thực tế của các 

hệ thống xử lý nước thải thì tốc độ tăng của nồng độ MLSS là 50mg/l.ngày. Khi hệ 

thống đi vào họat động ổn định thì đây chính là luợng dư cần lấy hằng ngày, điều này 
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sẽ giúp tuổi thọ của bùn không bị giảm. 

Hiệu suất làm sạch nước phụ thuộc vào số lượng và độ tuổi của bùn họat tính 

(thực tế tuổi bùn chính là tuổi sinh lý của quần thể vi sinh vật trong bùn họat tính. Bùn 

họat tính còn trẻ sẽ xốp hơn, lượng động vật nguyên sinh sẽ ít hơn, điều đó giúp chúng 

tiếp xúc với chất bẩn tốt hơn vì thế mà chúng sẽ đạt được với hiệu suất cao hơn). Tuổi 

thọ của bùn sẽ giảm khi lưu lượng đã xử lý và tốc độ phát triển của bùn họat tính cao. 

Một khi điều này xảy ra thì công việc tái sinh bùn hoạt tính cũng nhanh. Tuy nhiên 

hiệu suất sẽ phụ thuộc vào những công trình cụ thể. 

Bể xử lý sinh học hiếu khí với bùn hoạt tính tuần hoàn và có bổ sung một số 

chủng vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí được đưa vào 

tăng cường bằng máy nén khí có công suất lớn qua các hệ thống phân phối khí ở đáy 

bể, đảm bảo lượng oxi hòa tan trong nước thải luôn lớn hơn 2 mg/l. 

Như vậy tại đây sẽ diễn ra quá phân hủy hiếu khí triệt để, sản phẩm của quá trình 

này chủ yếu sẽ là khí CO2 và sinh khối vi sinh vật, các sản phẩm chứa nitơ và lưu 

huỳnh sẽ được các vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3
-, SO4

2- và chúng sẽ tiếp 

tục bị khử nitrat, khử sulfat bởi vi sinh vật. Hiệu quả xử lý trong giai đoạn này (sinh 

học hiếu khí) có thể đạt 85 đến 95% theo BOD. Thời gian lưu ở bể này là 10 -15 giờ. 

Sau bể này nước chảy tràn qua bể lắng cuối. 

(7). Bể lắng: Sau giai đoạn xử lý sinh học hiếu khí, nước thải được đưa đến thiết 

bị lắng chủ yếu nhằm chắn giử lượng bùn sinh ra trong các giai đoạn xử lý sinh học. 

Một lượng bùn lớn lắng ở bể lắng được lấy ra từ đáy bể bằng bơm hút bùn. Một phần 

bơm hồi lưu về bể Aeroten, phần còn lại đưa về hệ thống xử lý bùn. Thời gian lưu 

nước ở bể này là 2 -3 giờ. Sau khi lắng nước thải chảy tràn qua bể tiệt trùng. 

Bể này chúng tôi thiết kế có độ dốc 45-600 để thu bùn và thanh gạt thu bùn, 

nguyên lý hoạt động của thanh này gồm Môtơ kéo thanh gạt quay quanh hồ, khi thanh 

quay đến đâu thì bơm sẽ hút hết bùn đến đó, nước đi từ trên xuống, để giảm tốc độ 

dòng chảy chúng tôi có lắp phân phối dạng hình nón có tác dụng tản nước ra, các cặn 

lơ lững nặng sẽ lắng lại bên dưới và nước sẽ tràn lên trên, chúng tôi dùng máng thu 

nước để thu nước này. Để tăng tốc độ lắng và hiệu quả của quá trình lắng, tại đây dùng 

thêm các chất kích thích quá trình lắng. 

(8). Bể khử trùng: Cuối cùng là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với clorine. 

Clorine được bơm định lượng vào nước thải. Bể tiếp xúc có nhiều vách ngăn, tạo 

đường đi dài và thời gian tiếp xúc chlorine với nước thải khoảng 0,5-1 giờ. Sau khi đã 

tiệt trùng nước đạt nguồn loại B thải ra ngoài. 

(7). Bể chứa bùn: có nhiệm vụ lưu trữ các cặn lắng và giảm độ ẩm của bùn trước 

khi thải bỏ ra ngoài môi trường. Bùn sinh học dư từ cụm bể sinh học sẽ được tuần 

hoàn về bể MBBR, bùn sẽ được hút định kỳ rồi mang đi xử lý với tần suất 01 năm/lần 

hoặc khi đầy. 

THIẾT KẾ CÁC BỂ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ 

Bể thu gom 

Nhiệm vụ: Tiếp nhận và trung chuyển nước thải đến hệ thống xử lý nước thải. 
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STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

1 

Kích thước hố thu gom 

Dài L 13,6 m 

Rộng W 2,0 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 1,5 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 1 m 

2 Thể tích xây dựng Vxd 40,8 m3 

3 Thể tích hữu ích Vhi 27,2 m3 

4 Thời gian lưu nước t 3,3 h 

Bể điều hòa 

Nhiệm vụ: Điều hòa lưu lượng và nồng độ của nước thải 
 

STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

 

1 

Kích thước bể điều hòa (hình thang vuông) 

Chiều dài đáy lớn L1 6,591 m 

Chiều dài đáy bé L2 5,491 m 

Chiều rộng bể W 3,5 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 5,7 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 5,2 m 

2 Thể tích xây dựng Vxd 120,52 m3 

3 Thể tích hữu ích Vhi 110 m3 

4 Thời gian lưu nước t 13,2 h 

Bể UASB 

Nhiệm vụ: Xử lý hàm lượng Photpho và các chất ô nhiễm có trong nước thải 
 

STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

 

1 

Kích thước bể UASB (hình thang vuông) 

Chiều dài đáy lớn L1 5,428 m 

Chiều dài đáy bé L2 4,014 m 

Chiều rộng bể W 2,5 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 5,7 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 5,2 m 

2 Thể tích xây dựng Vxd 67,27 m3 

3 Thể tích hữu ích Vhi 61,37 m3 
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STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

4 Thời gian lưu nước t 7,37 h 

Bể Anoxic: Nhiệm vụ: Xử lý hàm lượng Nitơ và các chất ô nhiễm có trong nước thải 
 

STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

 

1 

Kích thước bể Anoxic (hình thang vuông) 

Chiều dài đáy lớn L1 3,951 m 

Chiều dài đáy bé L2 3,166 m 

Chiều rộng bể W 2,5 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 5,7 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 5,2 m 

2 Thể tích xây dựng Vxd 50,71 m3 

3 Thể tích hữu ích Vhi 46,26 m3 

4 Thời gian lưu nước t 5,55 h 

Bể MBBR: Nhiệm vụ: Xử lý hàm lượng COD, BOD và các chất ô nhiễm. 
 

STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

1 

Kích thước bể MBBR 

Chiều dài L 4,0 m 

Chiều rộng W 2,5 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 5,7 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 5,2 m 

2 Thể tích xây dựng Vxd 57 m3 

3 Thể tích hữu ích Vhi 52 m3 

4 Thời gian lưu nước t 6,24 h 

Bể Aerotank: Nhiệm vụ: Xử lý hàm lượng COD, BOD và các chất ô nhiễm. 
 

STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

1 

Kích thước bể Aerotank 

Chiều dài L 5,5 m 

Chiều rộng W 4,0 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 5,7 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 5,2 m 

2 Thể tích xây dựng Vxd 125,4 m3 
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STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

3 Thể tích hữu ích Vhi 114,4 m3 

4 Thời gian lưu nước t 13,73 h 

Bể lắng sinh học: Nhiệm vụ: Tách pha rắn và lỏng 
 

STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

1 

Kích thước bể lắng sinh học 

Chiều dài L 4,0 m 

Chiều rộng W 4,0 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 5,7 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 5,2 m 

2 Thể tích xây dựng Vxd 91,2 m3 

3 Thể tích hữu ích Vhi 83,2 m3 

4 Thời gian lưu nước t 9,98 h 

Bể khử trùng: Nhiệm vụ: Khử trùng nước thải sau xử lý 
 

STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

1 

Kích thước bể khử trùng 

Chiều dài L 4,0 m 

Chiều rộng W 0,8 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 5,7 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 5,2 m 

2 Thể tích xây dựng Vxd 18,24 m3 

3 Thể tích hữu ích Vhi 16,64 m3 

4 Thời gian lưu nước t 2,0 h 

Bể chứa bùn: Nhiệm vụ: Chứa lượng bùn dư của hệ thống 
 

STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

 

 

 

1 

Kích thước bể chứa bùn 

Chiều dài đáy lớn L1 3,103 m 

Chiều dài đáy bé L2 2,380 m 

Chiều rộng W 2,30 m 

Chiều cao xây dựng Hxd 5,7 m 

Chiều cao hữu ích Hhi 5,2 m 
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STT Thông số Ký hiệu Giá trị 

2 Thể tích xây dựng Vxd 35,94 m3 

3 Thể tích hữu ích Vhi 32,79 m3 

Công ty bố trí điểm xả thải tại vị trí dễ kiểm tra, theo dõi, đảm bảo công khai 

theo quy định. 

Bảng 4.20: Trang thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên vật tư, thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 

I Hố Thu Gom (TK00) 
   

 

1 

Bơm nước thải chìm 

Công suất: 2,2kW; 380V; 50Hz 

Lưu lương: 27 m³/h; Cột áp: 11 m 

Taiwan/ 

tương đương 

 

cái 

 

2 

2 
Phao mực nước 
- Dạng : phao quả 

Italia cái 1 

II Bể điều hòa (TK01) 
   

 

 

 

 

1 

Máy tách rác trống quay 

- Kích thước: LxWxH =600 x 1100 x 1400 

mm 

- Kích thước khe lọc: 1 (mm) 

- Khổ trống: 600x400mm 

- Vật liệu: SUS304, dày 2 (mm) 

- Motor: 

+ Công suất: 0,37 kW 
+ Xuất xứ: China/Taiwan. 

 

 

 

 

Việt nam 

 

 

 

 

bộ 

 

 

 

 

1 

 

2 

Bơm nước thải chìm 
Công suất: 1,5kW; 380V; 50Hz 

Lưu lương: 20 m³/h; Cột áp: 8m 

Taiwan/ 

tương đương 

 

cái 

 

2 

3 Phao mực nước- Dạng : phao quả Italia cái 1 

 

 

4 

Đĩa phân phối khí 

Lưu lượng: 30-100 lkk/phút 

Đường kính ngoài: 268mm 

đầu kết nối ống 3/4'' 
Thân, vành đĩa: PP 

Màng đĩa: EPDM 

 

 
Germany/ 

tương đương 

 

 

bộ 

 

 

10 

III Cụm thiết bị tuyển nổi 
   

 

1 

Bể phản ứng 
- Kích thước: D x H = 1.200 x 3.000 mm 

- Vật liệu: SUS304 dày 2mm 

 

Việt Nam 

 

bộ 

 

1 
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Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 

 

 

2 

Motor khuấy bể phản ứng 

- Công suất motor: 0,75 KW; 380V; 50Hz 

- Trục cánh khuấy: Ø42, dày 4mm 

- Khung đỡ motor: Thép CT3 

 

Taiwan/ 

tương đương 

 

 

bộ 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Thiết bị tuyển nổi siêu nông (DAF)- Lưu 

lượng : 10- 15 m3/h- Kích thước: D x H = 

2400 x 1.900 mm ( Chiều cao thân: 900 mm, 

chân: 1.000 mm )- Vật liệu: 

+ Thân: SUS304 dày 2 mm 

+ Đáy: SUS304 dày 3 mm 

+ Đường ray: Thép CT3 dày 8mm 

+ Tăng cứng thân: SUS304 dày 8mm 

+ Tăng cứng đáy: Thép CT3 dày 4mm 

+ Chân: Thép CT3 I150x75 

+ Gàu múc: SUS304 dày 1,5mm 

+ Ống trung tâm: SUS304 dày 1,5mm 

+ Bánh xe công tác: nhựa PP 

+ Khớp nối mềm: nhựa- Motor gào múc: 

0,37kW (3ph/380V/50Hz), Taiwan- Motor 
trục quay: 0,37kW (3ph/380V/50Hz), Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

Bồn tạo áp: 

- Kiểu đứng 

- Kích thước: DxH = 500x 1800m 

- Vật liệu: SUS304 dày 3 mm 
- Mặt bích vào/ ra: DN80 

 

 

Việt Nam 

 

 

cái 

 

 

1 

 

3 

Bơm tuần hoàn 

- Công suất: 4 kW; 380V; 50Hz 
- Lưu lương: 53,5-38 m³/h; Cột áp: 6-21,6 m 

 

Italia 

 

cái 

 

1 

 

4 

Máy nén khí 

- Nhãn hiệu: Puma 

- Công suất: 2,2 kW; 380V, 50Hz 

 

Việt Nam 

 

cái 

 

1 
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STT Tên vật tư, thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 

 

 

 

 

 

 

5 

Tủ điện điều khiển cụm điều khiển bể DAF: 

- Bơm tuần hoàn: 2 máy. 

- Máy nén khí: 1 máy. 

- Motor gào múc: 1 máy. 

- Motor quay: 1 máy. 

- Thiết bị chính ( MCB, Contactor, Role 

nhiệt): LS – Korea. 

- Đèn báo, nút nhấn: Idec- Châu á. 

- Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện 2 lớp cửa (loại tủ 

ngoài trời) (Ngọc Thy cung cấp). 

 

 

 

 

 

Korea/Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

bộ 

 

 

 

 

 

 

1 

III Bể Anoxic (TK02) 
   

 

1 

Thiết bị khuấy chìm: 

- Công suất: 1,5kW; 380V; 50Hz. 

- Lưu lượng: 3,2m3/h. 

 

Taiwan/ 

tương đương 

 

bộ 

 

2 

 

2 
- Khung cố định thiết bị khuấy chìm. 

- Vật liệu: SUS304. 

 

Việt Nam 

 

bộ 

 

2 

IV Bể MBBR + Aerotank ( TK04 + TK05 ) 
   

1 Giá thể MBBR- Dạng viên xe- Vật liệu: PE 
Taiwan/tương 

đương 

 

m3 10 

 

2 

Rổ chặn giá thể: 

- Kích thước: 400 x 400 x 250 mm. 

- Vật liệu SUS304. 

 

Việt nam 

 

cái 

 

2 

 

3 

Máy thổi khí: 

- Motor: 7.5KW/380V. 

- Lưu lượng: 4,65m³kk/phút; cột áp: 5m 

 
Taiwan/ 

tương đương 

 

bộ 

 

2 

 

 

 

4 

Đĩa phân phối khí: 

- Lưu lượng: 30-100 lkk/phút. 

- Đường kính ngoài: 268mm. 

- Đầu kết nối ống 3/4''. 

- Thân, vành đĩa: PP. 

- Màng đĩa: EPDM. 

 

 

 

Germany/ 

tương đương 

 

 

 

bộ 

 

 

 

32 
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5 

Bơm tuần hoàn: 

- Công suất: 0,75kW; 380V; 50Hz. 

- Lưu lương: 10 m³/h; Cột áp: 8.5m 

 

Taiwan/ 

tương đương 

 

cái 

 

2 

V Bể lắng (TK06) 
   

 

1 

Motor gạt bùn: 

- Công suất motor: 0,75 KW; 380V. 

- Tốc độ gạt: 8-12 vòng/h. 

 

Taiwan/ 

tương đương 

 

bộ 

 

1 

 

2 
Trục và cánh gạt bùn bể lắng 

Vật liệu: SUS304 

 

Việt Nam 

 

bộ 

 

1 

 

3 
Ống hướng dòng D1000xH2000 

Vật liệu: SUS304 dày 1,5mm 

 

Việt Nam 

 

bộ 

 

1 

 

4 
Tấm răng cưa, tấm chắn bọt, ke đỡ 

Vật liệu: inox SUS 304 

 

Việt Nam 

 

bộ 

 

1 

 

5 

Bơm bùn sinh học: 

- Nhãn hiệu: Ebara. 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz. 

 

Italia/tương 

đương 

 

Bộ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Đồng hồ lưu lượng. 

Hãng sản xuất: Komax. 

Chất liệu: thân gang. 

Kêt nối: mặt bích. 

Hiển thị: mặt số hiển thị trực tiếp 99999. 

Kích thước: DN80 , 3 Inch , phi 90. 

Kiểu hoạt động : dẫn động từ. 

Lưu lượng trung bình Qn: 40m3/h. 

Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1 m3. 

Áp lực làm việc: 0,3 - 16 bar. 

Nhiệt độ làm việc: 0 - 50 độ C. 

 

 

 

 

 

 

Korea/tương 

đương 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 

 

 

1 

VI Hệ hóa chất 
   

 

1 

Bơm định lượng: 

- Công suất: Q = 155lít/h; H = 10 bar. 

- Điện áp: 0,25kW-3pha/380V/50Hz- Đầu 

 

Italia/tương 

đương 

 

cái 

 

4 
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STT Tên vật tư, thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 
 bơm: PP - Màng PTFE.    

 

2 

Bồn chứa hóa chất 

- Thể tích: 1000l. 

- Vật liệu: Plactic. 

 

VN/tương 

đương 

 

cái 

 

4 

 

3 
- Khung đỡ bơm định lượng. 

- Vật liệu: SUS304. 

 

Việt Nam 

 

cái 

 

1 

VIII Phần điện 
   

 

1 

Tủ điện điều khiểnVỏ tủ: Vật liệu: Thép CT3 

dày 1,5mm sơn tĩnh điện 

Linh kiện: Contactor- Aphtomat- Replay nhiệt 

 

Japan - Việt 

Nam 

 

tủ 

 

1 

2 Dây cáp điện động lực Việt Nam bộ 1 

 

3 

Phụ kiện: 

Ống luồn: uPVC - Việt Nam. 

Ke pát đỡ: thép CT3. 

 

Việt Nam 

 

bộ 

 

1 

IX CHI PHÍ KHÁC 
   

 

 

1 

Đường ống, linh kiện, phụ kiện lắp đặt toàn 

bộ hệ thống đường ống khí: 

+Trên cạn ống SUS 304 Gia anh; 

+ Dưới nước ống nhựa uPVC Đệ nhất. 

 

 

Việt Nam 

 

Toàn 

bộ 

 

 

1 

2 
Đường ống, linh kiện, phụ kiện lắp đặt toàn 

bộ hệ thống nước uPVC Đệ nhất 
Việt Nam 

Toàn 

bộ 
1 

3 
Đường điện, linh kiện, phụ kiện lắp đặt toàn 

bộ hệ thống 
Việt Nam 

Toàn 

bộ 
1 

Bảng 4.21: Liều lượng hóa chất sử dụng trong ngày 

STT Tên hóa chất Liều lượng sử dụng/ngày 

1 Polymer 0,2% 0,2kg 

2 PAC 10% 25kg 

3 NaOH 50ppm 5kg 

4 Chlorine 70% 0,6kg 

Vị trí thực hiện: Hệ thống XLNT dự án. 

Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

Hiệu quả đạt được: Đạt Quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp (Bảng 1, F≤2.000m3/ngày.đêm và Bảng 2, Cột B). 
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Nước mưa từ mái nhà Nước mưa từ sân bãi 

Kênh nội đồng 

a.4. Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa 

Nước mưa chảy tràn trong khu vực nhà máy được quy ước là nước sạch, với điều 

kiện mưa không bị mưa axit, không chứa chất thải hữu cơ,… Chỉ có nước mưa đợt đầu 

(khoảng 5 phút đầu) là có khả năng nhiễm bẩn do kéo theo các chất thải rắn, bụi, đất 

cát trên bề mặt sân, bãi trong khu vực nhà máy. 

Lượng nước mưa tại nhà máy chủ yếu là chảy tràn trên bề mặt sân bãi, mái nhà 

sau đó chảy vào hệ thống thoát nước mưa rồi thoát ra kênh nội đồng phía sau nhà máy. 

Phần còn lại được chảy tràn và thoát về phía quốc lộ 63. Khối lượng đường cống thoát 

nước mưa của nhà máy như sau: 

Bảng 4.22: Tổng hợp đường ống thu gom và thoát nước mưa 

STT Thông số kỹ thuật Khối lượng Vật liệu/kích thước 

 

1 
Đường ống thu gom 

và thoát nước mưa 

 

367,05m 
Ống nhựa uPVC D400mm, i=0,1, 

âm dưới đất và các công trình 

2 Rãnh thoát nước mưa 21,26m 
Rãnh hở BxH = 200x200mm, 

i=0,1, trát vữa xi măng 

3 Hố ga 8 cái 
Kết cấu BTCT DxRxH = 

500x500x1.000mm 

4 Cửa xả nước mưa 02 cái Ống nhựa uPVC D400mm 
 

Ống nhựa 

uPVC D96mm 
 

 

 

 

 

 

Hình 4.5: Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa 

- Cửa xả nước mưa (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30): 

+ Cửa xả số 1: tọa độ X: 1093843, Y: 570639; 

+ Cửa xả số 2: tọa độ X: 1094003, Y: 570819. 

- Bên cạnh đó, để hạn chế tới mức tối đa ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn, 

công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom chất thải thường xuyên, hạn chế nước 

mưa cuốn trôi chất thải xuống mương gây ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận. 

+ Các khu vực lưu chứa chất thải sản xuất, chất thải nguy hại được xây dựng 

kín, có mái che; các thùng đựng rác thải sinh hoạt tập trung cho đơn vị thu gom đến 

thu gom, xử lý hàng ngày được bố trí có nắp đậy không để nước mưa rơi vào. 

Chảy tràn theo địa hình và 

thoát ra đường quốc lộ 63 

Cống uPVC D400mm và rãnh 

hỡ BxH=200x200mm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

DỰ ÁN: “NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN LIÊN VIỆT II” 

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG 

Địa chỉ: Lô D11 (Tuệ Tĩnh), phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 

Điện thoại: 0297.3918 677 - 3503 680; Fax: 0297.3918 677. 

Trang 

105 

 

 

+ Các xe chở nguyên liệu, sản phẩm, xe chở chất thải rắn sản xuất được sử dụng 

là các xe chuyên dùng, không để nước rỉ ra ngoài rơi xuống sân, đường trong quá trình 

vận chuyển. 

+ Đối với khu nhập nguyên liệu sản xuất, chủ dự án sẽ xây dựng gờ chắn bằng 

BTXM kích thước BxH 200mm x 200mm để ngăn nước thải từ quá trình xuống 

nguyên liệu chảy tràn vào hệ thống thu gom nước mưa. 

+ Không để dầu nhớt, hóa chất rơi vãi trong khu vực sản xuất, sân bãi của nhà máy. 

+ Hệ thống đường cống thu gom nước mưa chảy tràn được bố trí hố ga để lắng 

các tạp chất, đất cát trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. Hố ga sẽ được công ty định kỳ 

nạo vét. 

Vị trí thực hiện: Khuôn viên dự án. 

Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian hoạt động. 

Hiệu quả đạt được: Đảm bảo thu gom, xử lý theo đúng quy định, không gây sạt 

lở, cuốn trôi cặn lắng và các chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh. 

b. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

b.1. Giảm thiểu mùi hôi tanh trong quá trình làm việc 

Khi hoạt động mùi hôi tanh ở khu vực nhà máy xuất phát từ bản thân nguyên 

liệu thủy sản (cá, mực, tôm, ghẹ) nên không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu ảnh hưởng 

của mùi hôi tanh đến công nhân và môi trường xung quanh, công ty thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Thực hiện các biện pháp thông thoáng nhà xưởng, bố trí các nóc gió ở đỉnh mái 

và các lỗ thông gió trên mái nhà xưởng để tạo sự thông thoáng, hạn chế mùi bên trong. 

- Sau mỗi giờ làm việc của một ca sản xuất nhân viên thường xuyên vệ sinh sàn 

nhà, bàn sơ chế, dụng cụ, hệ thống mương thoát nước thải trong nhà xưởng sạch sẽ,... 

Tại các hố thu gom nước thải, kho lưu chứa phế phẩm, các thùng chứa rác thải sinh 

hoạt thường xuyên được phun chế phẩm vi sinh khử mùi với liều lượng 01 lít pha với 

50 - 100 lít nước sạch có thể phun ướt đều các khu vực phát sinh mùi; mỗi ngày sử 

dụng 03 lít chế phẩm sinh học UV-EM PLUS hoặc các chế phẩm có đặc tính tương tự 

pha với 150 - 300 lít nước sạch với liều dùng phù hợp với nhu cầu của dự án, công 

nhân thực hiện phun chế phẩm vi sinh bằng bình phun di động vào cuối mỗi ca làm 

việc để hạn chế tối đa mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ của công nhân và 

người dân xung quanh khu vực dự án. 

- Thường xuyên vệ sinh sàn nhà, bàn chế biến, dụng cụ sử dụng,... sau mỗi ca 

làm việc. 

- Thu gom, xử lý chất thải rắn triệt để, không để tồn đọng lâu dẫn đến quá trình 

phân hủy gây mùi hôi thối. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như: quần áo, giày 

ủng, nón, khẩu trang, bao tay,... Các dụng cụ bảo hộ này sẽ được giặt sạch sau khi kết 

thúc ca làm. 

- Nơi tập kết chất thải rắn được bố trí kín, cách ly tốt với môi trường bên ngoài. 

Chất thải rắn sản xuất sẽ được công ty bán cho đơn vị thu mua hàng ngày. 
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b.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phương tiện vận chuyển 

Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển của CNV và các xe tải 

lưu thông ra vào khu vực nhà máy. Nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện vận 

chuyển khá thấp do các phương tiện vận chuyển không lưu thông liên tục, không 

thường xuyên. Tuy nhiên, nhà máy áp dụng các biện pháp sau để hạn chế ô nhiễm 

không khí từ các phương tiện vận chuyển: 

- Sử dụng các loại nhiên liệu có chứa hàm lượng S thấp như dầu DO 0,05%. 

- Yêu cầu CNV định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển để đảm 

bảo hoạt động trong tình trạng tốt hạn chế phát sinh bụi và khí thải. 

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý, hạn chế việc tập trung các phương tiện 

với số lượng lớn cùng hoạt động để giảm thiểu nồng độ khí gây ô nhiễm và bụi. 

- Tắt các phương tiện vận chuyển khi vào vị trí làm việc trong khuôn viên nhà 

máy, không để động cơ chạy không tải trong quá trình chờ thao tác; 

- Bố trí nhà xe của công nhân cập nhà xưởng, gần cổng ra vào để hạn chế quá 

trình lưu thông gây ồn và ô nhiễm không khí. 

- Thường xuyên tưới nước trên sân, đường vào những ngày nắng nóng với tần 

suất 02 lần/ngày vào các buổi trưa và chiều để hạn chế bụi phát sinh. 

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khu vực nhà máy. Cây xanh được trồng xen 

kẽ xung quanh hàng rào nhà máy, hành lang và khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

b.3. Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải 

Để giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thu gom nước thải và từ trạm xử lý nước thải, 

Công ty thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung được xây dựng ở phía Tây Nam cuối khu 

nhà xưởng theo dạng nửa chìm nửa nổi, cách xa nhà ăn công nhân,… để đảm bảo mỹ 

quan và hạn chế ảnh hưởng đến các khu vực này. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải và kiểm tra, bảo dưỡng hoạt động của các 

máy móc thiết bị phục vụ hệ thống thường xuyên, tiến hành sửa chữa ngay khi phát 

hiện sự cố, tránh gây tồn đọng nước thải gây mùi. 

- Do khu vực trạm xử lý nước thải (XLNT) của Nhà máy không đáp ứng khoảng 

cách an toàn về môi trường 100m đối với nhà dân lân cận theo quy định tại QCVN 

01:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi 

trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy 

cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người, Công ty 

đã triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát và giảm thiểu tối đa mùi 

hôi phát sinh trong quá trình vận hành trạm XLNT, cụ thể như sau: 

+ Tại các bể xử lý hở, Công ty lắp đặt hệ thống phun chế phẩm vi sinh khử mùi 

tự động gồm 40 béc phun. Chế phẩm sinh học UV-EM PLUS hoặc các chế phẩm có 

tính năng tương đương được sử dụng với định mức 03 lít/ngày, pha với 150 - 300 lít 

nước sạch (tương đương tỷ lệ 01 lít chế phẩm pha với 50 - 100 lít nước). Dung dịch 

được pha sẵn trong bồn chứa và phân phối đến các béc phun bằng máy bơm tự động 

có hẹn giờ, thời gian phun cách nhau 60 phút, kéo dài 15 phút/1 lần phun, góp phần 

kiểm soát mùi hôi, hạn chế phát tán khí gây mùi ra môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng 
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đến người lao động và khu dân cư lân cận. 

+ Đối với các hố thu gom nước thải, công nhân thực hiện phun chế phẩm vi sinh 

bằng bình phun di động vào cuối mỗi ca làm việc với liều lượng tương tự như tại các bể 

xử lý, nhằm hạn chế quá trình phân hủy yếm khí và giảm phát sinh mùi hôi tại nguồn. 

+ Bên cạnh đó, Công ty bố trí lưới chắn bọt tại các công trình xử lý nước thải để 

ngăn bọt phát sinh trong quá trình sục khí và xử lý sinh học phát tán ra môi trường 

xung quanh, qua đó góp phần giảm thiểu ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường và các 

hộ dân lân cận. 

+ Với việc áp dụng đồng thời các biện pháp kiểm soát nêu trên, mùi hôi phát sinh 

từ trạm xử lý nước thải được hạn chế ngay tại nguồn, góp phần giảm thiểu tác động đến 

môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng trong khu vực xung quanh nhà máy. 
 

Hình 4.6: Hệ thống lưới chặn và béc phun tại trạm xử lý nước thải 
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- Định kỳ hợp đồng thu hút bùn trong bể tự hoại, bể chứa bùn đi xử lý; 

- Trồng và thường xuyên chăm sóc cây xanh xung quanh khu vực nhà máy, đặc 

biệt là xung quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

b.4. Khống chế ô nhiễm nhiệt, điều hòa vi khí hậu 

Do mật độ công nhân làm việc trong nhà máy cao và nhà xưởng tương đối kín 

cho nên vấn đề thông thoáng nhà xưởng là rất cần thiết. Công ty đã trang bị hệ thống 

điều hòa nhiệt độ, hệ thống thông gió, đồng thời bố trí hợp lý khu vực giàn lạnh, kho 

lạnh. Bên cạnh đó, nhà máy thực hiện các biện pháp như: 

- Thiết kế nhà xưởng cao, tạo điều kiện thông gió theo yêu cầu vệ sinh công 

nghiệp, trang bị hệ thống quạt hút gió trên mái nhà để tăng cường lưu thông không khí 

trong nhà xưởng, giảm nhiệt độ môi trường làm việc cho công nhân. 

- Đối với khu vực văn phòng, quản lý được bố trí riêng và lắp đặt máy điều hòa 

không khí, đồng thời tiến hành trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các nhà xưởng, 

văn phòng,... để tạo bóng mát, mỹ quan, góp phần điều hòa vi khí hậu. 

- Đối với công nhân làm việc trong kho cấp đông, phòng lạnh thường xuyên 

được trang bị đồ bảo hộ lao động theo đúng tiêu chuẩn của ngành như: Ủng, nón trùm 

đầu, áo chống lạnh chuyên dùng, bao tay,... 

- Đối với lượng hóa chất chlorine sử dụng, nhà máy bố trí cán bộ kỹ thuật pha và 

thường xuyên kiểm tra hàm lượng chlorine có trong nước nhúng ủng, rửa tay công 

nhân, khử trùng trang thiết bị và nhà xưởng,... theo đúng nồng độ quy định. 
 

Hình 4.7: Cây xanh được bố trí xung quanh khu vực văn phòng, khu xử lý nước cấp 

c. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

c.1. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động trong nhà máy, rác văn phòng 

của cán bộ công nhân viên có thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh 

học và các loại bao bì (giấy, chất dẻo, thủy tinh). Lượng chất thải rắn sinh hoạt khi nhà 
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máy hoạt động tối đa công suất với 174 công nhân phát sinh khoảng 139,2kg/ngày 

(Theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD - Định mức phát sinh rác thải sinh hoạt khoảng 

0,8kg/người.ngày). Công ty sẽ chủ động tổ chức, hướng dẫn công nhân phân loại rác 

thải trong suốt quá trình hoạt động tại dự án theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 

Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang về quy định việc quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trước khi mang rác ra các thùng rác đã được bố trí để 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý với phương án như sau: 

- Phương pháp thu gom: CTR sẽ được phân loại tại nguồn theo quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 

05/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang về quy định việc 

quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chất thải rắn sinh hoạt có 03 loại: 

CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm và CTR sinh hoạt khác. 

Trong đó: CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế như: vỏ chai nhựa, kim loại, giấy,... 

Chất thải thực phẩm như: rau, vỏ hoa quả và các thức ăn thừa thải ra từ hoạt động của 

dự án và các loại CTR sinh hoạt khác bao gồm: chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn 

cồng kềnh: cành cây, tủ bàn, vật dụng thải bỏ từ nhà máy,... và chất thải rắn sinh hoạt 

còn lại. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và chứa trong các thùng chứa có nắp đậy 

kín và dán nhãn đối với từng loại chất thải. Cuối mỗi ngày, chất thải từ các phân 

xưởng, khu vực, văn phòng, nhà vệ sinh,... tập trung về một nơi quy định. 

- Phương pháp xử lý: 

+ Đối với chất thải hữu cơ, chủ dự án sẽ thu gom và bố trí thùng chứa với khối 

lượng và vị trí như sau: 

++ Trong từng tầng, khu chức năng và dọc lối đi nội bộ trong dự án đều trang 

bị các thùng rác có nắp đậy với thể tích 20L kết cấu nhựa composite để thu gom rác và 

phân loại tại nguồn được dán nhãn phân biệt các loại rác. Với tổng số lượng là 36 

thùng; 

++ 30 thùng có nắp đậy dung dích 20L đặt tại các nhà vệ sinh tại nhà xưởng, 

nhà nghỉ công nhân và văn phòng; 

++ 15 thùng phuy nhựa, thùng composite có nắp đậy dung dích 120L dọc sân 

bãi và khu vực chức năng của dự án; 

++ 03 thùng 200L ngoài cổng công ty để tập hợp rác lại cuối ngày thu gom. 

++ Hằng ngày, lượng rác thải sinh hoạt được nhân viên vệ sinh thu gom ra 

điểm tập kết ngoài cổng dự giáp đường quốc lộ 63 và được giao cho Đội Kiểm tra trật 

tự đô thị huyện Châu Thành thu gom, xử lý rác thải, tần suất 01 lần mỗi ngày từ 18 – 

21h bằng xe chuyên dụng (đính kèm hợp đồng tại phụ lục báo cáo). 

+ Đối với chất thải rắn cồng kềnh chủ yếu là cành cây, bàn gỗ, tủ,… sẽ được 

chủ dự án phân loại: đối với chất liệu bằng gỗ sẽ được chủ dự án tập kết tại kho phế 

liệu và được giao cho Đội Kiểm tra trật tự đô thị huyện Châu Thành thu gom, xử lý; 

phần còn lại có thể tái chế, tái sử dụng sẽ được thu gom và bán phế liệu. 

+ Các thành phần chất thải có thể tái sinh, tái sử dụng như lon kim loại, chai 

nhựa,... sẽ được thu gom vào kho chứa với diện tích 12 m2 được xây dựng kín bằng 
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vách tường, trần BTCT và định kỳ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu (đính kèm hợp 

đồng tại phụ lục báo cáo). 

+ Đối với chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom và lưu 

chứa trong kho chứa được xây dựng với diện tích 6m2 (DxRxH = 3,0m x 2,0m x 2,5m) 

bố trí gần phòng máy của dự án và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định (đính kèm hợp đồng tại phụ lục báo cáo). 

Vị trí thực hiện: Khuôn viên dự án. 

Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian hoạt động. 

Hiệu quả đạt được: Đảm bảo thu gom, xử lý theo đúng quy định, không phát 

sinh vào môi trường gây ô nhiễm. 
 

Hình 4.8: Các thùng rác nhựa có nắp đậy được công ty bố trí với dung tích 120L 

c.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sản xuất 

- Chất thải rắn đặc thù của ngành chế biến thủy sản là phần dư thừa phát sinh từ 

công đoạn sơ chế và chế biến nguyên liệu. Đối với loại hình chế biến thủy sản thì rác 

thải sản xuất chủ yếu là phụ phẩm như: Đầu, xương cá, da, mai mực các phần nội tạng, 

vảy, vây, mỡ, mai ghẹ, đầu, vỏ tôm,... Tuy nhiên đây là nguồn thải có tiềm năng tận 

dụng cao để dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

- Các phế phẩm trong quá trình chế biến được thu gom bằng các dụng cụ chuyên 

dùng cho vào bao nylon tại nơi phát sinh đặt trong 20 thùng chứa kết cấu nhựa 

composite dung tích 120L có nắp đậy tại các phòng sơ chế, chế biến và được lưu chứa 

trong kho phế phẩm có diện tích 24,4m2, được xây dựng kín bằng vách tường, trần 

BTCT. 

- Phần rác thải này được công ty bán cho các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi và 

được thu gom hàng ngày vào cuối ngày làm việc. Các xe vận chuyển loại phế phẩm 

này là các xe chuyên dụng, di chuyển trực tiếp vào kho lưu chứa phế phẩm để thu gom 

và vệ sinh sạch sẽ trước khi vận chuyển ra ngoài Công ty, nước thải được thu gom 

theo hệ thống thu gom nước thải của nhà máy, không làm phát tán mùi hôi và rơi vãi 

nước trên đường vận chuyển (đính kèm hợp đồng tại phụ lục báo cáo). 

- Các loại rác có thể tái chế như: Thùng carton, bao bì hư, giày ủng, đồ nhựa bể, 

thiết bị cơ khí,... được thu gom và lưu trữ trong kho chứa được bố trí ở phân xưởng với 

diện tích 12 m2 và định kỳ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 
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- Bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải, hố ga,... được công ty thuê đơn vị chuyên 

môn nạo vét, đem đi xử lý định kỳ với tần suất 01năm/lần hoặc khi đầy. 

- Bùn từ các hầm tự hoại được công ty thuê đơn vị chuyên môn nạo vét, đem đi 

xử lý định kỳ với tần suất 03năm/lần hoặc khi đầy. 

Vị trí thực hiện: Khuôn viên dự án. 

Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian hoạt động. 

Hiệu quả đạt được: Đảm bảo thu gom, xử lý theo đúng quy định, không phát 

sinh vào môi trường gây ô nhiễm. 
 

Hình 4.9: Phòng chứa phế liệu (phế phẩm sản xuất) 

c.3. Chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy bao 

gồm bóng đèn huỳnh quang hư hỏng, dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, pin thải,… 

được thu gom, lưu trữ trong kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng ở phân xưởng 

với diện tích 6 m2 có cửa khóa kín. Chất thải được lưu giữ trong các thùng chứa có nắp 

đậy kín, dãn mã CTNH. 

- Chủ dự án xây dựng kho lưu chứa CTNH cho dự án diện tích 6m2, bố trí gần 

phòng máy. Diện tích và quy cách xây dựng của kho phải tuân thủ các quy định về kho 

chứa chất thải nguy hại được quy định tại Điều 35, Điều 36, Mục 4 của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022, cụ thể như sau: 

+ Diện tích kho chứa CTNH xây dựng diện tích 6m2, chiều cao 2,5m, chiều cao 

lưu chứa là 1m. 

+ Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ 

CTNH được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+ Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn 

mòn, không có khả năng phản ứng hóa học với CTNH; sàn có đủ độ bền chịu được tải 

trọng của lượng CTNH cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật liệu 

không cháy. 
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+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH bằng vật liệu 

không cháy. 
 

Hình 4.10: Kho chứa chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại tại dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chuyên trách đến thu gom, 

vận chuyển đi xử lý theo quy định, tần suất 02 lần/năm. Trong trường hợp lượng 

CTNH phát sinh ít hoặc điều kiện thu gom khó khăn do đơn vị thu gom ở xa, tốn kém 

thì việc lưu chứa CTNH tại dự án cũng không được vượt quá 6 tháng. 

- Chủ dự án sẽ bố trí đầy đủ các thùng chứa CTNH (06 thùng 100L) để thực hiện 

thu gom và lưu chứa CTNH theo quy định. 

- Thùng đựng chất thải phải tuân theo hệ thống màu quy định và sử dụng đúng 

mục đích: Thùng chứa CTR nguy hại phải có màu đen, được làm bằng nhựa có tỷ 

trọng cao làm bằng nhựa PE hoặc PP, không dùng nhựa PVC; thành dày và cứng hoặc 

làm bằng kim loại có nắp đậy mở bằng đạp chân; bên ngoài thùng phải có vạch báo 

hiệu ở mức 3/4 thùng. Thùng thu gom tập kết rác có dung tích từ trên 50 lít trở lên cần 

có bánh xe đẩy. 

- Không để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng), sử dụng 

thiết bị thấm hút chất thải nguy hại dạng lỏng và cách ly với các chất thải khác. 

- Đồng thời, Công ty sẽ bố trí các thiết bị PCCC như 01 xẻng, 01 phuy cát, 02 

bình chữa cháy dạng bột ABC đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực kho 

CTNH. 

- Công ty đã hợp đồng với đơn vị môi trường có chức năng thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải nguy hại tại địa phương hoặc khu vực lân cận để thực hiện xử lý chất 

thải và thực hiện khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh trong Báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy 

định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 (đính 

kèm hợp đồng tại phụ lục báo cáo). 

Vị trí thực hiện: Khuôn viên dự án. 

Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

Hiệu quả đạt được: Đảm bảo thu gom, xử lý CTR nguy hại theo đúng quy định 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, không phát sinh vào môi trường gây ô nhiễm. 
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B. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI 

a. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

- Hiện đại hoá máy móc thiết bị để giảm tiếng ồn, độ rung ngay tại nguồn phát 
sinh. 

- Các môtơ quạt hút, quạt thổi,… phải lắp đệm cao su chống ồn và rung khi hoạt 

động; 

- Có chế độ bảo trì định kỳ 03 tháng/lần như: bôi trơn, sửa chữa hoặc thay thế các 

thiết bị hư hỏng đảm bảo an toàn cho công nhân viên trong quá trình hoạt động; 

- Máy móc thiết bị phải thường xuyên duy tu bảo dưỡng đều đặn, đồng thời lắp 

các thiết bị giảm tiếng ồn. 

- Trang bị cho công nhân viên dự án các thiết bị bảo hộ thích hợp trong quá trình 

làm việc tại dự án ở những nơi có độ ồn cao; 

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khu vực nhà máy thường xuyên để hạn chế 

tiếng ồn, điều hòa vi khí hậu. 

• Giảm thiểu tiếng ồn cho hệ thống XLNT 

- Khi hệ thống XLNT đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các thiết bị 

như máy thổi khí, bơm hút nước thải. Các thiết bị này được lựa chọn phù hợp và lắp 

đặt gọn trong nhà điều hành. Nhà điều hành được thiết kế kín, có cửa ra vào, hơn nữa 

hệ thống được xây âm nên cũng hạn chế tối đa tiếng ồn; 

- Sử dụng hệ thống bơm nhúng chìm đối với cả bơm nước thải và nước cấp. 

- Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm theo định kỳ như hướng dẫn của nhà sản xuất; 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay 

những chi tiết hư hỏng hay thay thế kịp thời các máy bơm khi đã xuống cấp; 

- Không hoạt động quá công suất thiết kế. 

Vị trí thực hiện: Khuôn viên dự án. 

Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

Hiệu quả đạt được: Đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động từ tiếng ồn, độ rung đến 

con người theo đúng quy định QCVN 24:2016/BYT và QCVN 27:2016/BYT. 

C. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ 

CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ 

- Xây dựng phương án PCCC theo đúng quy định của pháp luật; 

- Lắp đặt hệ thống chống sét đảm bảo an toàn cho nhà máy; 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy (Tủ trung tâm báo cháy, đầu báo khói, nút nhấn 

khẩn, đèn chiếu sáng sự cố, đèn Exit...) và hệ thống chữa cháy (Máy bơm, đường ống, 

lăng, cuộn, vòi,...); 

- Trang bị đầy đủ bảng nội quy an toàn PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa 
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cháy, hệ thống báo cháy tự động. Các phương tiện chữa cháy phải luôn trong trạng thái 

sẵn sàng hoạt động và được đặt ở những nơi dễ thấy; 

- Bố trí máy bơm, ống dẫn nước, vòi phun để sử dụng cho công tác chữa cháy khi 

xảy ra sự cố cháy nổ; 

- Hệ thống điện sử dụng cho nhà máy được tính toán đường dẫn và phụ tải để 

chọn loại dây dẫn điện phù hợp, hạn chế quá tải gây cháy nổ; 

- 100% công nhân viên phải học tập nội quy an toàn PCCC và các thao tác căn 

bản về chữa cháy, an toàn về độc hại và vệ sinh môi trường; 

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn PCCC cho công nhân tại hiện trường; 

- Lập nội quy ra vào nhà máy, quy tắc an toàn lao động khu vực sản xuất; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập định kỳ công tác PCCC cho công nhân; 

- Xây dựng quy trình vận hành và đánh giá rủi ro cho công tác vận hành; 

- Các loại nguyên nhiên liệu dễ cháy, nổ được lưu trữ trong các kho riêng, cách 

biệt, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện; 

- Bố trí mặt bằng nhà máy phù hợp với yêu cầu PCCC. Giữa các nhà xưởng, kho 

chứa có đường lưu thông và khoảng trống đủ rộng để thực hiện các thao tác PCCC dễ 

dàng. Phòng thiết bị được bố trí 2 lối ra, trong đó có 1 lối thông thẳng ra ngoài sân. 

Cửa phòng máy nén và thiết bị phải được mở về phía thoát. 

 

Hình 4.11: Hệ thống đường ống PCCC được lắp đặt tại dự án 
 

Hình 4.12: Các bình chữa cháy đều được bố trí ở các khu vực sản xuất, văn phòng 

b. Phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông 

Hoạt động của Nhà máy sẽ làm gia tăng mật độ giao thông do các phương tiện 

vận chuyển phục vụ sản xuất, phương tiện đi lại của công nhân. Việc tập trung các 
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phương tiện giao thông tại khu vực bến bãi dự án cũng làm tăng tần suất tai nạn giao 

thông, làm tăng nguy cơ gây mất trật tự và dễ làm phát sinh mâu thuẫn với các Nhà 

máy tại khu Cảng cá. Ngoài ra, công ty cũng quy định tốc độ di chuyển của xe gắn 

máy và xe tải trong khuôn viên <10 km/h. Song song đó, thường xuyên vệ sinh các 

cống rãnh vào mùa mưa để tránh trơn trượt gây ra các sự cố đáng tiếc. 

c. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

* Biện pháp phòng ngừa 

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo vận hành hệ thống và phòng 

chống sự cố hư hỏng hệ thống xử lý nước thải theo quy định tại Thông tư số 

41/2025/TT-BNNMT ngày 14/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường 

sau sự cố môi trường, cụ thể như sau: 

- Công suất hệ thống xử lý nước thải được tính toán khi nhà máy hoạt động 100% 

công suất, lượng nước thải được tính dựa vào số lượng phát sinh lớn nhất nhân với hệ 

số an toàn k=1,3. 

- Tuân thủ theo quy định tại khoản 24, Điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 về: 

+ Lắp đặt công tơ điện độc lập, đồng hồ đo lưu lượng đầu ra, nhật ký vận hành 

hệ thống xử lý viết bằng tiếng Việt (trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành 

chính thức) và lưu giữ tối thiểu 02 năm; 

+ Có tài liệu hướng dẫn về quy trình vận hành của toàn bộ hệ thống XLNT và 

từng công trình đơn vị. Trong đó ngoài các số liệu về mặt kỹ thuật, còn chỉ rõ lưu 

lượng thực tế và lưu lượng thiết kế của các công trình. 

- Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống XLNT để tránh tình trạng vi 

phạm quy tắc quản lý. 

- Khi lắp đặt hệ thống luôn đảm bảo các nguyên tắc kỹ thuật và có sự giám sát 

trong thi công xây dựng cũng như quá trình vận hành thử nghiệm và nghiệm thu công 

trình. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn nước. 

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, thường xuyên kiểm tra các máy móc, thiết 

bị đang hoạt động; thay thế sửa kịp thời máy móc hư hỏng; có thiết bị, máy móc dự 

phòng; công nhân vận hành có trình độ chuyên môn theo yêu cầu và được huấn luyện 

kỹ thuật đầy đủ. 

- Khi có sự cố xảy ra thì nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc 

phục, tránh tình trạng để nước thải chảy tràn trên mặt đất. 

- Nếu sự cố hư hỏng cần thời gian dài để khắc phục, nhà máy sẽ tiến hành giảm 

công suất hoạt động hoặc tạm thời ngưng hoạt động chế biến trong thời gian khắc 

phục. Nguyên liệu nhập về sẽ được lưu trữ, bảo quản đến khi khắc phục xong sự cố sẽ 

tiếp tục hoạt động bình thường. 

- Nhà máy đã xây dựng 01 bể thu gom dung tích 27,2 m3 cùng với dung tích chứa 

của bể điều hòa là 110 m3 để lưu chứa nước thải phát sinh trong thời gian hệ thống xử 

lý gặp sự cố để tiến hành khắc phục, sửa chữa. 
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* Biện pháp khắc phục, xử lý 

- Phát hiện sự cố: 

Khi thấy hệ thống có dấu hiệu bất thường thông qua các thiết bị đèn báo, hoặc 

thông qua trực giác, thính giác và cảm nhận của người vận hành,… Người vận hành 

phải thường xuyên kiểm tra hệ thống để phát hiện kịp thời để xử lý nhằm tránh ảnh 

hưởng đến chất lượng nước sau xử lý và ảnh hưởng đến các thiết bị khác. 

- Giải quyết sự cố: 

Quan trọng nhất đối với người vận hành là khi xảy ra sự cố và phải nhận diện 

được nguyên nhân xảy ra sự cố rồi từ đó mới có biện pháp khắc phục tốt nhất. 

Các sự cố xảy ra có thể là những sự cố về cơ, điện, lý, hóa, sinh. Các sự cố về 

máy móc thiết bị thường là các sự cố về cơ điện, còn các sự cố về công nghệ xử lý 

thường là các sự cố về các quá trình lý, hóa, sinh. 

Sau đây là các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục chúng: 

Bảng 4.23: Các sự cố thường gặp và cách khắc phục 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

 
Phát ra tiếng 

ồn và độ rung 

bất thường 

Bạc đạn của các chi tiết 

chuyển động bị vỡ 

Khô dầu các bạc đạn của 

các chi tiết chuyển động 

Thay bạc đạn mới 

 

Châm thêm dầu mỡ bôi 

trơn 

  Tắc bơm, đường ống… Vệ sinh 

  Chi tiết chuyển động 

chạm vỏ 

Cân chỉnh lại 

  Lỏng bulông neo Siết chặt bulông 

  Vật lạ lọt vào Kiểm tra và loại bỏ 

Máy bơm, 

máy khuấy 

trộn, máy 

thổi khí 

Nóng quá 

mức 

Bạc đạn của các thiết bị 

chuyển động bị vỡ 

Khô dầu các bạc đạn của 

các chi tiết chuyển động 

Thay bạc đạn mới 

 

Châm thêm dầu mỡ bôi 

trơn 

  Chi tiết chuyển động 

chạm vỏ 
Cân chỉnh lại 

  Lỏng các đầu cáp nối dây 

điện 
Kiểm tra nối lại dây 

  Quá tải động cơ Giảm tải cho động cơ 

  Thông gió, giải nhiệt động 

cơ không tốt 
Kiểm tra, vệ sinh thiết bị 

  Do chuyển động của khí, 

chất lỏng hoặc nhiệt phản 
ứng, va đập thủy lực 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

 
Rò rỉ Hỏng gioăng (gon) làm 

kính 

Thay gioăng mới 

 Các mối hàn không kín Kiểm tra và sửa chữa 

 Các mối nối bulong không 

chặt 
Siết chặt 

 Ăn mòn/mài mòn Thay bằng vật liệu khác 

Bơm chạy 

nhưng không 

lên nước 

Bơm bị hụt nước Châm nước vào cho chạy 

lại 

Bơm nghẹt rác Mở bơm kiểm tra vệ sinh 

Bơm không 

chạy 

Bơm bị cháy 

Nguồn điện không có 

Kiểm tra sửa chữa 

Kiểm tra lại nguồn điện 

Motor quay 

nhưng không 

chạy 

Motor bị kẹt/hỏng Kiểm tra và sửa chữa 

Do phần điện hư hỏng 

hoặc không CB, hỏng 

khởi động từ, rơle nhiệt, 

cháy cầu chì 

Kiểm tra và sửa chữa 

Rơle nhiệt nhảy Reset lại 

Tín hiệu đầu vào như 
phao, công tắc áp lực, đầu 

dò hoặc bộ PLC,… 

Kiểm tra và sửa chữa 

Lưu lượng 

quá thấp hoặc 

quá cao 

Áp lực thấp hoặc cao Hạ hoặc tăng áp lực 

Do tắc hoặc đóng mở val 

không hợp lý 
Kiểm tra và khắc phục 

 

 

Bơm định 

lượng 

Bơm định 

lượng không 

lên nước 

Hết hoá chất 

Bơm bị hụt nước hoặc 

chỉnh mức quá thấp hoặc 

áp quá cao 

Pha thêm hoá chất 

Chỉnh bơm ở mức thường 

chạy, mở đầu đẩy của 

bơm cho chạy không tải 

cho  đến  lúc  bơm  lên 
nước. 

 

 
Bể thu 

gom 

Có nồng độ 

và thành phần 

thay đổi quá 

lớn 

Nước tràn ra 

ngoài 

Các quá trình sản xuất 

khác nhau 

Bơm thu gom không chạy 

hoặc chạy yếu 

Tăng thể tích bể thu gom, 

pha thêm nước sạch vào. 

Kiểm tra bơm có bị nghẹt 

rác, có bị cháy hay không, 

phao không hoạt động 

Bể điều 
hòa 

Nước tràn ra 

ngoài 

Bơm điều hòa không chạy 

hoặc chạy yếu 

Kiểm tra lại bơm, phao 

mực nước 

Bể phản Quá trình Hết hoá chất Pha hoá chất 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

ứng phản ứng 

không hiệu 

quả 

Bơm định lượng không 

chạy, hoặc không lên 

nước 

 

Hoá chất quá thiếu hoặc 

quá thừa 

Bùn quá nhiều 

Kiểm tra lại nguồn điện, 

kiểm tra lại bơm và phao 

điện 

Kiểm tra lại liều lượng 

hoá chất dùng 

Xả bùn đáy về bể chứa 

bùn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bể phản 

ướng – 

cụm tuyển 

nổi 

Tuyển   nổi 

không   tốt, 

bùn theo 

dòng nước đi 

qua bể kỵ khí 

nhiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyển   nổi 

không tốt, 

nước đi vào 

bể kỵ khí đục 

không có bùn. 

Bồn tạo áp không đủ áp 

lực do bơm áp không chạy 

hoặc bị nghẹt rác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khí cung cấp quá dư 

 

 

 

 

Khí không đủ 

 

 

 

 

 

 

 

Van xả bùn đáy không 

hoạt động 

Quá trình phản ứng không 

tốt 

Bơm tạo áp không chạy 

Nếu bơm không chạy 

kiểm tra lại nguồn điện, 

phao hoá chất, bơm điều 

hoà có chạy không và 

kiểm tra bơm tạo áp còn 

hoạt động được không 

Nếu bơm tạo áp chạy mà 

áp thấp thì mở bơm ra vệ 

sinh cánh quạt hút nước 

Do bơm áp không đủ áp 

lực nên lượng khí quá 

nhiều, kiểm tra lại bơm 

tạo áp 

Do máy nén khí không 

chạy hoặc trong bồn chứa 

khí của máy nén và trong 

đường ống dẫn khí có 

nước. Kiểm tra lại máy 

nén và vệ sinh máy nén 

cũng như đường ống dẫn 

khí 

Kiểm tra lại nguồn điện 

và nguồn cấp khí 

Kiểm tra lại quá trình 

phản ứng 

Kiểm tra lại bơm tạo áp 

Bể thiếu 
khí 

Bùn không 
đảo trộn 

Do máy khuấy chìm 

không hoạt động 

Kiểm tra lại máy khuấy, 

nguồn điện 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

  
Máy khuấy chạy yếu Bị vướng rác, vệ sinh máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bể 

Aerotank 

Bùn màu đen Vi sinh yếu 

 

Vi sinh chết (do cúp điện 

không cung cấp oxi cho 

bể) 

Thiếu khí 

Ngừng hệ thống cho sục 

khí 

Nuôi lại vi sinh 

 

 

Tăng cường sục khí 

Tạo bọt Vi sinh bị yếu 

Quá tải hệ thống 

Do vi khuẩn dạng sợi 

 

Dầu mỡ vào bể nhiều do 

bể tuyển nổi chưa tốt. 

Nồng độ nước thải đầu 

vào không ổn định 

Ngưng chạy hệ thống 

nuôi vi sinh 

Khống chế lưu lượng đầu 

vào 

Kiểm tra lại đầu vào bể và 

khắc phục 

Tăng hàm lượng hóa chất 

Cho chạy hệ thống bình 

thường và theo dõi 

Hàm lượng 
bùn trong bể 

ít 

Bùn thải bỏ nhiều và ít 

hoàn lưu bùn 

Tăng cường hoàn lưu bùn 

về bể 

Bùn nhiều Do không thải bỏ bùn Cần xả bỏ bùn để bùn 

trong bể hiếu khí còn 

khoảng 30-40% (để lắng 
trong 5 phút) 

Vi sinh chết 

(bùn màu 

đen, có mùi 

hôi) 

Độ pH quá cao hoặc quá 

thấp 

Cúp điện không cung cấp 

oxy cho hệ thống 

Hàm lượng oxy hòa tan 

thấp 

Kiểm tra lại lượng hóa 

chất và nuôi lại vi sinh 

Nuôi lại vi sinh và cung 

cấp khí đầy đủ 

Cung cấp khí đầy đủ cho 

hệ thống 

 
Bùn tan thành 
những bông 

bùn nhỏ 

Cung cấp oxy quá nhiều Giảm lượng khí cấp vào 

bể 

 

 

Bể lắng 

Bùn trào ra 

ngoài 

Bể lắng chưa tốt 

Quá trình xử lý sinh học 

chưa tốt 

Giảm lưu lượng đầu vào 

Tăng cường hiệu quả xử 

lý sinh học 

Bùn dạng 

khối nổi trên 

Không hoàn lưu bùn 

thường xuyên, quá trình 
Hoàn lưu bùn thường 
xuyên 
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Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 
 mặt kỵ khí xảy ra ở đáy bể  

 

 

 
Nước đầu 

ra 

Hàm lượng 

TSS cao 

Coliform cao 

Phú dưỡng 
hóa 

Bể lắng không hiệu quả 

Clo khử trùng thiếu 

Kiểm tra lại bể lắng và 

rữa thường xuyên 

Tăng lượng Clo sử dụng 

Bảng 4.24: Sự cố thường gặp ở hệ thống tuyển nổi 

STT Sự cố Nguyên nhân Cách xử lý 

 

 

1 

Nước tràn ở bể phản 

ứng 

Lưu lượng nước vào quá 

cao 

Lượng khí cấp vào bồn 

tạo áp nhiều 

Bơm tạo áp bị nghẹt rác 

Giảm lượng nước đầu vào 

 

Giảm lượng khí vào bồn 

tạo áp 

Mở bơm vệ sinh 

 

 

 

2 

Quá trình keo tụ tạo 

bông ở bể phản ứng 

không tốt 

Lượng hóa chất cho vào 

không đạt yêu cầu 

 

 

Máy khuấy không hoạt 

động 

Kiểm tra liều lượng hóa 

chất pha 

Kiểm tra bơm định lượng 

có hoạt động hay không 

Sửa chữa máy khuấy 

 

 

 

 

3 

Quá trình tuyển nổi 

không tốt 

Lượng khí quá nhiều 

 

 

Lượng khí quá ít 

Bơm tạo áp bị hư 

Khóa bớt van cấp khí và 

van điều chỉnh áp lực 

Sửa chữa hệ thống thoát 

khí dư 

Mở van cấp khí và van tạo 

áp thêm 

Sửa chữa vệ sinh bơm 

 

4 

Van xả đáy không 

hoạt động 

Không được cấp khí 

 
Tủ điện hư 

Kiểm tra lại hệ thống cấp 

khí 

Kiểm tra lại tủ điện 

 

5 

Hệ thống phân phối 

và cấp khí cho bồn 

tạo áp không hoạt 
động 

Bộ phân phối hoặc các 

van hoặc máy nén khí bị 

hỏng 

Kiểm tra sửa chữa hoặc 

thay mới 

6 
Bồn tạo áp giảm áp 

lực 
Bơm tạo áp bị nghẹt rác Mở vệ sinh bơm 

d. Phòng ngừa sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 

Nhà máy sử dụng khí NH3 để làm lạnh, khả năng xảy ra rò rỉ các loại nhiên liệu 
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này là rất thấp. Tuy nhiên, nhà máy thực hiện các biện pháp phòng chống rò rỉ để tránh 

xảy ra các trường hợp đáng tiếc như đã thực hiện ở nhà máy, bao gồm: 

- Bố trí khu lưu trữ các loại nguyên nhiên liệu này trong phòng khí nén gần khu 

vực phòng bảo trì thiết bị của Nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra các dụng cụ lưu chứa để phát hiện và khắc phục kịp 

thời sự cố rò rỉ. 

- Đối với hệ thống làm lạnh trong phân xưởng: 

+ Tập huấn kỹ thuật vận hành cho các công nhân, kỹ sư làm việc trực tiếp với 

hệ thống. Cung cấp cho những người làm việc trực tiếp với máy móc kiến thức thực sự 

vững vàng về an toàn lao động khi tiếp xúc với hệ thống. 

+ Thường xuyên kiểm tra, duy tu cũng như bảo trì các bộ phận trong hệ thống. 

+ Vận hành máy lạnh phải giữ hệ thống kín, không cho môi chất rò rỉ ra ngoài 

và không cho không khí lọt vào hệ thống. Hút hết môi chất ở các bộ phận máy nén và 

thiết bị trước khi tháo hoặc hàn. 

+ Bố trí các mặt nạ phòng độc, găng tay cao su đặt tại phòng máy. Nếu sự cố rò 

rỉ khí NH3 xảy ra thì phải sử dụng mặt nạ phòng độc để xử lý sự cố. 

+ Khi xảy ra sự cố ngập lỏng, cán bộ vận hành không tiến hành chạy lại ngay 

thiết bị. 

e. Phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động và sức khỏe công nhân 

Công ty thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động theo đúng Luật an 

toàn, vệ sinh lao động năm 2015, đối với phân xưởng chế biến lạnh như sau: 

- Phòng cấp đông, kho lạnh cửa ra vào luôn đóng kín do đó cần có cơ cấu báo 

động có người trong phòng lạnh; 

- Bố trí hệ thống van an toàn ở máy nén; 

- Vận hành máy lạnh phải giữ hệ thống kín, không cho môi chất rò rỉ ra ngoài và 

không cho không khí lọt vào hệ thống. Hút hết môi chất ở các bộ phận máy nén và 

thiết bị trước khi tháo hoặc hàn; 

- Tại hệ thống máy lạnh amoniac phải có mặt nạ phòng độc, găng tay cao su đặt 

tại phòng máy; 

- Công nhân trực tiếp điều khiển và làm việc với thiết bị phát lạnh bằng khí hóa 

lỏng phải được trang bị quần áo ấm, găng tay và kính bảo hiểm; 

- Bố trí phòng đệm ở các kho lạnh, vừa hạn chế tổn thất lạnh vừa là biện pháp kỹ 

thuật bảo hộ lao động cho người ra vào phòng lạnh không bị thay đổi nhiệt độ quá đột 

ngột (shock nhiệt); 

- Là nhà máy chế biến thủy sản nên yêu cầu về vệ sinh hết sức quan trọng. Các 

phân xưởng trong nhà máy cần thực hiện tốt vệ sinh ở khu vực sản xuất đặc trưng của 

ngành chế biến như: 

+ Có một khu vực riêng dành để tiếp nhận nguyên liệu; 

+ Khu vực làm việc của công nhân có rãnh thoát nước. Trước khi đưa nguyên 

liệu vào, nền và rãnh thoát nước phải được cọ rửa sạch sẽ bằng chlorine 50 ppm. Bàn 
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làm việc và sàn phân xưởng có rãnh thoát nước tự nhiên tránh bị ứ đọng; 

+ Dụng cụ chứa và để chế biến có lỗ thoát nước để thay nước làm vệ sinh lau 

chùi và sát trùng trước và sau khi sử dụng; 

+ Các khâu xử lý và phân loại nguyên liệu thực hiện ở ngoài môi trường bảo 

quản cần được cải tiến liên tục và sử dụng chủ yếu là thợ lành nghề để đảm bảo 

nguyên liệu được tươi. Thường xuyên kiểm tra và tách nguyên liệu ươn ra khỏi dây 

chuyền, hạn chế tối đa lượng phế phẩm. 

- Tất cả các công nhân viên trước khi vào khu chế biến đều phải rửa tay bằng 

nước sát trùng và đi qua nước sát trùng ở cửa ra vào; 

- Quy hoạch các quy trình sản xuất sao cho hợp lý, tránh chồng chéo và thời gian 

lưu sản phẩm, nguyên liệu tại khu chế biến là thấp nhất; 

- Cần thu gom phế phẩm kịp thời, chuyển đi khỏi nhà máy trước khi bị hôi thối 

và gây mùi do sự phân hủy; 

- Thường xuyên kiểm tra, khai thông các tuyến thoát nước tránh tình trạng làm 

tắc nghẽn gây ngập úng tạo mùi hôi; 

- Đối với công nhân, nhà máy cần thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa các tác 

động để bảo vệ sức khỏe của công nhân; 

- Công nhân làm việc tại xưởng cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao 

động: khẩu trang, mũ, găng tay, tạp dề, ủng... Công nhân tiếp xúc với nước đá và vật 

lạnh nhất thiết phải đeo găng tay ấm bất kể thời gian làm việc ngắn hay dài; 

- Công ty tổ chức nhân sự hợp lý để công nhân không lao động quá giờ, tổ chức 

bữa ăn có thức ăn và thức uống nóng; 

- Phân xưởng trang bị các ghế ngồi nghỉ chân để giảm bớt căng thẳng cơ lưng và 

cơ chân cho công nhân khi phải đứng quá lâu; 

- Công ty có chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân 6 tháng/lần 

theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp; 

- Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh an toàn lao động. Nhân viên này có 

trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn lao động 

cho tất cả công nhân trong phân xưởng; 

- Công ty thực hiện chế độ bảo hiểm cho tất cả các công nhân làm việc trong nhà máy; 

- Ngoài ra, Công ty bố trí khu vực y tế để chăm lo sức khỏe cho công nhân, trang 

bị thuốc men để kịp thời có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho công nhân. Khu vực này có 

trang bị hộp y tế, tủ thuốc để sơ cấp cứu ngay khi có tai nạn lao động xảy ra như đứt 

tay, xỉu,... 

- Triển khai các chương trình tập huấn an toàn lao động cho công nhân, phổ biến 

các kiến thức cần thiết về vệ sinh, an toàn lao động thông qua các buổi họp, các biển 

hướng dẫn được đặt trong các phòng, xưởng làm việc... 

Về bộ phận cơ khí: 

- Khi sửa chữa máy phải ngắt công tắc điện và có đặt biển báo mới được sửa chữa. 
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- Khi chuẩn bị vận hành máy hoặc sau khi sửa chữa xong phải kiểm tra lại dụng 

cụ, chi tiết có nằm trên máy tính không và không có người đứng trong vòng nguy hiểm 

mới cho máy vận hành. 

- Không được để dầu, mỡ, nhớt máy rơi vãi trên sàn nhà xưởng, nơi làm việc. 

Về sử dụng điện 

- Không được cắt điện ở cầu dao tổng, bố trí điện nếu chưa được sự cho phép. 

- Không được dùng các vật liệu có tham số kỹ thuật khác thiết kế để thay thế khi 

sửa chữa. 

Về vệ sinh lao động 

- Công nhân viên phải giữ gìn sạch sẽ và nhắc mọi người phải giữ sạch sẽ nơi 

làm việc, ăn uống và nơi vệ sinh công cộng. 

- Công nhân viên phải tham gia chương trình chống dịch bệnh và khám sức khỏe 

định kỳ hàng năm do Công ty tổ chức. 

- Công ty chỉ cho phép công nhân viên vào Công ty làm việc với trạng thái cơ thể 

tâm lý bình thường. Tổ trưởng có thể buộc công nhân viên ngừng việc khi phát hiện 

công nhân viên có sử dụng chất kích thích như ma túy, rượu,... 

f. Kiểm soát các sự cố về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và dịch bệnh 

Công ty thường xuyên kiểm tra công tác an toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống 

chống lây lan dịch bệnh cho công nhân. Thực phẩm cung cấp cho nhà ăn công nhân 

phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm tươi ngon để tránh hiện tượng ngộ độc 

thực phẩm xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, uy tín và hoạt động sản xuất của 

nhà máy. 

Trong thời gian có các dịch bệnh lây lan, tất cả cán bộ công nhân viên và khách 

hàng ra vào nhà máy phải đeo khẩu trang hạn chế tối đa việc phát sinh dịch bệnh trong 

công ty. Những trường hợp phát hiện dịch bệnh sẽ được công ty tạm thời cho nghỉ làm 

để hạn chế lây lan cho các cán bộ công nhân khác trong nhà máy, ảnh hưởng tới hiệu 

quả sản xuất. 

Trong trường hợp có người bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn tại công ty, công ty 

sẽ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất và chi trả mọi chi phí điều trị. 

Thường xuyên vệ sinh nơi làm việc và phòng thay đồ nhân viên, khu vệ sinh 

chung tránh các bệnh truyền nhiễm có cơ hội bùng phát. Có thể phun thuốc khử trùng 

tất cả các nơi làm việc khi có dịch bệnh truyền nhiễm. 

g. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Dự án sẽ chọn một số chủng loại cây thích hợp để trồng trong các khuôn viên cây 

xanh nhằm cải thiện chất lượng môi trường cũng như cảnh quan cho khu vực dự án 

nhằm tạo cảnh quan, môi trường xanh sạch. Để duy trì sinh thái trong khu vực, Chủ dự 

án sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Thường xuyên tưới nước cho hệ thống cây xanh trong khu vực; 

- Theo dõi kịp thời phát hiện sâu bệnh và bảo vệ không cho súc vật hoặc người đi 

qua lại dẫm đạp ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây. Thay thế ngay các 

trường hợp cây bị chết, cây còi cọc, kém phát triển (tìm hiểu nguyên nhân, có biện 
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pháp khắp phục phù hợp, kịp thời) để đảm bảo sự đồng đều của cây xanh trong công 

trình; 

- Nhổ bỏ cỏ dại, cây tạp, dọn dẹp đất đá có trong hố trồng cây kết hợp với việc 

bón phân, xáo xới để tạo độ thoáng xốp cho đất định kỳ 1 lần/tháng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đối 
với công nhân viên làm việc tại nhà máy; 

- Ưu tiên các cây trồng bản địa, nếu dự án trồng các loài cây ngoại lai sẽ chỉ 

trồng các loại cây được sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Không đưa trồng các cây lạ vốn không có ở địa phương nhằm đề phòng sinh vật hại 

xâm lấn; 

- Xây dựng và ban hành các văn bản, nội quy làm việc, bao gồm nội quy ra vào 

làm việc, nội quy sử dụng thiết bị, nội quy về an toàn điện, nội quy về an toàn cháy nổ 

và nội quy quy định mức phạt đối với những người có hành vi vi phạm làm ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái trong khu vực; 

- Thực hiên nghiêm chỉnh các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước thải, 

chất thải rắn, sự cố cháy nổ... đã nêu trong báo cáo; 

- Trong suốt quá trình vận hành dự án, bộ phận chuyên trách về quản lý môi 

trường của Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện để báo cáo những vấn đề 

môi trường phát sinh liên quan đến nước thải, khí thải, thu gom và vận chuyển chất 

thải rắn, PCCC, bảo vệ hệ sinh thái trên cạn và dưới nước trong phạm vi khu vực dự 

án và xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết. 

h. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội khu vực 

Khi nhà máy hoạt động, vấn đề liên quan đến văn hóa xã hội mà nhà máy cần 

phải đặc biệt quan tâm là mùi hôi tanh từ quá trình sơ chế, sản xuất cũng như từ quá 

trình thu gom, xử lý rác thải, nước thải. Vì vậy, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Quá trình phân loại, sơ chế, chế biến được thực hiện trong nhà xưởng kín để 

hạn chế mùi hôi tanh phát tán ra xung quanh; 

- Thu gom, xử lý triệt để nước thải, chất thải rắn phát sinh của nhà máy; 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, hạn chế mùi hôi phát tán ra môi trường 

xung quanh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Nhà máy sẽ kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình hoạt 

động để giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của nhà máy. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Ứng với những tác động được đánh giá ở phần trên, Công ty đã có những biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu, ứng phó đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường cũng 

như ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và người dân khu vực lân cận, như sau: 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa. 

+ Hệ thống thu gom và xử lý nước thải. 

+ Kho phế phẩm. 
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Báo cáo tới các cơ quan quản lý 

môi trường 
Nhân viên và cán bộ 

chuyên trách 

Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Thủy sản Liên Việt II 

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải: 

Bảng 4.25: Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

STT Tên công trình bảo vệ môi trường 
Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
 

Đã hoàn thành 2 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

3 Kho phế phẩm 

Ngoài ra, Công ty còn đầu tư cho các hoạt động như: Thuê đơn vị thu gom xử lý 

chất thải nguy hại, nạo vét bùn trong hầm tự hoại, bể xử lý nước thải, mua hóa chất 

khử trùng xử lý nước thải… 

Kinh phí thực hiện, tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.26: Kinh phí và tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

STT Tên công trình bảo vệ môi trường 
Dự toán kinh phí 

(VN đồng) 

Tổ chức quản 

lý, vận hành 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 500.000.000  

 

 

Chủ dự án 

2 Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 1.500.000.000 

3 Kho chứa phế phẩm 5.000.000 

4 Chi phí khác 200.000.000 

Tổng: 2.205.000.000 

Cán bộ, công nhân viên phụ trách lĩnh vực môi trường của dự án phải được đào 

tạo nghiệp vụ môi trường theo quy định. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công 

trình bảo vệ môi trường của dự án như sau: 
 

 

Hình 4.13: Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường của dự án 

Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan: 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Liên Việt II: Quản lý tất cả các vấn đề 

về môi trường của nhà máy, giao nhiệm vụ cho các thành viên về công tác bảo vệ môi 

trường trong quá trình hoạt động. 

Báo cáo kết quả định kỳ với Phòng Kinh tế xã Bình An, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh An Giang và các ban ngành có liên quan hoặc báo cáo các sự cố, các vấn 
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đề xảy ra ngoài khả năng giải quyết của Nhà máy để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Có nhiều phương pháp phục vụ cho công tác đánh giá tác động môi trường. Tuy 

nhiên đối với dự án, báo cáo đã nghiên cứu và lựa chọn phương pháp phù hợp với loại 

hình dự án, cụ thể mức độ chi tiết và tin cậy thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4.27: Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các phương pháp đánh giá 

STT Phương pháp đánh giá 
Mức độ chi tiết và 

độ tin cậy 

1. Phương pháp liệt kê số liệu Cao 

2. Phương pháp lấy mẫu đo đạc và phân tích môi trường Cao 

3. Phương pháp tổ hợp, phân tích và so sánh Cao 

4. Phương pháp kế thừa Cao 

5. Phương pháp ma trận Trung bình 

6. Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường Cao 

- Phương pháp liệt kê số liệu: Nhằm thống kê các số liệu về các công trình xây 

dựng chính, phụ trợ, đồng thời thu thập và xử lý các số liệu khí tượng thủy văn, kinh tế 

xã hội tại khu vực thực hiện dự án. Phương pháp này có độ tin cậy cao do được dựa 

trên số liệu chính thức của các ngành có liên quan và của chủ đầu tư. 

- Phương pháp lấy mẫu đo đạc và phân tích môi trường: Nhằm xác định các 

thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước, đất và tiếng ồn tại khu 

vực dự án. Phương pháp này có độ tin cậy cao do được dựa trên các thiết bị lấy mẫu 

phân tích hiện đại và phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn. 

- Phương pháp tổ hợp, phân tích và so sánh: Dùng để đánh giá nồng độ các chất 

gây ô nhiễm từ các hoạt động của dự án, trên cơ sở các tiêu chuẩn Việt Nam, quy 

chuẩn Việt Nam về môi trường, do vậy có mức độ tin cậy của phương pháp này tương 

đối cao. 

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các tài liệu có liên quan vào báo cáo có cùng loại 

hình và quy mô tương tự để nhận dạng các vấn đề phát sinh thực tiễn, do vậy có mức 

độ tin cậy của phương pháp này tương đối cao. 

- Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường: Ðây là phương pháp được sử 

dụng khá rộng rãi có vai trò rất lớn để làm rõ các tác động xảy ra. Phương pháp danh 

mục thường dựa trên cơ sở các danh mục đặc trưng và các danh mục được phân chia 

theo mức độ phức tạp, do vậy có mức độ tin cậy của phương pháp này tương đối cao. 

- Phương pháp lập bảng liệt kê và phương pháp ma trận: Được sử dụng để lập 

mối liên hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường. Phương pháp 

được sử dụng để đánh giá định tính hoặc bán định lượng, dựa trên chủ quan của nhóm 

nghiên cứu, do vậy mức độ tin cậy của phương pháp được xếp ở mức trung bình. 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Liên Việt II” là đối tượng phải lập Báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định tại mục số I.1, phụ lục IV Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 

tháng 01 năm 2026. Vì thế dự án không thuộc đối tượng nhóm dự án khai thác khoáng 

sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học nên báo 

cáo không đề cập đến chương V. 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

* Nguồn phát sinh nước thải tại dự án: 

- Nguồn số 01: Nước thải vệ sinh cá nhân tại nhà xưởng. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ quá trình giặt. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh nhà xưởng, kho phế liệu, 

khu vực nhập liệu, vệ sinh thiết bị, rửa xe. 

- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất của nhà máy bao gồm nước thải từ khâu sơ 

chế nguyên liệu và chế biến. 

* Nguồn phát sinh nước thải chuyển giao ngoài phạm vi dự án: 

- Nguồn số 05: Nước sinh hoạt tại nhà công nhân, văn phòng, nhà khách. 

- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ nhà ăn tập thể. 

- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa lọc hệ thống xử lý nước cấp. 

* Dòng nước thải: 

- Số lượng dòng: 01 dòng; 

- Dòng nước sau khi qua hệ thống xử lý được xả vào đường ống uPVC D168mm 

và đấu nối với ống uPVC D140mm xả ra nguồn tiếp nhận. 

* Lưu lượng xả nước thải tối đa: 200m3/ngày.đêm ≈ 8,33m3/giờ. 

* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: 

+ Điểm xả nước thải vào rạch Cà Lang tại ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An Giang. 

+ Tọa độ vị trí xả thải như sau (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

104030’, múi chiếu 30): X: 1094310; Y: 570539. 

+ Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho 

việc kiểm tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ 

môi trường. 

- Phương thức xả thải: 

+ Hệ thống dẫn nước thải sau xử lý đến vị trí xả vào nguồn nước tiếp nhận là 

đường ống uPVC D168mm và đấu nối với ống uPVC D140mm xả ra nguồn tiếp nhận. 

+ Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: gián đoạn. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: rạch Cà Lang tại ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh 

 An Giang.  
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* Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: 

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5, COD, TSS, Dầu mỡ động 

thực vật, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Amoni, Clo dư, Tổng Coliform, Lưu lượng. 

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải của Nhà máy được đánh giá và so sánh với Quy chuẩn QCVN 

40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Bảng 1, 

F≤2.000m3/ngày.đêm và Bảng 2, Cột B). Trong đó: 

Như vậy, nước thải của dự án trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận phải thấp 

hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau: 

Bảng 6.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo QCVN 40:2025/BTNMT 

 

STT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

QCVN 40:2025/BTNMT 

Bảng 1, F≤2.000m3/ngày.đêm 

và Bảng 2, Cột B 

1 pH - 6 - 9 

2 TSS mg/l ≤ 80,0 

3 BOD5 mg/l ≤ 60,0 

4 COD mg/l ≤ 90,0 

5 Tổng Nitơ mg/l ≤ 40,0 

6 Tổng Photpho mg/l ≤ 14,0 

7 Amoni mg/l ≤ 10,0 

8 Tổng Coliform MPN/100ml ≤ 5.000 

9 Clo dư mg/l ≤ 2,0 

10 Dầu mỡ ĐTV mg/l ≤ 30,0 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không có. 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính của dự án bao gồm: 

+ Nguồn số 1: khu vực phòng máy (bao gồm các máy móc thiết bị và hệ thống 

làm lạnh); 

+ Nguồn số 2: khu vực nhà điều hành trạm xử lý nước thải; 

- Tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30): 

+ Nguồn số 1: tọa độ X: 1093893; Y: 570706. 

+ Nguồn số 2: tọa độ X: 1093816; Y: 570652. 
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- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ Giới hạn đối với tiếng ồn đảm bảo theo QCVN 26:2025/BNNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: 2.1.2. Khu vực E bao gồm các công trình sau đây: 

Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công nghiệp theo quy 

định pháp luật. 

Bảng 6.2: Giá trị tối đa cho phép về tiếng ồn 

 

TT 

 

Khu vực 

Khoảng thời gian (dBA) 

Ngày (06h00 đến 

trước 18h00) 

Tối (18h00 đến 

trước 22h00) 

Đêm (22h00 đến 

trước 06h00) 

1 Khu vực E 70 65 60 

+ Giới hạn đối với độ rung đảm bảo theo QCVN 27:2025/BNNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung: 2.1.2. Khu vực D bao gồm các công trình sau đây: 

Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công nghiệp theo quy 

định pháp luật. 

Bảng 6.3: Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung 

 

TT 

 

Khu vực 
Khoảng thời gian (dB) 

Ngày (06:00 ~ trước 22:00) Đêm (22:00 ~ trước 06:00) 

1 Khu vực D 75 70 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo tiến độ thực hiện, dự án đã xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh các hạng mục 

công trình chính và công trình xử lý chất thải. Như vậy, thời gian bắt đầu vận hành thử 

nghiệm (thời gian vận hành thử nghiệm không quá 6 tháng). 

Bảng 7.1: Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải 

Công trình Quy mô Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

 

01 hệ thống xử lý 

nước thải 

 

200m3/ngày.đêm 

Sau 20 ngày kể từ 

ngày được cấp 

giấy  phép  môi 
trường 

Không quá 06 

tháng từ ngày được 

cấp giấy phép môi 
trường 

Công suất dự kiến đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc 

vận hành thử nghiệm 
70% 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 

thiết bị xử lý chất thải 

* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý: 

Theo quy định tại khoản 8, Điều 1, Thông tư số 07/2025/BTNMT ngày 

28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung điểm a 

khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6, Điều 21, 

Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự 

án thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21, việc quan trắc chất thải do chủ dự 

án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải (01 mẫu 

nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra). 

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để 

đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải như sau: 
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Bảng 7.2: Kế hoạch vận hành thử nghiệm giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải 

 

Số đợt 

 

Thời gian dự 

kiến 

 

Số 

mẫu 

Vị trí, tọa độ 

(hệ tọa độ VN2000. Kinh tuyến trục 

104030’, múi chiếu 30) 

 

Thông số giám sát 

 

Quy chuẩn 

so sánh 

Giai đoạn vận hành ổn định (tần suất 03 ngày liên tiếp) 

 

 

 

Lần 1 

 

 

 

Thời gian thu 

mẫu sau 20 ngày 

từ khi được cấp 

giấy phép môi 

trường (không 

quá 06 tháng từ 

ngày được cấp 

giấy phép) 

 

 

 

02 

01 mẫu đơn tại đầu vào hệ thống xử lý 

nước thải; tọa độ: X:1093826; 

Y:570644; 

01 mẫu đơn tại cửa xả nước thải vào 

nguồn tiếp nhận; tọa độ: X: 1094310; 

Y: 570539 

Thông số quan trắc 

nước thải (10 thông 

số):  pH,  BOD5,  TSS, 

COD, Amoni, Tổng 

Nitơ, Tổng Photpho, 

Tổng dầu, mỡ động thực 

vật, Clo dư, Tổng 

Coliform 

QCVN 40:2025/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, Bảng 1, 

F≤2.000m3/ngày.đêm và Bảng 

2, Cột B 

 

Lần 2 

 

01 
01 mẫu đơn tại cửa xả nước thải vào 

nguồn tiếp nhận; tọa độ: X: 1094310; 
Y: 570539 

 

Lần 3 

 

01 
01 mẫu đơn tại cửa xả nước thải vào 

nguồn tiếp nhận; tọa độ: X: 1094310; 
Y: 570539 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp thực hiện để thực hiện kế hoạch. 

- Trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận nhận thấy có Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường An Giang, Trung tâm 

Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ,… đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường nên chủ dự án sẽ liên hệ với các đơn vị này ký hợp đồng thực hiện. 
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7.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Nhà máy thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có công suất hệ thống xử lý mức lưu 

lượng xả nước thải lớn nhất 200m3/ngày (24 giờ) quy định tại Cột 5 Phụ lục XXVIII Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 (Mức 

từ 200m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500m3/ngày (24 giờ)) nên theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc quan trắc nước thải định kỳ theo quy định. 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của Nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 7.3: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của Nhà máy 

Giai 

đoạn 

Nội dung 

quan trắc 

 

Điểm quan trắc 

 

Thông số quan trắc 

 

Tần suất 

 

Quy chuẩn so sánh 

Trách 

nhiệm 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

quản lý 

 

 

 

 

 

 
Vận 

hành 

 

 

 

 

Nước thải 

01 mẫu tại đầu vào hệ 

thống xử lý nước thải; 

tọa độ: X: 1093826; 

Y:570644; 

01 mẫu tại cửa xả nước 

thải vào nguồn tiếp 

nhận; tọa độ: X: 

1094310; Y: 570539 

 

 

pH, BOD5, TSS, COD, 

Amoni, Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, Tổng 

dầu, mỡ động thực vật, 

Clo dư, Tổng Coliform 

 

 

 

06 

tháng/lần 

 

QCVN  40:2025/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công 

nghiệp, Bảng 1, 

F≤2.000m3/ngày.đêm và 

Bảng 2, Cột B 

 

 

 

 

 

 
Chủ dự 

án 

 

 

 

 

 

 
Chủ dự 

án 

Chất thải 

rắn 

Điểm tập trung chất 

thải rắn 

Tổng khối lượng thải, 

thành phần, chủng loại 
Thường 
xuyên 

- 

Chất thải 

nguy hại 

Kho chứa chất thải 

nguy hại 

Lập sổ ghi chép, thành 

phần, khối lượng, 

chủng loại 

Thường 

xuyên 

 

- 
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7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc do nguồn kinh phí của Công ty dự kiến như sau: 

Bảng 7.4: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

STT 
Nội dung 

thực hiện 
ĐVT Số lượng 

Tần suất 

quan trắc 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

I. Chi phí phân tích mẫu 5.600.000 

1 pH mẫu 2 2 60.000 240.000 

2 TSS mẫu 2 2 90.000 360.000 

3 BOD5 mẫu 2 2 130.000 520.000 

4 COD mẫu 2 2 130.000 520.000 

5 Amoni mẫu 2 2 90.000 360.000 

6 Nitơ tổng mẫu 2 2 130.000 520.000 

7 Phospho tổng mẫu 2 2 130.000 520.000 

8 Dầu mỡ động thực vật mẫu 2 2 460.000 1.840.000 

9 Tổng Coliforms mẫu 2 2 90.000 360.000 

10 Clo dư mẫu 2 2 90.000 360.000 

II. CHI PHÍ KHÁC 5.250.000 

1 Lập báo cáo báo cáo 1 1 1.000.000 5.000.000 

2 
Văn phòng phẩm, in 

ấn... 

    

250.000 

Tổng I + II 10.850.000 
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CHƯƠNG VIII 

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI 

TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN 

LOẠI XANH 

 

Dự án không thuộc đối tượng đáp ứng tiêu chí môi trường để được xác nhận dự 

án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. 
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CHƯƠNG IX 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Chủ đầu tư cam 

kết các nội dung như sau: 

1. Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án 

được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án có tính 

chính xác và hoàn toàn trung thực. 

2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác. 

- Quy chuẩn về không khí: Các chất ô nhiễm không khí trong quá trình hoạt động 

khi phát tán ra môi trường bảo đảm đạt QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Chất lượng không khí xung quanh. 

- Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung sinh ra từ quá trình thực hiện dự án 

đạt QCVN 26:2025/BNNMT và QCVN 27:2025/BNNMT. 

- Quy chuẩn về nước thải: Các chất ô nhiễm trong nước thải khi xả ra môi trường 

bảo đảm đạt Quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (Bảng 1, F≤2.000m3/ngày.đêm và Bảng 2, Cột B). 

- Đối với chất thải rắn: 

+ Cam kết trang bị hệ thống thu gom và lưu chứa tạm thời chất thải rắn cho khu 

vực dự án. 

+ Chất thải rắn phát sinh tại dự án: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải sản xuất và 

chất thải rắn nguy hại được phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ 

môi trường và Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang quy định việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

đồng thời thu gom, lưu giữ và xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

- Cam kết lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở, tổ chức 

thực hiện tại cơ sở và ban hành gửi đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm 

trong suốt quá trình hoạt động. 

- Công ty cam kết thường xuyên kiểm tra, phòng ngừa sự cố môi trường, chống 

rò rỉ đối với hệ thống thu gom nước thải và định kỳ kiểm tra, vận hành hệ thống xử lý 

nước thải để tránh các sự cố liên quan đến việc phát sinh nước thải ảnh hưởng nguồn 

tiếp nhận; đồng thời chịu trách nhiệm phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 
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- Cam kết ngay vị trí cửa xả của hệ thống XLNT được bố trí hở, có biển báo đầy 

đủ thông tin, ký hiệu rõ ràng vị trí xả thải và tạo điều kiện thuận lợi để kiểm tra, giám 

sát theo đúng quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ô nhiễm, sự cố ô nhiễm 

trong quá trình hoạt động. 

- Thực hiện theo dõi quản lý chất thải (gồm nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải rắn nguy hại) phát sinh tại dự án. 

- Cam kết công khai nội dung giấy phép môi trường theo điểm đ, khoản 2, Điều 

47, Luật Bảo vệ môi trường. 

- Cam thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

- Cam kết thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải theo Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. Cam thực 

hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 

4. Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường./. 
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PHỤ LỤC 

 

1. Phụ lục các giấy tờ văn bản pháp lý; 

2. Phụ lục các bản vẽ thiết kế dự án; 

3. Phụ lục các phiếu kết quả thử nghiệm; 

4. Phụ lục sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

5. Phụ lục văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của 

môi trường. 
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- Eia chi: T6 B,6p Minh Phong, XA Binh An, Tinh An Giang, ViQt Nam

Eai diqn: 6ng Vfi Xuin Dfc; Chric danh: Ph6 Gi6m t16c thudrng tr.uc.

Di0n thoai: 029739011 I I - 0839570099;

Md s6 thu6:1702259083

Hai bOn cung thting nh6t th6a thuQn ve ky k0t Ugrp ddng thu6 quyAn sri dpng e6t voi c6c didu,
khoan chi titit sau ddy:

Didu 1. Drii tugurg cho thu6

l.l. BCn A d6ng y cho BCn B thu6 quy6n sri dqng cria 06 thha ddtsin xu6t kinh doanh (loai
A6t SfC; tga l4c @i ep Minh Phong, xE Binh An, tinh An Giang, cp thtS nhu sau:

STT Sii ttrria Td bnn .Ii)
Lo4i tl6t SKC - DiQn tich

(-2)
MBc {Iich sr? dgng

1 175 JJ 2.754,5
Khu6n vi6n nhd xu6rng, ktro chAt
thai nguy hAi, nha an tAp th6, tr4m
xft lf nu6c thii.

2 t77 JJ 800 Nhd nghi c6ng nhAn

a
J 111 J 279,5 Nhi di6u hdnh

4 2386 J 187,4 Nhd di6u hinh

5 3045 J 236,8 Phdng QLCL vi khu6n vi6n

6 2207 aJ 235,5
HQ th6ng, bd chria nu6c c6p vdL kho
bao bi

T6ng 4.493,7



(Ghi chil: Co ctiu diQn tich loqi dtit SKC diiu chinh chr ti€t d$a tuan cdc nQi dung xdc
nhqn bian dlng cila vdn phdng ddng lry drit dai dinh kdm tuan GCN esDD).

1.2. Muc dich sri dung d6t: Khu6n vi6n nhi xu&ng, kho ch6t th6i nguy hai, nhd In t4p th6, tram
xti ly nu6c th6i, Nhd nghi c6ng nhdn, nhd di6u hanh, phdng QLCL vd khu6n vi6n, HQ
th5ng, bC chira nu6c c6p vd kho bao bi.

1.3. Thoihanthue: l0n6mk0tirngdy 17th5ng04nam 2026d€nngdy 16th6ng04nam 2036.

Di6u 2. Ti6n ThuO

BOn thu6 co trdchnhiQm trd ti6n thu6 theo quy dinh sau:

2.1. Ti0n thu6 le 50.000.000 tl6ng /nim (N6m muoi trigu il6ng).

2.2. Ti6n thu6 dugc tinh tu ngdy 18 thdng 04 ndm 2026.

2.3. Phuong thuctrdtiCn thu6: ti6n mflt hodc chuyOn kho6n.

Di6u 3. Quydn vh nghia vg cria cic b6n

3.1. BCn A b6o d6m vi6c sri dpng d6t crja BOn B trong thdi gian thr,rc hiQn hqp d6ng, kh6ng
duoc chuy6n giao quy6n str dr,rng thria d6tlkhu d6t tr6n cho bon thri ba.

3.2. Trong qu5 trinh st dgng d6t, BOn B c6 tr6ch nhiqm v6n hdnh, hQ th6ng xri ly nu6c thii,
c6c c6ng trinh xri ly, luu chira ch6t thdi, chiu trSch nhiQm khi c6 c6c su cO m6i trudng x6y
ra.

3.3. Trong thoi h4n hgp d6ng cdn hi6u lpc thi henh, n6u BOn B tr6l4i todn b6 ho{c mQt ph6n
thria d6tlkhu d5t thuc tru6c thdi han thi ph6i th6ng b6o cho B6n A bitit tru6c it ntr6t ia oo
th6ng. BOn A tr6ldi cho BOn B trong thdi gian 03 thang tC tir ngdy nh4n dugc dO nghi cria
BCn A. Thoi di6m kot thfrc hgp d6ng ducvc tinh d6n ngdy bdn giao mat bing.

Didu 4. Ch6m dli't Hqp tl6ng

Hgp d6ng thu6 d6t ch5m dut trong c6c trucnrg hgp sau:

ff6t ttrOi h4n thu6 d6t ma kh6ng dugc gia hqn thu6 ti6p.

Di6u 5. Didu khoin chung

5.1. Hai b6n cam k6t thgc hi6n dring quy dinh cria Hgp d6ng ndy, n6u bOn ndo kh6ng thgc hiQn
thi phii UOi ttrucmg cho vi6c vi ph4m hgp ddng gdy ratheo quy dinh ctraph6p luat.

5.2. Hqp <16ng ndy c6 hiQu lyc kC tir ngdy U. Hgp tl6ng niy ducr. c lQp thanh 04 ben c6 gid tr!
phfuply nhu nhau, mdi b6n gitr 02 b6n ldm co s0 thgc hiQn.
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Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa ngày số 02/2023-

Liên Việt II ngày 01/8/2023 của: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Liên Việt II.  

Người đại diện là Ông Phạm Hồng Tuấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 
 

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CHỨNG NHẬN: 
 

Tên công trình: Nhà máy chế biến thủy sản Liên Việt II. 

Địa điểm xây dựng: Tổ 13, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Liên Việt II. 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Pha Ca Co. 

Đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 

- Giao thông phục vụ chữa cháy; Khoảng cách an toàn PCCC; Giải pháp thoát nạn; 

- Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Giải pháp thông gió chống tụ khói; 

- Bậc chịu lửa; Bố trí công năng công trình có liên quan đến công tác PCCC; 

- Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan PCCC;  

- Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; 

- Trang bị bình chữa cháy xách tay;  

- Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; 

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ đầu tư; 

- Cục Cảnh sát PCCC 

và CNCH Bộ Công an; 

- Lưu: PCCC(TM), H.(02). 

 

 Kiên Giang, ngày        tháng 8 năm 2023 
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

 

Thượng tá Lương Hoàng Oanh 

 

CÔNG AN TỈNH KIÊN GIANG 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 
   

Số:         /TD-PCCC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
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QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số         /TD-PCCC ngày        /8/2023 

của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kiên Giang) 

 
 

 
 

 

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy 

hoạch, xây dựng./. 

TT Nội dung Ghi chú 

I QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH   

 Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 3472,8 m2. Các 

hạng mục xây dựng chính bao gồm: Nhà xưởng sản xuất, nhà điều hành, 

nhà tiếp khách, nhà thí nghiệm, nhà ăn và nghỉ khách, nhà nghỉ công 

nhận, nhà bảo vệ, trạm xử lý nước thải, cổng, tường rào, sân đường nội 

bộ, cây xanh... Bố trí công năng các hạng mục như sau: 

- Nhà xưởng sản xuất: có diện tích xây dựng 2815,4 m2, 01 tầng nổi, 

chiều cao công trình tính từ cao độ nền giao thông đến đỉnh mái 8 m. 

- Nhà điều hành: có diện tích xây dựng 345,69 m2, 02 tầng nổi, chiều 

cao công trình tính từ cao độ nền giao thông đến đỉnh mái 11 m. 

- Nhà tiếp khách: có diện tích xây dựng 176,2 m2, 02 tầng nổi, chiều 

cao công trình tính từ cao độ nền giao thông đến đỉnh mái 10,2 m. 

- Nhà thí nghiệm: có diện tích xây dựng 271,8 m2, 02 tầng nổi, chiều 

cao công trình tính từ cao độ nền giao thông đến đỉnh mái 8,5 m  

- Nhà ăn và nghỉ khách: có diện tích xây dựng 501,81 m2, 02 tầng nổi, 

chiều cao công trình tính từ cao độ nền giao thông đến đỉnh mái 8,6 m 

- Nhà nghỉ công nhân: có diện tích xây dựng 954,1 m2, 01 tầng nổi, 

chiều cao công trình tính từ cao độ nền giao thông đến đỉnh mái 4,3 m. 

- Các hạng mục phụ trợ: Nhà xe, nhà bảo vệ, trạm xử lý nước thải... 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1 

- Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, chi tiết; 

- Ký hiệu các bản vẽ   mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, chi tiết, PCCC:  

KT01-KT41; FA01-FA11; LP01-LP02; EX01-EX07; FP01-FP10; 

HK01-HK05 

 

2 Thuyết minh.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   













CTY CP XNK THUY SAN LITN VIET II
D/c: Td l3A, Ap Minh Phong, Xd Binh An, HuyQn

ChAu.Thdnh, Tinh KiOn Giang
36:002125/LVII - BTS

CQNG HOAXA nQr CHUNGHIA VI]Er NAM
DOc l4P - 

l1i1__narn 
nn i"

KiAn Giang, ngiy 04 thdng 0l ndm2025

(,

(

i diQn ky do 6ng: NGO THANH Sm{ - Chr?c vs: CHU He KINH DOA}[H.

Sau khi bdn b4c, hai b6n cirng nhau thting nhSt va ky ki5t hqrp (I6ng mua biin r6c thii: Bao

bi, tfi PE, PA, d6y day..... ptr6 feu phAm nQi t4ng: mgc, b4ch tuQc, c6 vi dAu c6 ....v6i c6c n6i
dung vi <1i6u I'r*roan nhu sau:

DrEU 1: T0N HANG, S6 Luqf{c, DOr.{ cIA
1. TOn hang: Rric th6i, ptr6 tipu phAm ngi tqng, muc, b4ch tuQc, c6 vi diu, xucmg c6...

2. 56 luqng: L6y sti lugng cdn thlrc t6,rdcthii, phi5 liQu th6i ra trong ngey.

3. Dcrn gi6 chung: Gi6 thuong lugng theo tirng thoi rli6m.

Drtu 2: PTnIONG Trrrfc crAo NHAN

1. Thli tliSm giao: BCn B c6 tr6ch nhigm l6y hct n[c thfri, ph6 phAm nQi t4ng, mgq b4ch

tuQc, ci vir tliu, xuong c6... tui nhi m6y tu 7 gid s6ng diSn 18 gid chi6u trong ngiy (sau ca

sin xu6t)

2.Diadi6m giao nh$n: TO 13, Ap Minh Phong, xE Binh An, HuyQn Chdu Thanh, tinh KiCn Giang

DIEU 3: PTTTIONG TIilIC TIIAI\H TOIN

HgP DONG MUA nAN
(Y/v: Thu gom, xfr g, vd ti4u hfiy nrtc thdi, phd liCu )

- cEn ct bQ Luat Den str nu6c CID(HCN vi.6t Nam 6p dung ru ngiy ot/0llzoo6
- CAn crt LuQt Thuong Mai Sti: 33l20O5lQH, bt ngity \4/06/2005, c6 hiQu luc k6 dr
0t/0U2006

- CAn crl nhu cdu vi khi nlng thgc hiQn cua hai b6n.

H6m nay, ngdy 04 thaog 01 ndm 2\Z5,chtng t6i g6m c6:

ntN,l : cry co pHAN xuAr NHAp xrrAu rrroy sAN r,rf,N vrEr rr @Gn b6n)
-D/c: T6 13, Ap Minh Phong, x6 Binh An, HuyQn ch6u Thanh, tinh Ki€n Giang

- EiQn tho4i: 0839570099

- Email: duc@lienvietseaprodex.com

- Md s6 thu6:1702259083

. Eai di0n do 6ng: VO xuAN DIIC - Chric vu PHo GIAM DoC TIIUOIYG TRTIC

- Eia chi: ro s, 6p vfrrh Hda xd vfrrh Thanh rrung, huyQn ch6u pht, tinh An Giang.

(ci6y CNDKD s6: 52F8004417)

- DiQn tho4r: 0384.076.930

- Dai diQn ky do 6ng: NG6 THANH Sm{ cHU HQ KINH DOAllH.

ngay



!,a'l

C

- BOn B thanh torin bnng ti6n m{t mQt hn cho b6n A sau kfii de nhin hans

- Mqi chi phi vfn chuytin vd b6c *Cp pfr6 fiQu pham do b6n B chi.u

DrEU n: TnAcH NHrEM CoA 2 BtN
1. Tnflch nhi-6m cria b6n A:

- T?o cti6u kiQn cho bcn B 6y tr6t sii lugng ptriS li6u pham nQi tang, mgc, b4ch tuQc, c6 vd

dAu,xuong c6 trong ngay.

- Th6ng b6o tru6c cho b6n B v0 s6 lugng giao hang ngdy, tuy vdo tinh hinh pnti tgu thq$
trong ngdy ,iTS
2.Tr6chnhiQm cria bon B: ,,;^'r\U

sir'r li
- 86o dim thpc hiQn dung nhu c6c diOu **roan ghi trong hgp d6ng. Ur r1,":l

- C6 !, thr?c v6 vQ sinh m6i trucrng xung quanh vd thgc hiQn t6t c5c n6i quy cira Nhi m6y @'
thcri gian ldm viQc hang ngdy.

- Sau mii tdn tha gom rdc thdi, pnd Ugu phdm, phdi cd trdch nhiQm vQ sinh tqi kho chfta
phd liQu phdm nQi tgng, myc, bqch tuQc, cri vd ddu, xuang cd... iliim bdo vQ sinh m6i trrdng
theo itfing quy illnh.

- Th6ng b6o tru6c cho bcn A thdi gian toi nh4n hang tru6c itnhdt I gid d6ng h6.

DIEU 5: DIT,U KHoAN CHTJNG

- Hai b6n cam k6t thuc hiOn tl6y ihi c6c tti6u kiQn dd ghi tuong hgrp d6ng. N6u b6n nio vi pham

thi phni chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luQt.

- Trong qu.i trinh thlrc hiQn, n6u c6 gi vucmg m6c, k*r6 l*rdn phni g4p nhau ctng trao AOi Uan

bpc tli dtin th6ng nfr6t a6 ctng thgc hi-6n vd c6 php luc dinh kdm. N6u vu6ng mic khi ban b4c

mi hai b6n ft*r6ng th6ng nfrdt tfri b6n mua ho{c b6n b6n c5 quy6n ch6m dtrt hqp d6ng.

- Hqrp d6ng c6 gi6 tci tu ngdy ky d6n h5t ngiry 31t12t2027. Sau khi hai b6n thgc hiQn xong vi
ttqc hi6u c6c diiu khoan dd cam t6t tfr6 hiQn rd trong hgrp d6ng, ni5u hai b6n k*r6ng ktriilu n4i gi
thi hsp d6ng xem nhu dugc thanh b?.

Hqp d6ng ductc thanh hp 04 ban m5i b6n gifi 02binvi c6 gi6 fi ph6p g nhu nhau lim c<r
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ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM

Ddc I{p - Tr; do- H4nh phric

PHU LUC HgP DONG 01

(Hqp dong so 10/2025/HDDV ngfit 0l/12/2025)

Cdn cttr hop ding sA t OTZOZSHOOV ngity 0 i thdng I2 ndin 2025 giira Cong ty Co

phdn f)au tzr vd Phdt tri€n Cdng NSh€ Sqch Ki€n Giang vd Cong ry CP Xu& Nhdp Khdu

Thiy San LiAn Viet il.

HOm nay, ngay 3 i thang 05 n5in 2A26, chirng tdi gdm:

EEN a: c6ngG TY CP ET VA PHAT TRIEN coxc }IGHE SACH KITN GIANG

(B)n cung irng ciich vqt)

Dai Cieii: Ong L0 Minh T6n

Dia chi: T6 2,Ap X6c Ch6:c, Xd Long Thanh, Tinh An Giang.

Ma sO thu6: 1702276804

EiQn thd4i: 0969 456 064

etN s: cGNc ry co pHAN xuAr NHAp KHAu rHU{'sAw r,tBN vrET rr
(B?n sti'dwng dich vu)

D4i di€n: Ong Vfr Xuin Dri'c Chuc vu: Pho Gidm cf6c

Eia ciri: TG 13, Ap Minh Phong, Xd Binh An, Tinh An Giang.

l.4a- sO thu6: i 702259083

Ei€n tho4i:

Sau khi th6a thudn, liai b6n th6ng ntr6t t<y k6t phu llrc hqp dong 0l kein theo IIop

d6ng s6 tOtZOZ5ii-IDDV ngdy 01 th6ng l'2n'am2025 vd vi€c rhu goffi, v6n chuyen ch6t

th6i rin sinh hoat cu thti nhu sau:

EIEU i: TFIOI GIAN THIJC HIEN HqP DONG

Thtri gian gia h4n thuc hi6n hop d6ng la 07 th6ng, tu ngdy 3l thang 05 ndm 2026

dtin ngdy -: I th6ng 12 ndn2026.

DIEU 2: GIA TRJ PHU LUC HO.P EONG VA PHTIONG THLTC THANH TOAN

2.1. Giri tr!

KX
'tsY:.ft,
Sf*uit$
I'\ "lx,

Chric vu: Pho Giam dOc

- Gia tri PLHE 01 cira rion vi ld: 3.000.000 cidng/thang (di bao g6r:i thu6 VAT 8%)

(Bane chii" Bo tricu dong chdn.i.l

ffi
W



2.2. Hinh thri'c thanh to6n:

- Thanh to6n:

+ Phucrng thuc thanh toSn: Thanh to6n 01 lAn/th6ng bing ti6n ViQt Nam d6ng.

+ Thdi han thanh to6n: Tir ngay 0l d6n ngdy 05 cira m5i thring.

+ C6ch thric thanh to5n: Tidn mdt hodc chuy6n kho6n vdo tdi khoin C6ng ty C6

phAn DAu tu vd Phat tri6n C6ng ngh6 sach Ki6n Giang:

T6n ilo'n vi thg hu6'ng: CTY CP DT & PT CONG NGHE SACH

GIANG

Sii tal khoin: 91702276804 t4i ngin hhng Thuo'ng rirgi C6 phin Ti6n P

(TP Bank)

Lmt y: Thaiih todn th1m chi phi fu6u c6) do vi€c phdt sinh cdc loai chh thai khdc

(rdc xay dqng, rac cing kinh) theo th6a thuqn cil.a 2 BAn.

DIEU 3: EIEU KHOAN CHI-INC

- Hai bOn carn kdt cirng nhau thuc hien ciirng cac diAu khoin dd krr trcng I-iop

Phu luc Hqp ddng 01. Moi vdn dA phat sinh (n€u co) sO duoc hai ben thdng b6o,
i, ..

giAi qu1,et tr€rr tinh thdn hop t6c cung co loi.

- FIai b€n co quydn don phucrng ch5m dut hop d6ng nali bing vi€c gu'i thong lao cho

nhau truoc 3C ngay ina kh6ng phni boi thucrng cho nhau Uat t9, knod.rr nao voi didu k-iOn

hai ben phii hoan thinh tdt ch c6c nghTa vu cua minh tru6c ngdy cid nghi ket th-uc hcp

dong.

- Phu li.rc hgp d6ng Cl co hi€u lgc tu ngay 31rc52026 d6n ngdy 3i 1,212Cr26. Hqp

dong va Php luc hgp dOng ndy duong nhi€n du'tc thanh l)i khi hai b6n hodn thanh toan bQ

cac nghia vu theo n6i dung ky ket va hai b€n kh6ng c6 nhu ciu th6a thupn gia han hcp
rloong.

- PhU lpc ho.p tl6ng 0l la m6t phAn kh6ng th€ t6ch roi cira Hgp d6ng s6

l0l2025ll1DDV ngdy 0lll2l2A25, nhirng n6i ciung cdn l4i cira hqp ddn-c hoirn todn kh6ng

thay c16i.

- Phu luc hqp tl6ng duoc idp th.dnh 02 (hai) bin, m6i BCn giir 0l (mQt) btn, co gia

vd co hi0u luc ke tu n-eay k-,v.
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V/v thu gom, v$n chuy6n vi xft tf chdt thii nguy h3i

Cdn ct B0 Luet Ddn s1r s6 gttZOtSlQHl3 ngity 24llll20l5 cua Qu6c HQi Nu6c CQng Hoi XE

HOi Cht Nghia Vi-et Nam;

Cdn cl? Luflt Thuong m4i s6 36120051QH11, ngiy 1410612005 cria QuOc HQi Nu6c CQng Hoi
XA HQi Chri Ngtria Vi-Ot Nam vd c6c Nghi ttinh, Th6ng tu, v6n ban huong dAn thi hanh;

CEn cri thdng fi 0212022ITT-BTNMT ngiy l0l\ll2o22 cua BO Tdi Nguy0n Va MOi Trucrng vd

viQc Quy <linh chi tiCt thi hdnh mQt sO Aeu 
""a 

fiuft b6o vQ m6i trucmg;

Cdn cri Gi6y ph6p m6i truong s6 do B0 Tii Nguy6n vi M6i Trucrng c6p

ngiy.30/0612023;
C Cdn cri Hqrp d6ng Cung c6p dich vu: thu6 phucmg tiQn thu gom vQn

chuy6n ctr6t Urai nguy hal s6:2393ME.MTDT-ACI25.i kf ngdy 0110812025 gita Cdng Ty
TNHH MTV M6i trutmg DO thi Thanh PhO HO Chi Minh vd Cdng ty TNHH MTV SX TM DV
Mdi Trudng A Cnau;

Cdn cri ban kC khai ch6t th6i nguy h4i cira C6ng Ty CO pnan Xu6t Ntrpp KhAu Thtry San Li6n

ViCt II ky ngdy 1810812025;

HOm nay, ngiy 26108 t2025, chrftng t6i gdm:

/.,,,fli
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BEN A

Dia chi

DiQn thoai

Ua sO thuiS

Eai diQn

(Cdn cilr Giiiy rty

QudnTri kiAm

gf;,N n
Dia chi

Di0n thoai

MA s6 thu6

"r,Iar Knoan so

ThenhPfrO ftO ChiMinh

Dai diQn : Ong NGITYEN rANc uar

cONc ry co rHAN xuAr NHAr KHAU rHUy sAN r,rtN vrET rr
T6 13,6p MinhPhong, XABinhAn, TinhAn Giang, ViQtNam.

0297390t1 1 1- 0839.570099 - 0904.222117

17022s9083

v[I xuAN DTIC Chrlc vu: Pb5 Gi6m D6c Thuimg Trqc

quyin sA OO|ZOZq|UQ-LVII ngdy 20 thdng 07 ndm 2024 cila Chil Tich HQi D6ng

TOng Gidm Diic'Cfing ry Cdman xuih NhAp,Khtiu Th*y Sdn Lian ViQt ID

cONc ry mlHH mor'tlrAln vtfiNMOr rRrIoNG D0 THr rp.HCM
' t.

42-44 VO Thi S6u, Phucmg,Tan Dinh, TP HCM.

028.3820 8666 - 028.3820 6ss0 Fax: 028. 3820 2769

0300438813

3100005651 - Ng0n hang TMCP DAu Tu Vi Ph6t Tri0n ViQt Nam - Chi nh6nh

Chric vp: Ph6 Gi6m Diic

(Cdn c{c Gidy ity quyin sA tOZtCUg-UffOT nsdy 17 thdng 0i ndm 2025 cfia Gidm Diic Cdng ty
TNHH M|t thdnh viAn M6i trudng dO thi TP.HCM

ry
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Ddng y ky k6t ho.p d6ng dich vu v6i cilc diAu khoin sau:

DIEU 1. NQI DI.ING DICH VU

BCn B nhdn thu gom, vdn chuy6n vd xu Iy chdt thii nguy hai (sau cldy du'oc vi6t t6t ld "CTNH")
cho BCn A.

1.1. Thcri gian, tlla tli6m thu gom ctr6t tnai nguy h4i:
- Tin suft thu gom: 01 lAn/nim.
- Thoi gian thu gom: Tri 26/0812025 d6n ngdy 25108/2026, BOn A phiibrio truocT2 gid'cho

BCn B dC c6 kC hoach titlp nh4n.

- Eia tli6m thu gom ch6t thii nguy hai: COng Ty C6 PhAn Xu6t NhQp KhAu Thfry S6n Li6n
Viet II - T6 13, dp Minh Phong, Xd Binh An, Tinh An Giang, Vi6t Nam.

1.2. Phucrng ti6n v0n chuy6n vi illa tti6m xfr If:
- Phuorrg tiQn v$n chuy6n ctrft tnai nguy h4i:

, ,.i. , .l
Xe co bi6n ki6m sodt (BKS) sau: 51C-577.98,54Y-2345,51C-723.47,51C-470.50, 50H-
042.82, 63C-019.27, 5tC-627 .11, 50E-084.03, 50H-1 86.69,50H-186.15, 50E-159.72, 50H-
853.28, 51C-361 .34, 51C-717 .12.

- Dia di6m xfr $: Nhd m6y xir 1), CTNH tpi D6ng Thpnh.

1.3. Don v! li6n k6t thqc hiQn:

- Cdng Ty TNHH MQt Thdnh Vi€n San XuAt Thuong Mai Dich Vr,r MOi Truong A Cnau.

- Dia chi li€n hQ:404 Tdn Son Nhi, Phudng Tdn Son Nhi, TP HCM.
- Ngucri phu tr5ch: UO Ntro - 0935 236 585 - Honho@moitruongachau.vn

Hodc goi d6n s6 diQn thopi 033 835 11221 O9O2 922 5851 0906 941 585.

DIEU 2. GIA TRI HgP DONG VA PHUONG THTIC THANH TOAN

2.1. Danh sich cdc lo4i CTNH cf,n xfr lf vi elon gi6:

4
s$/t

:rrQt

.ir I

{
. ,l{

Y.:.{

TT t6n ctrft thii
Tr4ng thrli tOn t4i ME

CTNH

Dcrn
vi

tfnh

Don gi6

(VND/Kg)
Di6u kiQn
luu chfaRin LOng Btn

1

B6ng ddn huj,nh quang vd
ciic loai thfiy tinh hoat tinh
thai

X 16 01 06 Kg 40.000 Thing carton

2
DAu dQng co-, h6p s5 vd bOi

tron thAi t6ng hqp th6i
x 17 02 03 Kg 15.500

Can nhya/
Thirng chria

J

Ch6t nap thu, vAt li6u loc
(bao g6m cdvdtliQu 19c ddu
chua n6u tqi cdc md khilc),
gi6 lau, vii bio v6 thAi bi
nhi6m c6c thdnh phAn nguy
hai

x 18 02 01 Kg 15.500 Bao PE

4 Pin th6i (tru ac quy) x 16 01 t2 Kg 15.500
Bao PE/

Thirng carton

a--r
ItL

Ods

(
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Bao bi nhga cimg (tt6 chrla
ch6t khi thai ra h CTI{I,
thai

x 18 01 03 Kg 15.500
Bao PE/ X6p

g9n

6
Bao bi mAm (i16 chria ch6t
khi thai ra h CTNH) thii x l8 01 01 Kg 15.500 Bao PE

Ghi chfi:

- Gid tri dichvlt chua bao gdm thwi VAT. (Tlruii VAT da.oc dp dung tqi thdi cli6mxwit hda don
theo Ery dinh cfia Nhd nudc c6 hi€u lwc hiQn hdnh).

- Danh muc chiit thdi tr1n cfrng ld danh mqc,.shiit thdi BAn B vQn chuyAn vd xrb l!, BAn A.

- Diiu ki€n hru chtha nAu ffin dA bdn giao kkj:i,vdn chuydn, chrt ngudn thdi cdn ilang bi kho lru
chbavd thiiit bi luu chftatheo &ing quy, IuQt trong thiri gian lru trit CTNH.

2.2. Gi6 tri hgp tl6ng khofn: 9

Bdng chie: Ch{n triQu ndm trdm ngdn ViQt Nam

,fr1
cE
co
IT NI
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(

gi6 cg th6 nhu dcrn gi6 Mgc 2.1 bdng c6ng thric sau:

Chi ph{ x* l!, chiit thdi phdt sinh: KhOt laqng CTNH (theo md) x don gid

- Chi phi v$n chuy6n ph{t sinh: Tri chuytin thfi 02 tr6 di (nOu c6): 7.000.000 VNDichuy0n
(Biy triQu ViQt Nam d6ng trOn mQt chuy6n van chuy6n) (chua bao giim VAT).

2.3. Phutrng thftc nghiQm thu, thanh todni

B6n A thanh toin 100Yo,gii ai kho6nieua hqp d6ng,vOi s5 
56*,n

9.500.000 Yf[E (Chin triQu niim trim,ng]rn ViQtrNnm,il6ng) vi thuti gi6 tri gia tiing VAT
(Thuti VAT dugc 6p dung theo quy di-nh cua LuQt Thui5 gi6 fi gia tlng vi c6c v5n ban ph6p

ly vd thuti c6 hiQu lUc hiQn hanh) trong.vdng 07 ngiry kC tu ngny BCn A nhQn ducr. c hqp d6ng
c6 ddy dfr c6c chfi (i, con d6u cua tr#.1,U6n vn Gi6y AA 

"gt 
i thanh torin.

H6a tlon tdi chinh sE dugc BOn B chuy6n giao cho B6n A tong vdng 15-30 ngny kC t& ngiy
BCn A thanh to6n cho BOn B.

Sau mdi dgt chuydn giao CTNH, hai b6n sE lflp bi6n ban giao nhQn, x6c nhfln khdi luqng da

chuy6n giao vi lim co s0 tinh torin chi phi ven chuyi5n vd xri l! phdtsinh (n6u c6).

Chi phf xri $ ph6t sinh quy dinh e Mgc 2.2 sE duo. c BCn A thanh to6n trong vdng 07 ngiy
k€ tu ngny BOn A nhan <tuqc Gi6y d6 nghi thanh toan.

Phutrng thrfrc thanh toin:
B6n A thanh to6n cho B€n B b6ng tidn m{t ho{c chuy€n khoan vdo tii k*roan s5:

%.

Ghi chrt:
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3100005651 - Ngfin hing TMCP Dlu Tu Vn Phit Tri6n ViQt Nam - Chi nhinh Thinh
Ph5 Hd chi Minh.

Khi thanh toan bAng hinh thr?c chuy6n kfioim, BCn A chi.u phi k*ri chuy6n k*roan vn ghi dey

ttri nQi dung chuy6n k*roin theo cri ph6p nhu sau:

"Cdng Ty ... thanh toin Hgp d6ng sd ... 6o6c h6a rlon s5 ...) Vd viQc ..."
Ddng ti6n thanh torin: Ti6n ViQt Nam ddng.

DIEU 3.
A

TRACH NHIEM HAI BEN

BGn A

1. Ph6i cung cdpbinsao s6 chri ngu6n c6o, chimg tu quan Ii CTNH vd/ ho{c c6c hd

:+
'J2
'q T'

'xliir.r
'sA
YrEl

.r Ot,

so phdp ly c6 li6n quan do B€n

( 2. Ncri luu giti CTNH phni i lo4i CTNH phai du-o. c luu git vio
phucmg tiQn chrla CTNH riCng bi-6d i, rd ri ra b€n ngod{, c6 d6n tOn,

m6 sd CTNH vd kh6ng ttu-o. c tI6 6n c6c CTNH danh mgc hgp <t6ng. BCn A c6

B (ni5u c6).

giao, chimg tu chuy,Sn giao phii
A. X6c nh{n s6 i luqng

(

tr6ch nhiQm b6o quin thtng chria CTNH thu6 cria

3. Khi chuyCn giao CTNH phii dinh kdm c6c chimg'
,xghi 16 rdng ddy dri th6ng tin c6 lqi t6n vi d6ng di

ctr6t tnai vfln chuytin bing c5ch h.i vdo chimg tir g:

RAn R

4. Th6ng b6o tru6c cho BOn B trong trucrng hqrp kh6i luqng CTNH tAng d0 B6n B c6 ki5 ho4ch

di6u dQng phucmg tiQn thu gom. Chi phi v4n chuy6n ph6t sinh (n6u c6) do BCn A ch!u.

5. Chiu tr6ch nhiQm hodn todn tru6c ph6p luQt n6u dO l6n CTNH kh6ng c5 trong danh muc

CTNH cira hspd6ng da hf.

6. BOn A tuyet d6i kh6ng ducvc sri dung hqp d6ng niy d6 ry hgrp d6ng thu gom, vQ.n chuytln vd

xri $ CTNH vcvi c6c chtr ngudn th6i, chri v{n chuy6n vd chir xu l;f kh6c.

7. Phai ban giao dring kh6i luqng vd chirng lopi CTNH theo bi6n ban th6ng nhdtxilc dinh kh6i

tuqmg vd chring lo4i ph6t sinh t4i chir ngudn thii.

8. Ban giao CTNH dung thoi h4n vi t0n su6t theo quy dinh tai Ei0u 1 cira hgp <t6ng. Th<vi di6m

cu6i ctng BCn A chuy0n giao CTNH it nh6t tru6c 30 ngny kO tir ngdy htit han hqrp d6ng de

hai BOn c6 dri thoi gian hoan thien gi6y to ph6p I liOn quan.

g. Cung c6p gi6y try quyOn trong trudng hgp nguoi lcy hqp d6ng kh6ng phii ld nguoi dai diQn

ph6p luQt ctra c6ng ty.

10. Thanh toan chi phf thgc hiQn dung thoi h4n theo Diiiu 2 hqp d6ng. Tru<rng hgp BCn A khdng

giao CTNH theo dring thdi h4n vd t6n suSt thu gom theo quy dinh Di6u t hqp d6ng thi BOn

A v6n c6 tr6ch nhiQm thanh toan dt gi6tr1,h9p d6ng cho BOn B.

LL. Trong trucrng hqrp c6 thay d6i th6ng tin xu6t ho6 don, B6n A phii th6ng b6o cho BCn B tru6c

30 ngiy. N6u BCn A ktr6ng th6ng b5o thi BOn B sE kh6ng c6 tr6ch nhiQm xu6t l4i ho5 dcm

cho BOn A.
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BOn B

1. Kf vio chimg tt CTNH, bi6n ban giao nh{n t6n m6i chuyi5n.

2. Phii cung c6p cho BCn A cric h6 so ph6p g c6 li6n quan do BCn A y6u cAu.

3. Cung cap gi6y ty quy6n tong trulng hgp nguoi ky hqp tl6ng kh6ng ph6i h nguoi tlqr diQn
ph6p luflt cria c6ng ty.

4. V{n chuy6n, xft ly CTNH cho BOn A theo danh mpc, ktrOi tuqng, thoi gian vd <tia di6m de
th6a thu4n hong nQi dung hgp d6ng.

5. Thu gom CTNH cria BCn A dd duo. c chfa hong vflt chfta chuy6n dpng ho{c hong c6c bao
chrla CTNH, sau d6 vQn chuyCn til5n nhn mi[y xri ly CTNH cria BCn B.

6. Dim b6o th-u gom, vQn chuy6n vd xrt $ cria BCn A theo dring quy tlinh cua ph6p luflt
hiQn hanh.

7. Trong trudng hgrp xe hu phuong tiQn tt6 thu gom CTNH
trong thcri gian'sorn ntr6t (m giar).

8. Tt ch6i vQn chuyi5n ho{c c6 *rC acrn phuong hqp d6ng ni5u BCn A giao CTNH
kh6ng dring theo nQi dung hqrp d6ng.

9. C6 quy6n tu ch6i tiep nhan vQn chuy6n n6u BOn A
thoi sian hcro d6ns theo Didu 2.thoi gian hgp d6ng theo Didu 2.

10. Ntiu B6n B kh6ng ti6p nhdn chdt thii theo nhu trong
cho BOn A vi BCn A kh6ng vi ph4m hqp d6ng thi BOn

thanh todn cho BCn B theo dring

Si
.rA'u
rl

,&,

'e
\:

. rEt{
.i iu
l
:$.r/',
/,.d'

$d'

tru6c
lOn B

(

dd nhfln cira BOn A tru6c d6 (n6u c6).

11. BCn B sd kh6ng hodn tri s6 ti6n BCn A thanh to6n tru6c (niiu c6) ni5u BCn A vi ph4m hgp
.l
d6ng vi c6 quy6n y6u cAu ch6m dut hqp ddng tru6c thoi h4n.

EIEU 4. GIAI QTIYET CAC TRTIONG HqP PHAT SINH

4.1. OOi vOi Bdn A, trong trucrng hgp ngmg hoat dQng ho{c lugng CTNH tdng qu6 nhiiiu, cAn

ph6i b6o ngay cho BCn B ngung ho{c di6u dQng th6m xe, th6m chuy6n de giai quy6t CTNH
ngoii dinh lcy dE dugc quy dinh cy Eiiiu 1.

@r[o trufc 02 ngiry vd sii DiQn thogi: 1900 54 54 50 nQi bQ : 2).

4.2. OOi vOi BOn B, trong trucmg hgp m6y m6c, phucrng tiQn g{p sU cO U6t thudrng, c6n phii th6ng
biio ngay cho BOn A, vd tim biQn ph6p gi6i quy6t kip thdi, kh6ng eC CfNff ri dgng lam enh
hucmg vQ sinh, m6i trudmg trong khu vuc cira BOn A.

EIEU 5. HrEU LrI. C Hgp ooNC VA CHAM DrIr Hgp BoNC
5.1. Hqrp DOng c6 hiQu lUc thUc hiQn dich vs tu ngiy: 26t08t2025 <liin ngdy 25t08t2026.
5.2. Hqp DOng ndy sE ch6m dut tru6c thdi hflr tong trudmg hgrp c6c BCn d6ng f cham dut bdng

vdn ban vi BCn <16 nghi ch6m dtrt hqrp tt6ng tru6c thcri hAn phni gui vin ban cho BOn cdn l4i
tru6c mQt (01) thing. Trong truong hqrp niy BCn kh6ng ri phqm c6 quy6n gui vAn ban

thdng b6o cho B6n vi pham vi c6c co qum quan lf nhd nu6c c6 liOn quan.

ffi

-r'/''-'



p' e#
(

-+ tli ,l\'

)(

prEU 6. crAr qurEr TRAr\H crrAP
Trong trudng hqrp c6 vu6mg mfc trong qu6 tinh thlrc hiQn hgp d6ng, hai BCn n6 llrc t$i Aa

cht dQng ban b4c d6 th6o gd vd thucrn-g lugng gi6i quyt5t. Trudmg hqrp lftdng dpt duo. c th6a thuSn
gifia cic BCn, viQc giai quyft ftanh ch6p sE dugc ttui ra Tda rin ,na" aa" kh" 

"." f ftrantr pfrO fiO
Chi Minh thg V gi6i quy6t theo quy tlinh cua ph6p luQt nu6c CQng Hda Xd HOi Cht Nghia
ViQtNam, b6n thua kiQn sE chi.u mgi chi phi x6t xr?.

ornu z. rAr rnA rcrANc
7.1. B6t l<tra k*r,ing ld nhtng sg kiQn khSch quan nim ngodi sp ki6m so6t cria ciic BCn bao edm

nhtmg kh6ng gioi han o: d!9h benh, tlQng d6t, bdo, lfi lpt, gi6 l6c, s6ng than, lO d6t, h6a ho4n,
chii5n-mnh [ay ite dqa chi.sn tuh... th6m hga kJr6c kh6ng thO tucrng tru6c dugc;

ViQt Nam.hoflc sg thay tt6i cria lu4t ph6p boi chinh
7.2. Khi mQt BOn kh6ng tfr6 Urgc trign cria nghia vU Hqp ddng do sU ki-6n b6t

duo. c xem ld vi ph4m Hqrp d6ng nisu

ho4c tri hodn viQc thlrc hiQn
nghia vU; ve

hiQn nghia vg cria minh vd gi6m
ktrang; vi

(

DIIU s. DIE,U KHoAN CHUNG
8.1. Hai BOn cung d6ng y thp.c hiQn dring vd <Itr c6c tliOu kho6n cria Hgrp d6ng. g6t cir sy thay d6i

ndo v6i Hgp d6ng niy d6u du-o. c l4p thanh vdn ban voi sp <lOng y va ky ket gifia hai B5n vi
ld mQt phan khOng th6 t6ch rdi ctra Hgp d6ng. \

8.2. Hgp d6ng c6 hiQu lgc theo thdi gian thlrc hiQn dich vu du-o. c quy dinh tai E_i6u 5 rlh tqe
d6ng niy. Trucrng hgrp h6t thdi gian thuc hiQn dich vu ducrc quy dinh tai Di6u 5 hgpfddng
niy nhrmg hai BOn chua hodn thanh quy0n vd nghia vg trong vi6c nghiQm thu thahh toan,
hiQu h;c hqp tl6ng dugc tq tlQng gia h3n cho dtln khi hai BOn hoan th-dnh nghiQm thu thanh
toan Hgrp d6ng.

Hqp d6ng.niy dugc tp dQng thanh l;f sau khi hai BOn dd hodn thdnh t}rt circ6c quyOn vi nghia
w Hap d6ng.

Hqrp d6ng niy bao g6m 06 trang, dugc l4p thanh 07 bintiOng ViQt c6 gi5 trf ph6p ly nhu
nhau; BOn A giit 02 ban vi BOn B git 05 ban.

Hgp d6ng ndy chi c6 giittri khi c6 diy dtr c6c chfi ky, con d6u ctra hai B€n.(
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8.4.

8.5.



















































Cổng vào
QUỐC LỘ 63
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Traàn Ñöùc Taâm MSHS:

Teân baûn veõ:

Ngaøy HT: 2023

Ñôn Vò Tö Vaán Giaùm Ñoác Chuû Trì:

Kieåm Tra:

Theå Hieän

Thieát keá:

Huyønh Vaên Phuùc TOÅNG SOÁ BV: ....................

COÂNG TY TNHH VIEÃN ÑOÂNG
KIEÂN GIANG

SOÁ 389 Ngoâ Quyeàn, Khu phoá 1, p.Vónh Laïc, Tp.
Raïch Giaù, Kieân Giang

Maõ Hoaøi Löông

Nguyeãn Thanh Hoaøi

KH BV : .............................

Traàn Thanh Huøng

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ
TL 1/100

01

02

03

05TOLE SOÙNG VUOÂNG DAØY 0.42mm MAÏ MAØU

TOLE SOÙNG VUOÂNG DAØY 0.42mm MAÏ MAØU

TOLE SOÙNG VUOÂNG DAØY 0.42mm MAÏ KEÛM

TOLE SOÙNG VUOÂNG DAØY 0.42mm MAÏ KEÛM

TOLE SOÙNG VUOÂNG DAØY 0.42mm
TOLE SOÙNG VUOÂNG DAØY 0.42mm

TOLE SOÙNG VUOÂNG DAØY 0.42mm

TOLE SOÙNG VUOÂNG DAØY 0.42mm MAÏ MAØU

ghi chó :

07 Can tin

10 nhµ b¶o vÖ

17 Hanh langatgt

08 khu ®Ó xe l·nh ®¹o 16 s©n bª t«ng04 nhµ ®iÒu hµnh 

06 nhµ tiÕp kh¸ch - nghØ kh¸ch

01 nhµ x­ëng s¶n xuÊt

02 kho thµnh phÈm 14 tr¹m xö lý n­íc th¶i

09 bÓ n­íc s¹ch - pccc

12 Kho CTNH

03 phßng m¸y 11 khu vÖ sinh chung

05 khu nhµ nghØ c«ng nh©n 13 Khu chua Phe lieu

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Kho CTNH

Trạm XLNT

Kho chứa
phế phẩm
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN VIỆT II

CÔNG TRÌNH:
Chuû Ñaàu Tö
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Traàn Ñöùc Taâm MSHS:

Teân baûn veõ:

Ngaøy HT: 2023

Ñôn Vò Tö Vaán Giaùm Ñoác Chuû Trì:

Kieåm Tra:

Theå Hieän

Thieát keá:

Huyønh Vaên Phuùc TOÅNG SOÁ BV: ....................

COÂNG TY TNHH VIEÃN ÑOÂNG
KIEÂN GIANG
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Raïch Giaù, Kieân Giang
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Traàn Thanh Huøng
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ghi chó :

01 cæng vµo

02 nhµ b¶o vÖ

03 ®­êng xe contener

04 khu ®Ó xe l·nh ®¹o

05 s©n bª t«ng

06 nhµ ®iÒu hµnh 

07 nhµ tiÕp kh¸ch - nghØ kh¸ch

08 nhµ x­ëng s¶n xuÊt

09 kho thµnh phÈm

10 tr¹m xö lý n­íc th¶i

11 bÓ n­íc s¹ch - pccc

12 phßng thÝ nghiÖm - phßng ql chÊt l­îng - kho bao b×

13 phßng m¸y

14 khu vÖ sinh chung

15 khu nhµ nghØ c«ng nh©n

16 bån hoa - c©y xanh
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PHOØNG GIAËT
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PHOØNG SAÏCH

PHOØNG SAÏCH KHAY SOÁP

KHU SÔ CHEÁ SUSHI PHOØNG SAÏCH SUSHI

PHOØNG ÑOÙNG GOÙI
SUSHI (ÑEÅ KHUOÂN)
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PHOØNG CCDC

PHOØNG BHLÑ
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CHAÁT PHUÏ GIA

PHOØNG QC LÖU
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NÖÕ PL
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D2
D2

D1 D1
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D1D1 D1 D1 D1 D1

CÑ2
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±  0.000±  0.000±  0.000±  0.000

±  0.000

±  0.000

±  0.000

±  0.000
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±  0.000 ±  0.000
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±  0.000
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KHO THAØNH PHAÅM

±  0.000
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±  0.000±  0.000

-  0.150

PHOØNG KHAÙCH
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Traàn Ñöùc Taâm MSHS:

Teân baûn veõ:

Ngaøy HT: 2023

Ñôn Vò Tö Vaán Giaùm Ñoác Chuû Trì:

Kieåm Tra:

Theå Hieän

Thieát keá:

Huyønh Vaên Phuùc TOÅNG SOÁ BV: ....................

COÂNG TY TNHH VIEÃN ÑOÂNG
KIEÂN GIANG
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Traàn Thanh Huøng

TL 1/100

Kê
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ghi chó :

01 cæng vµo

02 nhµ b¶o vÖ

03 ®­êng xe contener

04 khu ®Ó xe l·nh ®¹o

05 s©n bª t«ng

06 nhµ ®iÒu hµnh 

07 nhµ tiÕp kh¸ch - nghØ kh¸ch

08 nhµ x­ëng s¶n xuÊt

09 kho thµnh phÈm

10 tr¹m xö lý n­íc th¶i

11 bÓ n­íc s¹ch - pccc

12 phßng thÝ nghiÖm - phßng ql chÊt l­îng - kho bao b×

13 phßng m¸y

14 khu vÖ sinh chung

15 khu nhµ nghØ c«ng nh©n

16 bån hoa - c©y xanh
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